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PHẦN I: PHẦN MỞ ĐẦU

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH VÙNG HUYỆN 
- Huyện Nam Trực là cửa ngõ phía Nam thành phố Nam Định. Toàn huyện có 19 xã và 01 thị trấn, trong đó thị trấn Nam Giang là trung tâm chính trị kinh tế văn hóa của huyện. 

- Trong những năm gần đây, hệ thống kết cấu hạ tầng cơ sở của huyện được quan tâm đầu tư xây dựng với nhiều công trình trọng điểm đã tạo dựng nền tảng và thêm nhiều cơ hội mới cho sự phát triển của Huyện. Chính vì vậy, để có cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch hàng năm, có định hướng đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, xúc tiến, thu hút đầu tư… cũng như phát huy cao tiềm năng và thế mạnh của Huyện cần phải có đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện. Việc lập Quy hoạch Xây dựng vùng huyện Nam Trực là nhiệm vụ quan trọng và cấp thiết đáp ứng yêu cầu về tổ chức không gian dân cư đô thị, nông thôn, vùng du lịch, vùng sản xuất công nghiệp, nông nghiệp... tạo lập sự liên kết phát triển giữa các vùng trong huyện theo hướng lâu dài và bền vững. 

II. CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH
- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc Hội;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009 của Quốc Hội;

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29 tháng 11 năm 2013;

- Luật Di sản văn hoá số 28/2001/QH10 và Luật Di sản văn hoá sửa đổi số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 06 năm 2014;

- Luật Du lịch số 44/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005;

- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 23 tháng 6 năm 2014;

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012;

- Luật Điện lực số 28/2004/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung Luật Điện lực số 24/2012/QH13;

- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội khoá XI;

- Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy chữa cháy số 40/2013/QH13;

- Luật chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội khoá XI;

- Nghị định 44/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 2341/QĐ-TTg ngày 02/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030;

- Văn bản số 2343/TTg-KTN ngày 24/11/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh quy hoạch các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định đến năm 2020;

- Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Tiêu chí Huyện nông thôn mới và Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới;

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Quyết định số 676/QĐ-TTg ngày 18/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hoá trên địa bàn cấp huyện giai đoạn 2017-2020;

- Quyết định số 01/2013/TT-BXD ngày 08/2/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng;

- Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

- Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 52/KH-UBND ngày 29/6/2016 của UBND tỉnh Nam Định về xây dựng nông thôn mới tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2020;

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua báo cáo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nam Định;

- Quyết định số 2701/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt quy hoạch vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 644/QĐ-UBND ngày 14/5/2012 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản và muối tỉnh Nam Định giai đoạn 2010-2020 và định hướng đến năm 2030;

- Quyết định số 672/QĐ-UBND ngày 17/5/2012 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025;

- Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 28/5/2012 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại tỉnh Nam Định giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 16/7/2012 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 1346/QĐ-UBND ngày 30/7/2014 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp Nam Định theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2014-2020;

- Quyết định số 1531/QĐ-UBND ngày 10/10/2012 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Nam Định đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 1755/QĐ-UBND ngày 08/11/2012 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Quy hoạch phát triển khoa học công nghệ tỉnh Nam Định đến nưm 2020 và định hướng đến năm 2025;

- Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 của UBND tỉnh Nam Định v/v phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nam Định

- Quyết định số 1063/QĐ-BCT ngày 21/3/2016 của Bộ Công thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV;

- Quyết định số 521/QĐ-UBND ngày 12/4/2013 của UBND tỉnh Nam Định v/v phê duyệt hệ thống thuỷ lợi Nam Ninh, Nam Trực, Nam Trực, Xuân Thuỷ, Bắc Nam Hà thuộc địa phận tỉnh Nam Định;

- Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 20/01/2015 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt Quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;
- Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 09/6/2015 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế xã hội Huyện Nam Trực đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 1474/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Nam Định về phê duyệt hợp phần II: Quy hoạch chi tiết lưới điện trung hạ áp sau các trạm biến áp 110kV thuộc dự án “Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Nam Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035”;

- Quyết định số 3053/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 của UBND tỉnh Nam Định phê duyệt quy hoạch quản lý chất thải rắn vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030;

- Văn bản số 71/UBND-VP5 ngày 15/2/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc lập quy hoạch xây dựng vùng Huyện;

- Thông báo số 34/TB-UBND ngày 07/3/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc lập quy hoạch xây dựng vùng Huyện Nam Trực;

- Quyết định số 1628/QĐ-UBND ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quyết định số 139/QĐ-SNN ngày 29/3/2017 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Nam Định về việc “Ban hành Hướng dẫn tạm thời việc thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới số 3 (thuỷ lợi), số 6 (sản xuất) và số 9 (chỉ đạo xây dựng nông thôn mới) giai đoạn 2016-2020”;

III. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN NAM TRỰC, TỈNH NAM ĐỊNH
1. Mục tiêu 

- Quy hoạch xây dựng vùng Huyện Nam Trực sẽ giúp địa phương tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh của Huyện về, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại, phát triển du lịch để giải quyết việc làm cho người lao động, tăng thu cho ngân sách, đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế xã hội của Huyện.
- Làm cơ sở để triển khai quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp, khu đô thị, các khu du lịch, các điểm dân cư nông thôn… trên địa bàn Huyện, đồng thời lập các dự án để phát triển kinh tế xã hội, phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Huyện. Là căn cứ pháp lý để quản lý và triển khai xây dựng theo quy hoạch được duyệt.

- Đáp ứng là một trong những tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Nhiệm vụ quy hoạch
- Xác định các mô hình định hướng phát triển không gian huyện và các khu vực giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Đánh giá thực trạng và tiềm năng, lợi thế cũng như hạn chế của huyện.

- Dự báo cơ cấu phát triển dân số, lao động sản xuất, đất đai đô thị - nông thôn và các chỉ tiêu đô thị hoá cho các giai đoạn phát triển.

- Đề xuất hệ thống tổ chức không gian lãnh thổ, các đô thị trung tâm, các điểm dân cư đô thị - nông thôn và định hướng phát triển công nghiệp, nông nghiệp; phát triển các trung tâm chuyên ngành khác như giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá - thể thao; thương mại - dịch vụ - du lịch 
- Định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật như giao thông, cấp điện, cấp thoát nước, chất thải rắn, đánh giá tác động môi trường chiến lược, ….

- Đề xuất các chương trình dự án ưu tiên đầu tư phát triển và cơ cấu điều hành thực hiện, kiểm soát phát triển.
PHẦN II. TỔNG QUAN THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH VÀ NGUỒN LỰC

VÙNG HUYỆN NAM TRỰC
I. VỊ TRÍ VÀ GIỚI HẠN PHẠM VI VÙNG QUY HOẠCH 

1. Vị trí 

Nam Trực là cửa ngõ phía Nam thành phố Nam Định, có vị trí như sau:

+ Phía Bắc giáp với thành phố Nam Định;

+ Phía Đông giáp với huyện Vũ Thư (tỉnh Thái Bình). Lấy sông Hồng làm ranh giới;

+ Phía Tây giáp với huyện Vụ Bản, huyện Nghĩa Hưng và huyện Ý Yên;

+ Phía Nam giáp với huyện Trực Ninh.

Nam Trực có 2 hệ thống sông lớn chảy qua (sông Hồng, sông Đào) với chiều dài 29,4 km đảm bảo thuận tiện cho tàu tải trọng 50 – 3.000 tấn đi lại.

Nam Trực có QL21, QL21B, TL490C, TL487, TL485B chạy qua là lợi thế cho Nam Trực mở rộng giao lưu phát triển kinh tế - văn hoá – xã hội với các vùng trong tỉnh và các tỉnh lân cận.

2. Quy mô

Huyện Nam Trực có tổng diện tích tự nhiên là 163,89 km2, chia thành 20 đơn vị hành chính, bao gồm 1 thị trấn và 19 xã. 

Thị trấn Nam Giang là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội của huyện. Dân số toàn huyện năm 2016 là 194.082 người.
II. PHÂN TÍCH ĐÁNH GIÁ CÁC ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

1. Điều kiện tự nhiên
1.1. Địa hình, thổ nhưỡng
Địa hình Nam Trực rất thuận lợi cho sự phát triển của ngành nông nghiệp. Phía bắc và phía nam là vùng trũng, thuận lợi cho việc trồng lúa nước, vùng giữa huyện từ tây sang đông, dọc theo con đường Vàng thuận lợi cho việc phát triển các loại hoa màu và cây công nghiệp. Vùng đồng bãi chạy dọc theo đê sông Đào dài 15 km phía tây huyện và theo đê sông Hồng 14 km phía đông huyện thuận lợi cho việc phát triển rau màu và nghề trồng dâu nuôi tằm. Chạy dọc từ bắc xuống nam là sông Châu Thành cùng với các nhánh sông khác, thuận lợi cho hoạt động sản xuất nông nghiệp và phát triển giao thông đường thuỷ;

Nhìn chung điều kiện địa hình của Nam Trực thuận lợi cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng về giao thông, thủy lợi, xây dựng các công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hội và tạo ra hệ sinh thái động, thực vật tự nhiên và cây trồng khá đa dạng.

1.2. Khí hậu
Nam Trực có khí hậu nhiệt đới gió mùa và á nhiệt đới đặc trưng của Đồng bằng Bắc Bộ, chia làm 4 mùa. Theo chế độ mưa có thể chia khí hậu của huyện thành hai mùa chính:

- Mùa mưa: Bắt đầu từ tháng 5 kết thúc vào tháng 10 với đặc trưng là nóng, ẩm và mưa nhiều. Hướng gió thịnh hành là gió Đông – Nam với tốc độ 2 – 4 m/s, nhiệt độ trung bình cao 280C, lượng mưa chiếm 80% lượng mưa cả năm. 
- Mùa khô: Bắt đầu từ tháng 11 đến cuối tháng 4 năm sau, có khí hậu khô lạnh, ít mưa, hướng gió thịnh hành là hướng Đông Bắc, thường gây lạnh đột ngột và lượng mưa ít, chỉ đạt từ 15 – 20% lượng mưa cả năm.

Sau đây là một số yếu tố khí hậu chính của huyện: 

- Nhiệt độ trung bình năm 23 – 240C.

- Lượng mưa trung bình cả năm từ 1.700 – 1.800 mm, mưa tập trung vào các tháng 7, 8, 9,10 với gần 80% tổng lượng mưa trong năm. Ngày có lượng mưa cao nhất lên đến 200 – 250 mm.

- Độ ẩm không khí trung bình trong cả năm dao động khoảng từ 85 – 86%. 

- Nắng: Số giờ nắng trung bình năm từ 1.650 – 1.700 giờ, thuận lợi cho sản xuất và nhiều loại cây trồng và gieo trồng được nhiều vụ trong năm.

- Gió, bão: Trong năm có 2 hướng gió thịnh hành:

+ Gió Đông Nam thổi vào mùa hạ với tốc độ 2 – 4 m/s.

+ Gió Đông Bắc có tốc độ gió không lớn nhưng thường gây ra lạnh đột ngột vào những tháng mùa đông.

+ Do nằm trong vùng vịnh Bắc Bộ nên trung bình mỗi năm bị ảnh hưởng từ 4 – 6 cơn bão kèm theo mưa to và gió mạnh, gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong vùng.

Nhìn chung, khí hậu Nam Trực với các đặc điểm nhiệt đới gió mùa nắng và bức xạ mặt trời lớn thuận lợi cho phát triển một nền nông nghiệp đa dạng với nhiều loại cây trồng, vật nuôi và điều kiện tốt cho thâm canh tăng vụ. Tuy nhiên, tính biến động mạnh mẽ với nhiều điều kiện như bão, dông, lượng mưa tập trung theo mùa… kết hợp với địa hình thấp gây ra lũ lụt, úng cục bộ đòi hỏi phải có biện pháp phòng tránh kịp thời.

1.3. Thủy văn

Nam Trực có hệ thống sông ngòi tương đối dày với các mạng lưới sông chính: sông Hồng, sông Đào, sông Châu Thành….

- Sông Hồng qua Nam Trực dài 15,1 km, chảy theo hướng Tây Bắc-Đông Nam là phần hạ lưu có độ rộng lớn khi có lũ kết hợp với triều cường nước tập trung về nhanh.

- Sông Đào được tách ra từ sông Hồng, đoạn qua Nam Trực dài 14,3km. Sông chảy quanh co uốn khúc, có nhiều bãi bồi ven sông. Hàng năm sông Đào chuyển khoảng 25 tỷ m3 nước, 67 triệu tấn phù sa từ Sông Hồng.

- Các sông chảy theo hướng nghiêng của địa hình là Tây Bắc- Đông Nam và bắt nguồn từ các cống ở các đê sông; dòng chảy các sông đều do con người điều khiển theo yêu cầu sản xuất. Các sông chủ yếu là: sông Châu Thành có chiều dài khoảng 13,5km; rộng trung bình 50m; một số sông nhỏ: sông CT4, sông Ngọc Giang, sông An Lá, sông Kinh Lũng. Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có các tuyến khác phân bố theo hình xương cá, thuận lợi cho việc chủ động tưới tiêu, sinh hoạt dân sinh.

Sông ngòi đã mang lại nguồn lợi kinh tế đáng kể cho huyện, thuận lợi về nguồn nước tưới cho sản xuất nông nghiệp, bồi đắp phù sa cho vùng đất ngoài đê và một số vùng trong đê, tăng thêm độ phì cho đất. Ngoài ra sông ngòi còn là đường giao thông thủy thuận lợi, chi phí thấp và là nơi sản xuất, cung cấp nguồn thủy sản dồi dào phong phú.
2. Tài nguyên

2.1. Tài nguyên nước
Tài nguyên nước huyện Nam Trực phong phú, biến đổi theo mùa và chịu ảnh hưởng của chế độ thủy triều. Hệ thống sông ngòi khá dày đặc với mật độ mạng lưới sông ngòi vào khoảng 0,7- 0,9 km/km2 với hai hệ thống sông lớn (sông Hồng, sông Đào) và các hệ thống sông nội đồng. Do đặc điểm địa hình, các dòng chảy đều theo hướng Bắc-Nam.

Hiện tại sông Hồng, sông Đào là nguồn cung cấp nước chính phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn qua các cống dưới đê như cống Vị Khê – Điền Xá, cống Bái Hạ - Nghĩa An, cống Thứ Nhất – Nam Hồng, cống Cổ Lễ - Nam Thanh, cống Kinh Lũng – Nam Giang, cống Sa Lung, Dương Độ - Đồng Sơn.

2.2. Tài nguyên đất

Đất đai Nam Trực gồm 3 nhóm đất, diện tích lớn nhất là nhóm đất phù sa trẻ (Fluvisols) chiếm 62,5% diện tích tự nhiên, tiếp đến là nhóm đất cát chiếm 5% và đất phèn 2,5%.

- Đất phù sa – Fluvisols (FL): Diện tích chiếm khoảng 62,5% diện tích tự nhiên; phân bố ở tất cả các xã trong huyện. Đây là nhóm đất có diện tích lớn nhất trong các nhóm đất của huyện Nam Trực, được hình thành do quá trình lắng đọng các vật liệu phù sa của hệ thống sông Hồng. Hệ thống đê của các dòng sông chia đất phù sa thành 2 vùng: Vùng đất ngoài đê được bồi đắp phù sa hàng năm và vùng đất trong đê rộng lớn không được bồi hàng năm. Đây là loại đất tương đối thích hợp với nhiều loại cây trồng, phần lớn diện tích đã được sử dụng trồng các loại hoa màu, cây lương thực, thực phẩm và các loại cây công nghiệp ngắn ngày.

- Đất cát – Arenosols (AR): Diện tích chiếm khoảng 5% diện tích tự nhiên của huyện; phân bố ở TT Nam Giang, Nam Hoa, Nam Dương và Nam Hùng. Đất nghèo mùn và N, P, K, có phản ứng chua, nghèo dinh dưỡng, thường xuyên khô hạn, khả năng giữ nước và các chất dinh dưỡng rất thấp. Trong nông nghiệp đất cát chủ yếu trồng các loại cây trồng hàng năm như ngô, khoai lang, lúa và rau đậu các loại.

- Đất phèn – Thionic Fluvisols (FLt): Diện tích chiếm khoảng 2,48% diện tích tự nhiên của huyện; phân bố chủ yếu ở các xã Hồng Quang, Nghĩa An, Nam Toàn và Nam Cường; đất phèn có nguồn gốc từ nhóm đất phù sa, đất mặn và đất glây.

2.3. Tài nguyên khoáng sản
Theo tài liệu điều tra của Cục Địa chất cho thấy khoáng sản Nam Định nói chung và Nam Trực nói riêng nghèo cả về chủng loại và trữ lượng, chủ yếu là: cát xây dựng; tập trung ở các vùng lòng sông Hồng, sông Đào. Trữ lượng không ổn định, hàng năm được bồi lắng tự nhiên. 
2.4. Tài nguyên du lịch và nhân văn

Từ ngàn xưa, nhân dân Nam Trực đã có truyền thống hiếu học. Trong các khóa thi do các triều đại phong kiến tổ chức, Nam Trực có 18 người đạt học vị tiến sỹ (trong khi cả tỉnh có 62 người đỗ tiến sỹ và phó bảng), 3/5 trạng nguyên của tỉnh Nam Định là người Nam Trực. Riêng làng Cổ Chử có Trần Văn Bảo đỗ trạng nguyên, con là Trần Đình Huyên đỗ tiến sỹ. Đặc biệt, ở đời nhà Trần, Nguyễn Hiền quê ở Dương A (xã Nam Thắng) đỗ trạng nguyên khi mới 13 tuổi - trạng nguyên nhỏ tuổi nhất trong lịch sử khoa bảng Việt Nam;

Với bản chất cần cù, khéo léo, người Nam Trực xưa đã nắm được bí quyết sản xuất trong nhiều nghề, sau này được lưu truyền và phát triển thành các nghề nổi tiếng như: nghề rèn Vân Chàng (xã Nam Giang), nghề đúc đồng ở Đồng Quỹ (xã Nam Tiến), nghề làm bánh kẹo ở Thượng Nông (xã Bình Minh), nghề trồng hoa cây cảnh ở Vị Khê (xã Điền Xá), nghề sản xuất vật liệu xây dựng, dệt vải, làm hoa ở Báo Đáp (xã Hồng Quang), nghề trồng dâu nuôi tằm ở Nam Thắng, nghề xây nổi tiếng ở Vũ Lao (Tân Thịnh), nghề mộc ở Nam Cường;

Người dân Nam Trực yêu quê hương, đất nước, trong các cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm đã xuất hiện nhiều tấm gương anh dũng như: Trịnh Thị Cực, Nguyễn Tấn, Vũ Đình Dung, Đoàn Danh Chẩn, Tú Cao, Vũ Đình Lộc, Đặng Trần Sửa, Vũ Hữu Lợi, Vũ Văn Báo, Nguyễn Văn Triết, Vũ Ngọc Thuỵ... Ngày nay, trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước, những người con quê hương Nam Trực đang gắng sức dựng xây, góp phần không nhỏ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra, xây dựng quê hương Nam Trực ngày càng văn minh, giàu đẹp;

Huyện Nam Trực có các khu điểm tham quan du lịch: Chùa Đại Bi (thị trấn Nam Giang), đền Gin (xã Nam Dương), đền thờ trạng nguyên Nguyễn Hiền (xã Nam Thắng), đình Hát (xã Hồng Quang), làng nghề cây cảnh Vị Khê (xã Điền Xá), làng nghề đúc đồng Đồng Quỹ (xã Nam Tiến);

Lễ hội tiêu biểu: Chợ Viềng Nam Giang, hội chùa Bi, hội đến Gin, hội đình Hát, hội đình Hát, hội đền Y Lư, hội đình Tám,...

Loại hình nghệ thuật dân gian đặc sắc:  Rối nước làng Rạch (xã Hồng Quang), rối cạn (thị trấn Nam Giang);

 Đặc sản: Phở Giao Cù, kẹo lạc Thượng Nông...
III. HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI VÀ THỰC TRẠNG XÂY DỰNG

Theo số liệu thống kê năm 2016, tổng diện tích đất tự nhiên của huyện Nam Trực là 16.389 ha. Đơn vị hành chính có diện tích lớn nhất là xã Đồng Sơn 14,98 km2 và đơn vị có diện tích nhỏ nhất là xã Nam Toàn 3,95 km2.

Hiện trạng sử dụng đất trong huyện năm 2016
	Chỉ tiêu
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu (%)

	Tổng diện tích đất tự nhiên
	16.389
	100

	1.Đất nông nghiệp
	11.577
	70,64

	1-1.Đất sản xuất nông nghiệp
	10.815
	65,99

	1-2.Đất nuôi trồng thủy sản
	755
	4,61

	1-3.Đất nông nghiệp khác
	7
	0,04

	2. Đất phi nông nghiệp
	4.753
	29,00

	3. Đất chưa sử dụng
	59
	0,36


Nguồn: Phòng tài nguyên môi trường, chi cục thống kê huyện Nam Trực
1. Đất nông nghiệp

Tổng diện tích đất nông nghiệp năm 2016 là 11.577 ha, chiếm 70,64% diện tích tự nhiên, cao hơn mức trung bình toàn tỉnh là 67,74%. Trong đó: đất sản xuất nông nghiệp chiếm 65,99%, đất nuôi trồng thuỷ sản chiếm 4,61% và đất nông nghiệp khác chiếm 0,04%.
2. Đất phi nông nghiệp
Hiện trạng sử dụng đất xây dựng năm 2016 

	STT
	Chỉ tiêu
	Diện tích (ha)

	
	Tổng diện tích phi nông nghiệp
	4.753

	1
	Đất ở
	1.096

	1.1
	- Đất ở đô thị
	76

	1.2
	- Đất ở nông thôn
	1.020

	2
	Đất chuyên dùng
	2.703

	2.1
	- Đất trụ sở cơ quan, công trình sự nghiệp
	104

	2.2
	- Đất quốc phòng, an ninh
	4

	2.3
	- Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	195

	2.4
	- Đất có mục đích công cộng 
	2.400

	3
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	87

	4
	Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	226

	5
	Đất sông suối và mặt nước
	628

	6
	Đất phi nông nghiệp khác
	13


Nguồn: Niên giám thống kê huyện Nam Trực năm 2016
3. Đất chưa sử dụng:

Diện tích khoảng 59 ha, chiếm 0,36% diện tích tự nhiên. 

* Đánh giá chung về cơ cấu sử dụng đất, hiệu quả sử dụng đất và nhận xét tình hình quản lý đất đai, các vấn đề tồn tại trong sử dụng đất:

- Hiện trạng sử dụng đất trên địa bàn huyện đã thể hiện những mặt tích cực trong kế hoạch sử dụng đất như sau:
+ Công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn đã có những chuyển biến rất tích cực. Công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ngày càng chặt chẽ, góp phần tích cực vào việc sử dụng đất hợp lý và có hiệu quả.

+ Đảm bảo được quỹ đất sản xuất nông nghiệp, đất lúa trên địa bàn, đảm bảo cảnh quan môi trường sinh thái. 

+ Công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của các cấp chính quyền được nâng lên, việc giao đất, cho thuê đất được thực hiện phù hợp với kế hoạch sử dụng đất của địa phương. Kế hoạch sử dụng đất giúp cho các cấp chính quyền quản lý, sử dụng và chỉ đạo khai thác đất có hiệu quả hơn; cơ sở hạ tầng phát triển thu hút được nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- Bên cạnh các mặt tích cực, hiện trạng sử dụng đất vẫn còn một số tồn tại:

+ Tình trạng lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, trên đất hành lang công trình điện, giao thông, thuỷ lợi; tự ý chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa sang đất nông nghiệp khác (đất trang trại không theo quy hoạch), …. có diễn biến phức tạp dẫn đến hiệu quả khai thác sử dụng nguồn lực đất đai còn có mặt hạn chế.

+ Quản lý, sử dụng đất công ích tại một số nơi không đúng quy định, kém hiệu quả; quản lý, chỉnh lý hồ sơ địa chính không đầy đủ, kịp thời làm phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân ảnh hưởng đến quá trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
+ Một số chỉ tiêu sử dụng đất kế hoạch đề ra không thực hiện được, hạ tầng cơ sở đầu tư còn chưa theo kịp yêu cầu phát triển và tốc độ tăng dân cư.
IV. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Hiện trạng kinh tế
Trong những năm qua nền kinh tế - xã hội của huyện phát triển tương đối toàn diện và có dấu hiệu vững chắc. Giá trị sản xuất của huyện (giá SS 2010) năm 2016 đạt 8.133,7 tỷ đồng. Nhịp độ tăng trưởng GTSX (giá SS 2010) bình quân hàng năm giai đoạn 2011 – 2016 đạt 8,0%/năm. Các nhóm ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ tăng nhanh hơn mức bình quân.

Cơ cấu kinh tế từng bước chuyển dịch theo hướng tiến bộ, tăng dần tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ, giảm dần tỷ trọng các ngành nông, lâm, thuỷ sản. Năm 2016, cơ cấu ngành nông nghiệp, thuỷ sản - công nghiệp, xây dựng, dịch vụ tương ứng là 17,4% - 56,5% - 26,1%. 

2. Thu chi ngân sách và đầu tư phát triển

Huyện Nam Trực đã tích cực khai thác các nguồn thu, tuy nhiên phần lớn nguồn thu vẫn dựa vào ngân sách cấp trên hỗ trợ. Năm 2016 tổng thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 639,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách cấp trên hỗ trợ là 403,3 tỷ đồng.

Tăng cường quản lý chi ngân sách đảm bảo chi thường xuyên và các chính sách an sinh xã hội và giành một phần để chi đầu tư phát triển một cách có hiệu quả. Tổng chi ngân sách năm 2016 là 592 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên là 402,2 tỷ đồng.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội năm 2016 đạt 2.250,9 tỷ đồng, trong cơ cấu vốn đầu tư thì nguồn vốn từ các doanh nghiệp dân doanh và tư nhân chiếm (62,52%), vốn Nhà nước (20,03%), vốn FDI (18,45%).

Nguồn vốn đã được tập trung cho các dự án quy mô lớn, cụm công nghiệp, nâng cấp hệ thống giao thông đường bộ. Các bệnh viện, trường học, triển khai xây dựng một số công trình có quy mô lớn. Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình trọng điểm, đầu tư kiên cố hóa kênh mương, nâng cấp hệ thống đê điều, ….

3. Thực trạng phát triển các ngành và các lĩnh vực

3.1. Sản xuất nông, thủy sản 

Tốc độ tăng trưởng GTSX (giá SS 2010) ngành nông – lâm – thuỷ sản giai đoạn 2011 – 2016 đạt 1,99%/năm. 

Nông nghiệp là ngành sản xuất quan trọng và giữ được sự tăng trưởng khá ổn định. Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp đã có chuyển biến tích cực, tỷ trọng ngành trồng trọt giảm và tỷ trọng ngành chăn nuôi tăng.

Tuy nhiên tốc độ chuyển dịch cơ cấu nội ngành vẫn còn chậm, thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp không ổn định, giá sản phẩm chăn nuôi còn thấp.

3.1.1. Trồng trọt:

- Trồng trọt: vẫn là ngành chính trong sản xuất nông nghiệp của huyện. Quá trình phát triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu trong nông nghiệp, mặc dù tỷ trọng và tốc độ tăng trưởng của trồng trọt giảm dần, song quy mô ngành trồng trọt vẫn không ngừng tăng. Đồng thời trong nội ngành đã có sự chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm.   

Trong sản xuất lúa đã có nhiều vùng sản xuất lúa hàng hóa theo mô hình “Cánh đồng lớn” trên địa bàn huyện. 

Cơ cấu cây trồng có sự chuyển dịch theo xu hướng tăng dần diện tích các loại cây có giá trị kinh tế, hàng hóa cao như: Lúa chất lượng cao, rau, lạc, khoai tây, hoa cây cảnh... và giảm dần diện tích các loại cây trồng có giá trị kinh tế thấp. 

Giá trị sản phẩm trên 1 ha đất canh tác năm 2016 đạt 98,64 triệu đồng.
Phân vùng các vùng trồng trọt hiện trạng:

+ Vùng trồng lúa chất lượng cao tại 20 xã và thị trấn trên địa bàn huyện, quy mô 15.000 ha (cả vụ xuân, vụ mùa)

+ Vùng trồng lúa năng suất cao rải rác ở 20 xã tập trung ở vùng trũng, quy mô 2.000 ha/ 2 vụ xuân mùa.
+ Vùng hoa cây cảnh tại Nam Mỹ, Điền Xá, Nam Toàn, Nam Thắng, Tân Thịnh với quy mô 650ha

+ Vùng trồng màu (cây vụ đông) tại thị trấn Nam Giang, xã Nam Hùng, Nam Hoa, Nam Dương và một số xã khác với quy mô 1.000 ha.

Bảng: Hiện trạng diện tích cánh đồng lớn (quy mô > 50 ha) năm 2016

	STT
	Xã, thị trấn
	Số lượng
	Diện tích (ha)
	Sử dụng giống

	1
	Tân Thịnh
	2
	125
	Lúa BT7

	2
	Nam Giang
	1
	50
	Lạc Trạm dầu 207

	3
	Nam Hoa
	1
	56
	Lúa BT7

	4
	Nam Dương
	1
	50
	Lúa BT7

	5
	Đồng Sơn
	3
	170
	Lúa BT7

	6
	Nam Thái
	2
	100
	Lúa BT7

	7
	Nam Tiến
	4
	320
	Lúa BT7

	Tổng 
	14
	871
	


Nguồn: Số liệu phòng Nông nghiệp huyện cung cấp

3.1.2. Chăn nuôi:
Ngành chăn nuôi phát triển khá, các tiến bộ khoa học kỹ thuật và phương thức tổ chức chăn nuôi mới được áp dụng rộng rãi nhằm nâng cao chất lượng giống gia súc, gia cầm. Xu hướng chăn nuôi đang giảm dần các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong khu dân cư, từng bước hình thành chăn nuôi tập trung quy mô trang trại, gia trại vừa và nhỏ theo hướng an toàn sinh học tập trung ở các xã Nghĩa An, Nam Hồng, Nam Dương, Nam Mỹ, Nam Thái, Nam Toàn, ..... Toàn huyện có 09 trang trại (có 2 trang trại đã được cấp giấy chứng nhận) và 249 gia trại chăn nuôi. 

Sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2016 đạt 18.179 tấn, trong đó sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 15.000 tấn.

3.1.3. Thủy sản:

Trong những năm qua, ngành thủy sản của huyện phát triển khá. Diện tích và sản lượng thuỷ sản khai thác tương đối ổn định qua các năm, sản lượng thuỷ sản nuôi trồng tăng nhẹ. Đã hình thành các trang trại, gia trại phát triển kinh tế tổng hợp VAC tập trung. Toàn huyện có 3 trang trại thuỷ sản và 1 trang trại tổng hợp (tại xã Nam Tiến với quy mô 10 ha chăn nuôi + thủy sản).

 Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản năm 2016 đạt 626 ha với tổng sản lượng đạt 2.342 tấn.

Phân vùng nuôi trồng thuỷ sản hiện trạng: Nuôi cá nước ngọt tập trung tại các xã Nghĩa An, Nam Thắng, Hồng Quang, Nam Tiến...
3.1.4. Dịch vụ và kinh tế hợp tác:

Dịch vụ nông nghiệp trong thời gian qua có sự chuyển biến đáng kể. Hệ thống dịch vụ nông nghiệp: hệ thống thuỷ nông, giống cây trồng, vật tư nông nghiệp, .... đã bước đầu phát huy hiệu quả đối với sản xuất nông nghiệp.

Trên địa bàn huyện có khoảng 197 điểm giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ; 8 cơ sở ấp trứng và 18 cơ sở kinh doanh con giống; 57 cửa hàng buôn bán, kinh doanh thức ăn chăn nuôi.

Hiện nay, toàn huyện có 30 HTX nông nghiệp, 02 HTX cây cảnh, các HTX chuyển hẳn sang kinh doanh dịch vụ và thực hiện theo luật HTX 2012; toàn huyện có 20 ban nông nghiệp xã.
Đã hình thành 01 mô hình mới trong liên kết tổ chức sản xuất, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp như mô hình thu mua lúa gạo tại HTX Nam Thành xã Đồng Sơn.

3.2. Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp 

Sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của huyện phát triển nhanh, công nghiệp đóng vai trò là nền tảng của nền kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện, tạo vị thế mới cho công nghiệp huyện Nam Trực. Giá trị sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp năm 2016 (giá hiện hành) đạt 5.715,5 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng GTSX ngành công nghiệp giai đoạn 2011-2016 đạt 11,1%/năm. Giá trị sản xuất tăng do các doanh nghiệp đã mở rộng sản xuất, thu hút nhiều đầu tư sản lượng các sản phẩm chủ yếu đều tăng. Bên cạnh đó, nhiều dự án mới đi vào hoạt động đã góp phần tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp như: nhà máy Yamani tại xã Nam Hồng thu hút 3.000 lao động; Nhà máy may Long Yu do Nhật bản đầu tư 1,7 triệu USD tại xã Tân Thịnh đã đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho 550 lao động trong và ngoài huyện;
3.2.1. Tình hình phát triển các cụm công nghiệp
- Trên địa bàn huyện có 2 cụm công nghiệp trong danh mục cụm công nghiệp của tỉnh, đã hình thành và đi vào sản xuất. 

+ Cụm công nghiệp Đồng Côi: Diện tích đã triển khai thực hiện là 15,15 ha với ngành nghề chủ yếu là cơ khí, công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí, cơ khí đúc, luyện thép, .... 

+ Cụm công nghiệp Vân Chàng: Diện tích đã triển khai thực hiện là 6,7 ha với các ngành nghề chủ yếu là cơ khí, công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí.

* Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có các điểm sản xuất công nghiệp đã hình thành và đi vào hoạt động như: điểm công nghiệp Nam Hồng, điểm công nghiệp Tân Thịnh đã hình thành và đi vào sản xuất.
3.2.2. Tình hình phát triển các làng nghề, ngành nghề TTCN:

Toàn huyện có 13 làng nghề CN-TTCN, tập trung vào các nghề: dệt khăn, thuỷ tinh, làm miến dong, miến gạo, bánh đa gạo, cơ khí, mành mành, vật liệu xây dựng, tơ tằm, đồ nhựa, thêu ren, chế biến lương thực, hoa cây cảnh. Trong đó đã có 13 làng nghề được tỉnh công nhận đạt tiêu chí: 

+ Làng nghề thuỷ tinh thôn Xối Trì – xã Nam Thanh.

+ Làng nghề dệt khăn Trung Thắng – xã Nam Thanh.

+ Làng nghề làm miến dong, miến gạo, bánh đa gạo làng Phượng – xã Nam Dương.

+ Làng nghề cơ khí Bình Yên – xã Nam Thanh.

+ Làng nghề đào hoa cây cảnh Nam Mỹ.

+ Làng nghề xây dựng thôn Vũ Lao – xã Tân Thịnh.

+ Làng nghề cây cảnh thôn Trung – xã Điền Xá.

+ Làng nghề cây cảnh thôn Thượng – xã Điền Xá.

+ Làng nghề cây cảnh thôn Phú Hào – xã Điền Xá.

+ Làng nghề cây cảnh thôn Hạ - xã Điền Xá.

+ Làng nghề trồng hoa cây cảnh truyền thống Vỵ Khê – xã Điền Xá.

+ Làng nghề trồng hoa cây cảnh truyền thống Lã Điền – xã Điền Xá.

+ Làng nghề trồng hoa cây cảnh truyền thống Trường Uyên – xã Điền Xá.

Sau khi các làng nghề được UBND huyện và UBND tỉnh công nhận, công tác truyền nghề và dạy nghề được các làng nghề quan tâm chỉ đạo, tập trung ở các nghề mộc mỹ nghệ, trồng hoa, cây cảnh, ....
Các làng nghề được duy trì, phát triển và có số lao động, doanh thu làm nghề chính tăng dần theo các năm.
3.2.3 Tình hình phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu

* Công nghiệp cơ khí:

Đây là ngành kinh tế trọng điểm trong những năm qua, với thế mạnh là các làng nghề truyền thống như làng nghề cơ khí Vân Chàng, Đồng Côi, Nam Thanh,... Phát triển trên cơ sở làm mới, sửa chữa máy móc, thiết bị, gia công đồ sắt, nhôm... phục vụ các ngành nông nghiệp, xây dựng, vận tải không chỉ trên địa bàn huyện mà còn đáp ứng được nhu cầu sử dụng trên toàn tỉnh và các tỉnh lân cận.

- Các sản phẩm mũi nhọn của ngành gồm: các mặt hàng tiêu dùng, mặt hàng phục vụ nông nghiệp, phụ tùng xe đạp, xe máy, thiết bị phụ tùng điện lực, đường sắt, đóng mới, sửa chữa tàu thuyền,... Năm 2016, toàn huyện sản xuất 88.000 tấn sản phẩm kim loại đúc, rút, cán; 45.000 tấn côn ốc bulông, gia công 16.336 nghìn cái xoong, nồi chậu nhôm, gia công 1.285 nghìn lưỡi xẻng, cuốc sắt; sản xuất 673.000 đôi vành xe đạp,...

- Sản xuất các loại phương tiện vận tải và các loại xe có động cơ, rơ moóc hàng năm cũng thu về giá trị tương đối lớn trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành.

* Công nghiệp dệt may:

Huyện Nam Trực có hàng nghìn lao động đang làm việc trong ngành dệt may. Các sản phẩm chính gồm: khăn mặt, quần áo may sẵn, sản xuất sợi dệt PE, thêu ren, đồ mây tre đan xuất khẩu, giầy da,... tập trung chủ yếu tại nhà máy YAMANI (Nam Hồng), làng nghề dệt Liên Tỉnh, làng nghề Báo Đáp (Hồng Quang), ... Năm 2016 toàn huyện sản xuất 1.736 tấn khăn, 2.076 nghìn chiếc quần áo may sẵn.

* Công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm và đồ uống:

Công nghiệp chế biến sử dụng nguồn nguyên liệu là các sản phẩm sản xuất từ nông nghiệp, dựa trên thế mạnh về truyền thống sản xuất tại địa phương. Năm 2016 sản xuất 75 tấn bánh kẹo các loại, rượu trắng 499.000 lít, gạo xay xát đạt 121.000 tấn,... 

* Sản xuất vật liệu xây dựng:

Năm 2016, huyện sản xuất trên 220 triệu viên gạch nung, 15,8 nghìn tấn vôi củ. Trên địa bàn huyện có nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn của công ty cổ phần Hoàng Anh tại Nam Hồng. 

Khai thác cát xây dựng chủ yếu tập trung tại cụm công nghiệp ven sông Đào – thị trấn Nam Giang, sản xuất vật liệu xây dựng giáp đê sông Hồng tại xã Nam Thắng.

* Chế biến gỗ và mộc dân dụng:

Các sản phẩm chủ yếu là các đồ dùng phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân như giường, tủ, bàn, ghế,...; Các đồ mộc cao cấp như: sập gụ, tủ kính, tràng kỷ... được chạm trổ khảm trai với các đường nét hoa văn tinh tế. Các cơ sở sản xuất tập trung chủ yếu tại thị trấn Nam Giang. Năm 2016, chế biến 0,4m3 gỗ xẻ.
Nhìn chung sản xuất Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp đóng vai trò to lớn trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động; góp phần giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và nâng cao mức sống của nhân dân. Tuy nhiên tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của huyện còn chưa tương xứng với tiềm năng của huyện, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp còn manh mún, quy mô nhỏ, công nghệ lạc hậu và thị trường tiêu thụ sản phẩm chưa ổn định, môi trường các cụm công nghiệp, làng nghề còn phức tạp, có nơi còn ảnh hưởng nhiều đến môi trường xung quanh.
3.3. Ngành xây dựng 

Triển khai tích cực các dự án xây dựng cơ bản, hoàn thành các dự án lớn, trọng điểm: Hoàn thành cải tạo, nâng cấp trục đường Vàng lên tỉnh lộ 485B, đường Tiến Thái, Hoa Lợi Hải, đoạn từ chợ Quỳ đến cầu Gai (đường Nam Ninh Hải), cầu Cổ Ra, cầu Cổ Chử, ... Triển khai thực hiện các dự án như: đường Mỹ Điền, .... và các công trình xây dựng nông thôn mới tại các xã, thị trấn: xây dựng khu thể thao – văn hoá cấp xã, thôn xóm, nâng cấp các trạm y tế tuyến xã, ... Các xã, thị trấn đầu tư nâng cấp mở rộng các tuyến đường do địa phương quản lý, triển khai cắm mốc lộ giới hành lang an toàn giao thông và xây dựng quy hoạch phát triển giao thông. Những công trình xây dựng cơ bản phát huy hiệu quả, phục vụ tốt việc phát triển kinh tế - xã hội. 
3.4. Dịch vụ thương mại, du lịch
Ngành dịch vụ của huyện giai đoạn 2011-2016 có nhiều bước phát triển. Tốc độ tăng trưởng GTSX (giá so sánh 2010) giai đoạn 2011 – 2016 ngành dịch vụ đạt 10,8%/năm. 

3.4.1. Thương mại:
Trong lĩnh vực thương mại với sự tham gia của nhiều thành phần kinh tế đã tăng cường khả năng cung cấp vật tư, hàng hóa phục vụ cho sản xuất, vận tải và tiêu dùng toàn xã hội. Tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ năm 2016 đạt 1.615,8 tỷ đồng.

Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển mạnh, năm 2016 có 6.100 cơ sở hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ ở các thị trấn, xã đã góp phần đáng kể trong việc giao lưu trao đổi hàng hóa trên địa bàn huyện.

- Hiện trạng hạ tầng kết cấu thương mại: 

+ Hiện nay trên địa bàn huyện có 20 chợ, trong đó có 1 chợ đạt tiêu chuẩn hạng II (chợ Chùa – Nam Giang) và 19 chợ hạng III. 

+ Ngoài ra trên địa bàn huyện còn có các loại hình thương mại: cửa hàng bán buôn (quy mô nhỏ, loại hình truyền thống), các cửa hàng bán lẻ, cửa hàng tiện lợi.

Nhìn chung, hệ thống chợ trên địa bàn huyện cơ bản đáp ứng nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hoá. Tuy nhiên, cơ sở vật chất còn hạn chế do vậy chưa khai thác hết lợi thế về thương mại của huyện.

3.4.2. Du lịch:

Trên địa bàn huyện có 594 cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú và ăn uống, trong đó có 13 nhà nghỉ có phòng cho khách du lịch thuê. Doanh thu lưu trú du lịch đạt 1,4 tỷ đồng

Chất lượng các dịch vụ du lịch đã đáp ứng được cơ bản nhu cầu của khách du lịch.

Trên địa bàn huyện Nam Trực còn lưu giữ nhiều giá trị văn hoá và phi vật thể phong phú, đa dạng với hàng trăm di tích giàu giá trị lịch sử, văn hoá. Gắn liền với các di tích là hàng trăm lễ hội dân gian truyền thống được tổ chức hàng năm. Với những thế mạnh về giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể phong phú và độc đáo, những năm qua, huyện tích cực khai thác, phát huy tiềm năng du lịch. Thực hiện chỉ đạo của huyện, nhiều xã, thị trấn đã tranh thủ sự ủng hộ của các cấp, các ngành, huy động các nguồn lực xã hội nhằm trùng tu, tôn tạo các điểm di tích văn hoá, lịch sử. Từ năm 2012 đến nay, các di tích văn hoá, lịch sử trên địa bàn huyện đã được Bộ VHTT&DL, UBND cấp tỉnh cấp hàng chục tỷ đồng để trùng tu, tôn tạo. Tiêu biểu như các dự án: trùng tu tôn tạo chùa Bi giai đoạn 1, 2 với tổng kinh phí 8 tỷ đồng; trùng tu đền Gin (Nam Dương) trên 2 tỷ đồng; ..... Phương thức khai thác các sản phẩm du lịch cũng được nhiều địa phương thay đổi để nâng cao hiệu quả thu hút du khách. Lễ hội truyền thống hoa cây cảnh Vỵ Khê 2 năm gần đây được tổ chức dài ngày hơn, mời gọi nhiều đơn vị sinh vật cảnh các tỉnh, thành phố khu vực đồng bằng sông Hồng tham gia tạo sự phong phú trong sản phẩm trưng bày, thu hút và lưu giữ khách, đồng thời kích thích nhu cầu trao đổi và tăng khả năng quảng bá sản phẩm. 

Tuy nhiên, hiệu quả khai thác du lịch của huyện chưa tương xứng với tiềm năng. 

Các mô hình du lịch trên địa bàn huyện:

+ Mô hình du lịch tâm linh, lễ hội: chùa Đại Bi, đền Gin, đền thờ trạng nguyên Nguyễn Hiền, đình Hát, lễ hội chợ Viềng Nam Giang, hội chợ Chùa, ....

+ Các loại hình du lịch khác: Trên địa bàn huyện còn phát triển các loại hình du lịch: du lịch làng nghề cây cảnh Vỵ Khê, làng nghề làm hoa lụa Báo Đáp

3.4.3. Các dịch vụ khác:


Ngành ngân hàng, kho bạc và các tổ chức tín dụng đã làm tốt cho việc cung ứng vốn cho sản xuất, điều hòa cung cấp tiền mặt, đáp ứng cơ bản nhu cầu chi tiền mặt trên địa bàn. Tích cực huy động các nguồn vốn cho vay, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế có vốn để phát triển sản xuất kinh doanh.


Hoạt động vận tải liên tục tăng qua các năm, số phương tiện vận tải tăng đều qua các năm. Năm 2016 tổng số phương tiện vận tải đường bộ là 820 chiếc, phương tiện vận tải thuỷ là 67 cái, khối lượng hàng hoá luân chuyển đạt 38,1 triệu tấn/km, lượng hành khách luân chuyển đạt gần 94 triệu người/km.
Các dịch vụ bưu chính viễn thông được phát triển đa dạng. Việc liên lạc bưu chính – viễn thông trong nước, trong khu vực và quốc tế được thuận tiện. Bưu điện văn hóa xã hoạt động có hiệu quả, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Mạng lưới Internet được bao phủ toàn huyện.

3.5. Thực trạng phát triển các lĩnh vực

3.5.1. Giáo dục - Đào tạo

Toàn huyện có 94 trường học, 02 trung tâm GDTX, 20 trung tâm học tập cộng đồng, trong đó có 33 trường mầm non, 33 trường tiểu học, 22 trường THCS, 6 trường THPT.

- Công tác xây dựng cơ sở vật chất trường học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, trường đạt chuẩn xanh – sạch – đẹp – an toàn và trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục của các ngành học, bậc học cơ bản đạt mục tiêu đề ra về số lượng và chất lượng. Đến nay, có 24/33 trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1; có 33/33 trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1, trong đó có 17 trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2; có 15/22 trường THCS đạt chuẩn Quốc gia và 3/6 trường THPT đạt chuẩn Quốc gia. Về trường được công nhận xanh – sạch – đẹp – an toàn, bậc học Mầm non có 4/33 trường, Tiểu học 30/33 trường, THCS 4/22 trường. Về trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục, bậc học Mầm non có 14/33 trường, Tiểu học 6/33 trường, THCS 6/22 trường.
Quy mô phát triển giáo dục – đào tạo trong huyện

	Cấp  học
	Đơn vị tính
	Năm 2010
	Năm 2016

	1. Tổng số trường
	Trường
	103
	94

	Mầm non
	Trường
	33
	33

	Tiểu học
	Trường
	33
	33

	THCS
	Trường
	31
	22

	THPT
	Trường
	6
	6

	2. Tổng số lớp
	Lớp
	1.343
	1.294

	Mầm non
	Nhóm trẻ, lớp MG
	320
	360

	Tiểu học
	Lớp
	513
	487

	THCS
	Lớp
	362
	317

	THPT
	Lớp
	148
	130


Nguồn: Phòng Giáo dục và đào tạo Huyện Nam Trực
- Phong trào khuyến học, khuyến tài, công tác xã hội hoá giáo dục được triển khai tích cực ở tất các các xã, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi cho ngành GD&ĐT bổ sung cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng giáo dục. Các cơ sở dạy nghề được quan tâm đầu tư về cơ sở và giảng dạy, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Trong những năm qua, sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo huyện Nam Trực đã có chuyển biến tích cực, tăng trưởng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, diện tích một số trường học chưa đảm bảo theo quy chuẩn, cần được mở rộng, tổng diện tích đất dành cho giáo dục còn thiếu, hệ thống một số trường tại các xã, thị trấn còn phân thành nhiều khu: trường mầm non Nam Giang cần xây mới để đảm bảo diện tích và chất lượng cơ sở vật chất, trường tiểu học Nam Trung và trường THCS Nam Thanh đang tồn tại 2 khu dẫn đến công tác quản lý, nhu cầu giảng dạy, học tập gặp nhiều khó khăn. 
3.5.2. Y tế

Trong những năm qua ngành y tế đã được tăng cường cả về mạng lưới, thiết bị, y cụ thuốc phòng chống chữa bệnh và đội ngũ y, bác sỹ. 

- Toàn huyện có 21 cơ sở y tế bao gồm: 20 trạm Y tế xã, thị trấn và 1 bệnh viện đa khoa huyện
- Toàn huyện có 230 giường bệnh, 239 cán bộ y tế, số bác sỹ/10.000 dân đạt 2. 100% xã, thị trấn có trạm y tế, 70% trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sỹ. Số giường bệnh/10.000 dân đạt 11,9 giường; cơ sở vật chất hạ tầng và trang thiết bị y tế hàng năm được bổ sung, nâng cấp góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 65%, tỷ lệ xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế 75%.

- Trong những năm qua, ngành y tế huyện thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia. Hoàn thành các chỉ tiêu khám chữa bệnh tại bệnh viện tuyến huyện.

Các hoạt động y tế hàng năm đều được phát triển tích cực, đồng bộ. Các chương trình quốc gia về HIV/AIDS, phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt, công tác khám chữa bệnh không ngừng được nâng cao chất lượng và hành nghề y dược được quản lý chặt chẽ. 

Kết quả thực hiện một số chỉ tiêu y tế
	Chỉ tiêu
	ĐVT
	Năm 2016

	Bác sỹ bình quân 1 vạn dân
	Người
	1,9

	Giường bệnh bình quân 1 vạn dân
	Giường
	11,4

	Tỷ lệ xã đạt chuẩn quốc gia về y tế giai đoạn 2011-2020
	%
	75

	Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi tiêm đủ 7 loại vaccin
	%
	80,8

	Tỷ lệ người dân tham gia BHYT
	%
	65


Nguồn: Phòng y tế và niên giám thống kê Huyện Nam Trực năm 2016
3.5.3. Văn hóa, thể thao

- Xây dựng thiết chế văn hoá, thể thao:

Toàn huyện hiện có 17 nhà văn hoá, 15 sân thể thao cấp xã, thị trấn, 214/397 khu dân cư có nhà văn hoá xóm (tổ dân phố) đạt tỷ lệ 52%. Toàn huyện có 2 tụ điểm vui chơi tập luyện TDTT, 7 sân bóng đá, 45 sân bóng chuyền, 150 sân cầu lông. Toàn huyện có 56 tổ, đội văn nghệ quần chúng, 5 câu lạc bộ văn học – nghệ thuật, 110 câu lạc bộ thể dục thể thao..

- Hiện trạng phát triển sự nghiệp văn hoá

Toàn huyện có 365/397 khu dân cư có hương ước, quy ước được huyện phê duyệt, đạt tỷ lệ 92%. Toàn huyện có 289/397 (72,7%) khu dân cư đạt “Xóm, tổ dân phố văn hoá – nông thôn mới”; 70% đơn vị cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá; 82,6% số gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá.

- Hiện trạng phát triển sự nghiệp thể dục – thể thao

+ Thể thao quần chúng: Tỷ lệ người dân tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 20% dân số, 15% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình thể thao, 100% học sinh các nhà trường đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể. 

+ Thể thao thành tích cao: Bình quân hàng năm tổ chức từ 5 giải thể thao cấp huyện, tham gia từ 7 giải thể thao cấp tỉnh. 

- Toàn huyện có 397 công trình đình, chùa, đền, miếu mạo, nhà thờ, điện, am, phủ, động. Có 61 di tích được xếp hạng (Trong đó có 13 di tích lịch sử - văn hoá cấp quốc gia, 48 di tích lịch sử cấp tỉnh). Công tác quản lý, tổ chức lễ hội (lễ hội chùa Đại Bi, Đền Gin, đền trạng nguyên Nguyễn Hiền, …), nâng cấp, trùng tu di tích danh thắng được quan tâm, góp phần bảo tồn và phát huy các truyền thống văn hoá. 

4. Hiện trạng dân số - xã hội

4.1. Dân số
Dân số huyện năm 2016 là 194.082 người, bằng 10,5% dân số toàn tỉnh. Trong đó dân số nông thôn năm 2016 là 176.140 người, chiếm 90,8% dân số toàn huyện; dân số thành thị là 17.942 người, chiếm 9,2% dân số toàn huyện. Tốc độ đô thị hoá diễn ra chậm.

4.2. Nguồn nhân lực

Trong cân đối lao động xã hội, toàn huyện có 114.027 người đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân, chiếm 58,8% dân số toàn huyện.

Trong cơ cấu lao động của huyện năm 2016, lao động trong lĩnh vực nông, lâm, thuỷ sản chiếm tỷ trọng cao 63,1%, lao động trong các ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 19,1%, lao động trong lĩnh vực dịch vụ chiếm 17,8%. Cơ cấu lao động có sự chuyển dịch tích cực, giảm dần lao động khu vực nông nghiệp, tăng tỷ trọng lao động trong khu vực sản xuất phi nông nghiệp nhưng tốc độ chuyển dịch khá chậm.

Về chất lượng lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2016 đạt 40%. Hàng năm tạo việc làm cho khoảng 3.400 lao động.

V. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ ĐIỂM DÂN CƯ NÔNG THÔN

1. Thực trạng phát triển hệ thống đô thị

Mạng lưới các điểm dân cư đô thị Nam Trực đang trong quá trình phát triển. TT. Nam Giang là trung tâm kinh tế - văn hoá, chính trị của huyện. Dân số đô thị năm 2016 là 17.942 người. Tỷ lệ đô thị hoá 9,2%.
Trong những năm gần đây, nhờ có vị trí cửa ngõ phía Nam thành phố, có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế tổng hợp, có quỹ đất rộng lại có các tuyến đường giao thông thuận lợi và sự hình thành các cụm công nghiệp trên địa bàn nên các điểm dân cư đô thị đã được hình thành và phát triển.

* Thị trấn Nam Giang:

Thị trấn Nam Giang có diện tích 7,02 km2, dân số 17.942 người, mật độ dân số đạt 2.556 người/km2. 

TT. Nam Giang gồm 7 thôn làng cổ gồm: Thôn Nhất, Thôn Nhì, Thôn Ba, Thôn Tư, Đồng Côi, Vân Chàng, Kinh Lũng (với 17 khu phố theo Quyết định của UBND tỉnh).
Thị Trấn Nam Giang là bãi bồi ven sông Đào với hệ thống tưới tiêu đồng bộ và hiện đại rất thuận lợi cho phát triển các loại hoa màu và cây công nghiệp. Địa hình Nam Giang được phân biệt 2 vùng rõ rệt; phía Bắc là vùng trũng trồng lúa được tưới tiêu bởi hệ thống sông Ruệ (sông Vân Chàng) lấy nước sông Đào qua cửa cống Kinh Lũng và tiêu nước xuống sông Ninh Cơ qua hệ thống sông Châu Thành, vùng cao - vùng màu ở phía Nam chạy dọc theo TL485B được tưới bằng hệ thống trạm bơm Kinh Lũng và máng nổi Tây TL485B
Nam Giang có vị trí và hệ thống giao thông thủy bộ hết sức thuận lợi, là điểm giao cắt giữa Tỉnh lộ 490C (chạy từ Bắc xuống Nam nối Quốc lộ 10 và thành phố Nam Định xuống cảng biển Hải Thịnh) với TL485B (chạy từ Đông sang Tây xuyên qua trung tâm thị trấn nối Tỉnh lộ 490C với Quốc lộ 21) và khoảng 3 km sông Đào (đường thủy kết nối sông Đáy với sông Hồng) nên rất thuận lợi cho xây dựng cầu cảng, giao lưu hàng hóa và phát triển dịch vụ thương mại.
Nam Giang có trên 20 di tích Đình, Đền, Chùa, Phủ, Từ đường, Nhà thờ Thiên chúa giáo.Lễ hội tiêu biểu của Nam Giang gồm: Hội chợ Viềng mùng 8 tháng Giêng; hội chùa Đại Bi; hội đền Vân Chàng; hội đền Đồng Côi..., bảo lưu được nhiều nghi lễ và trò chơi dân gian như hát rối chầu Thánh, vật, cờ người, hát ca trù, thi làm cỗ, thi bánh dầy của các phe, các giáp...
Các môn nghệ thuật dân gian đặc sắc như: Hát rối chùa Bi; múa rối nước; kéo chữ Đồng Côi, hát ca trù, hát chèo...
Nam Giang có nền tảng để phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp dựa trên các làng nghề truyền thống được phát triển từ rất lâu đời như: nghề rèn Vân Chàng với 700 năm hình thành và phát triển; cơ khí Đồng Côi; thợ xây, làm khăn xếp thôn Nhất; dệt vải thôn Tư; Bánh dày, bánh giò, bánh trưng thôn Ba và các sản vật tiêu biểu như khoai lang Lim, Lạc lụa, Dưa hấu...
Về tôn giáo, có 2 tôn giáo là Phật giáo và Thiên chúa giáo, tỷ lệ dân số theo đạo Thiên chúa giáo chiếm khoảng trên 3% dân số toàn xã.
* Đặc điểm của đô thị Nam Giang:

- Về quy mô và hình thức phân bố: Quy mô vừa và nhỏ, có tính tự phát từ các cụm điểm dân cư nông thôn, bám theo các trục quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ.

- Về tính chất đô thị: Đô thị mang tính chất đa năng, đa tính chất và có tính chất chung là trung tâm hành chính, kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Về hình thái và dân số đô thị: Về cơ bản đô thị Nam Giang phát triển tự do. Đô thị có hình thái phát triển theo hướng điểm, dải, chuỗi theo trục giao thông và phân tán. Ngoài ra có một số khu đô thị nhỏ mới được hình thành theo quy mô khu đô thị tập trung. Dân số đô thị đa số có thành phần xuất phát từ nông nghiệp – tiểu thủ công nghiệp và khoa học kỹ thuật.

2. Thực trạng phát triển nông thôn

Khu vực nông thôn chiếm phần lớn diện tích lãnh thổ của huyện. Khu vực nông thôn là nơi cư trú của 176.140 người bằng 90,8% dân số toàn huyện. 

Khu vực nông thôn vẫn là nơi tập trung phần lớn lao động trong huyện. Chỉ tính riêng lao động nông nghiệp chiếm khoảng 62,8% tổng số lao động đang làm việc trong nền kinh tế. Bình quân thu nhập đầu người ở khu vực nông thôn là rất thấp. Tỷ lệ sử dụng thời gian lao động ở khu vực nông thôn khá cao, tới 85%. Điều này cho thấy năng suất lao động khu vực nông thôn rất thấp. 

Xây dựng nông thôn mới: Huyện uỷ, UBND huyện, các xã, thị trấn và huy động sự đóng góp của nhân dân đã đầu tư kinh phí xây dựng các công trình, thực hiện 19 tiêu chí xã nông thôn mới. Hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa tạo điều kiện áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng 37 mô hình cánh đồng lớn tại 20 xã. Tổng số vốn huy động xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2016 đạt trên 1.400 tỷ đồng. Đến nay toàn huyện có 9/20 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới.

Tuy nhiên, có thể thấy khu vực nông thôn vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết trong thời gian sắp tới:

- Cơ hội tìm việc làm tại khu vực nông thôn còn hạn chế;

- Thu nhập của người dân nông thôn còn thấp;
VI. HIỆN TRẠNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT
1. Hiện trạng hệ thống giao thông
1.1. Giao thông đường bộ 

1.1.1. Quốc lộ: 

- Quốc lộ 21: chiều dài 14,68 km từ cầu Nam Định xã Nghĩa An hết địa phận xã Nam Thanh, đã được nâng cấp, cải tạo đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng B nền = 12 m, B mặt = 11 m, mặt đường bê tông nhựa. Riêng đoạn đi qua địa phận xã Nghĩa An đến ngã tư S2 (giao QL21B và QL21) xã Nam Mỹ (đường vành đai I – đường Lê Đức Thọ) có chiều dài 3,5 km, đạt quy mô đường cấp II đồng bằng B nền = 24 m, B mặt = 20 m, mặt đường bê tông nhựa.
- Quốc lộ 21B: chiều dài qua địa bàn huyện 13,47 km. Trong đó:
+ Đoạn 2,1 km qua xã Nam Mỹ thuộc dự án Xây dựng tuyến đường bộ mới nối QL10 với QL21 và cầu Tân Phong vượt sông Đào – QL21B (phía Đông Nam TP. Nam Định) đã được xây dựng, quy mô đường cấp II đồng bằng B nền = 24 m, B mặt = 20 m, mặt đường láng nhựa.
+ Đoạn từ cầu Vòi đến hết xã Nam Hải tiếp giáp huyện Trực Ninh, chiều dài 11,37 km thuộc dự án Xây dựng TL488 đang được thi công xây dựng, quy mô đường cấp IV đồng bằng B nền = 9 m, B mặt = 8 m, mặt đường bê tông nhựa.
1.1.2. Tỉnh lộ: 

- Tỉnh lộ 490C: Đoạn qua địa phận huyện Nam Trực có chiều dài = 15,8km; điểm đầu xã Nghĩa An, điểm cuối xã Nam Thái; Bn = 12m, Bm = 11m; quy mô đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.

- Tỉnh lộ 487 (Đường Đen): Đoạn qua địa phận huyện Nam Trực có chiều dài L = 10km; điểm đầu cầu Trung Lao, điểm cuối giáp Nghĩa Hưng; quy mô đạt tiêu chuẩn cấp IV đồng bằng. 

1.1.3. Huyện lộ:

- Đường Vàng: có chiều dài L = 8km; điểm đầu giáp Quốc lộ 21, điểm cuối giáp đê Kinh Lũng (sông Đào); quy mô đường cấp IV đồng bằng, đoạn qua TT. Nam Giang là đường đô thị.

- Đường Trắng: chiều dài 14,5km; điểm đầu Quốc lộ 21, điểm cuối giáp Nghĩa Hưng. Mặt đường nhựa bán thâm nhập, đường cấp VI đồng bằng. 


- Đường Nam Ninh Hải: chiều dài L = 7,5km; gồm 2 đoạn:

+ Đoạn từ TL485B đến chợ Quỳ dài 4,6 km, quy mô đường cấp VI đồng bằng.

+ Đoạn từ chợ Quỳ đến cầu Gai (giáp Trực Ninh) dài 2,9 km, vừa được xây dựng, nâng cấp quy mô đường cấp V đồng bằng.

- Đường An Thắng: chiều dài L = 13km; điểm đầu đê sông Đào (Nghĩa An), điểm cuối đê Nam Thắng, quy mô đường cấp VI đồng bằng. 

- Đường Bình Sơn (Bình Minh – Đồng Sơn): chiều dài L = 4,1km; điểm đầu chợ Gin - Nam Dương, điểm cuối TL487; đang được cải tạo, nâng cấp quy mô  đạt cấp V đồng bằng

- Đường Tiến Thái (Nam Tiến – Nam Thái): chiều dài L = 2,5km; điểm đầu chợ Nam Trực, điểm cuối Bưu điện Nam Thái; đã được nâng cấp quy mô đường cấp V đồng bằng. 

- Đường Hoa Lợi Hải (Nam Hoa – Nam Lợi – Nam Hải): chiều dài L = 8km; điểm đầu TL485B, điểm cuối giáp ngã 3 Trực Hưng, mới được nâng cấp, mở rộng quy mô đường cấp V đồng bằng.

- Đường Thanh Khê (đường Châu Thành – Đường 490): chiều dài L = 3,5km; đang được nâng cấp, cải tạo, quy mô đạt đường cấp V đồng bằng.

- Đường Mỹ Điền (Nam Mỹ – Điền Xá): chiều dài L = 3km; điểm đầu Quốc lộ 21, điểm cuối thôn Vị Khê – Điền Xá; đang được xây dựng, nâng cấp, mở rộng quy mô đường cấp V đồng bằng.

1.1.4. Đường trục xã, liên xã, đường thôn xóm

- Đường trục xã, liên xã: Tổng chiều dài 206,3 km, 39% đường nhựa bán thâm nhập, chất lượng mặt đường tốt.

- Đường thôn xóm: Tổng chiều dài 672,4 km. Kết cấu mặt đường bằng bê tông, nhựa bán thâm nhập, đường xỉ vôi và đường gạch với Bn = 3 – 4,5m, Bm = 2 – 3m. 

1.2. Giao thông đường thủy
- Nam Trực là huyện có 2 sông (sông Đào – sông cấp III và sông Hồng- sông cấp I) tiếp giáp ở phía Đông và phía Tây của huyện do Trung ương quản lý; 9/20 xã trong huyện được trực tiếp quản lý khai thác lợi thế của 2 con sông này về vận tải và bến bãi; đảm bảo cho cho tàu thuyền có tải trọng đến 1.000 tấn đi lại.
- Tuyến sông do địa phương quản lý:

+ Sông Châu Thành (sông cấp IV) với chiều dài 20km chạy dọc giữa huyện và sông Rõng (sông cấp V) đảm bảo cho tàu thuyền có tải trọng từ 50 tấn đến 100 tấn đi lại. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có hệ thống sông nội đồng khác như sông: An Lá, Kinh Lũng, … Hệ thống tuyến vận tải chủ yếu phục vụ nhu cầu vận chuyển các mặt hàng nông sản, vật liệu xây dựng đi lại giữa các khu vực nội huyện

- Một số bến bãi đã hình thành và khai thác ven sông Châu Thành như gềnh Nam Hải, Cổ Giả - Nam Tiến, Thượng Nông - Bình Minh, Ngưu Trì - Nam Cường, cầu Vòi - Hồng Quang. Đến nay tại Nam Trực có 27 bến, bãi ngang sông.
2. Hiện trạng cấp nước

Nhà máy nước sạch ở các xã, thị trấn, cụm xã được xây mới phục vụ kịp thời nhu cầu sinh hoạt của nhân dân. Toàn huyện có 12 nhà máy nước và trạm cấp cấp nước sạch quy mô xã, liên xã, cung cấp nước 20 xã, thị trấn với tổng công suất 19.860 m3/ng.đ. Cụ thể:

+ Nhà máy nước Nam Hoa công suất 1.300 m3/ng.đ cấp nước cho các xã Nam Hoa, Nam Lợi, Nam Hùng.

+ Nhà máy nước Nam Thắng công suất 1.440 m3/ng.đ cấp nước cho xã Nam Thắng.

+ Nhà máy nước Nam Dương công suất 1.200 m3/ng.đ cấp nước cho xã Nam Dương, Bình Minh, TT. Nam Giang.

+ Nhà máy nước Nghĩa An công suất 5.890 m3/ng.đ cấp nước cho các xã Nghĩa An, Nam Toàn, Nam Mỹ, Nam Cường, Hồng Quang, Nam Hùng

+ Trạm cấp nước thôn Minh Hồng – Bình Minh công suất 30 m3/ng.đ cấp nước cho thôn Minh Hồng – Bình Minh.

+ Trạm cấp nước xã Nam Hồng công suất 1.250 m3/ng.đ cấp nước cho xã Nam Hồng.

+ Trạm cấp nước sạch HTX Nam Ninh công suất 700 m3/ng.đ cấp nước cho khu Nam Ninh - xã Nam Thanh.

+ Công trình cấp nước HTX Tân Thịnh công suất 1.280 m3/ng.đ cấp nước cho xã Tân Thịnh.

+ Trạm cấp nước xã Đồng Sơn công suất 870 m3/ng.đ cấp nước cho các xã Đồng Sơn, Bình Minh.

+ Trạm cấp nước xã Điền Xá công suất 2.000 m3/ng.đ cấp nước cho xã Điền Xá

+ Trạm cấp nước Nam Tiến công suất 1.500 m3/ng.đ cấp nước cho xã Nam Tiến, Nam Thái.
+ Trạm cấp nước HTX sông Đào Nam Giang công suất 2.400 m3/ng.đ cấp nước cho thị trấn Nam Giang.

Tỷ lệ người dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 99,38%, trong đó 80% dùng nước sạch.

Về cơ bản nhân dân trên địa bàn huyện được sử dụng nước sạch được cung cấp liên tục. Tuy nhiên tại một số xã các trạm cấp nước sử dụng nguồn nước từ các sông, kênh nội đồng, nguồn nước khai thác lâu dài không đảm bảo; quản lý hệ thống cấp nước thiếu đồng nhất. Vì vậy, cần quy hoạch để sử dụng nguồn cấp nước từ các sông lớn (như sông Đào, sông Hồng), quy hoạch cấp nước theo cụm, vùng để đảm bảo chất lượng nguồn nước và cấp nước đồng nhất.

3. Hiện trạng Cấp điện

- Nguồn cấp điện cho huyện Nam Trực từ trạm 110kV Nam Ninh (E3.12) đặt tại thị trấn Nam Giang huyện Nam Trực công suất 2x25MVA-110/35/22kV với Pmax = 48MVA, hiện tại đã vận hành đầy tải và quá tải ở cao điểm tối.

- Lưới điện nông thôn trên địa bàn huyện Nam Trực phát triển rất nhanh. Hệ thống lưới điện và trạm biến áp đã được cải tạo và nâng cấp đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu dùng của nhân dân. 

- Về tình hình cung cấp điện: Trong mấy năm vừa qua thành phần phụ tải công nghiệp tăng trưởng rất nhanh. Tốc độ tăng trưởng điện thương phẩm toàn huyện đạt 20,1%/năm giai đoạn 2010 – 2016. 

- Hiện nay, 100% xã, thị trấn trong huyện sử dụng điện lưới quốc gia, tỷ lệ số hộ dân sử dụng điện lưới đạt 100%. Điện năng thương phẩm trên địa bàn huyện năm 2016 là 180,8 triệu kWh. Tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2016 là 9,53%.

4. Hiện trạng hệ thống thủy lợi

Huyện Nam Trực có hai sông chính chạy qua với tổng chiều dài 29,4 km, trong đó: Sông Hồng 15,1 km, sông Đào 14,3 km. Đây là hai nguồn cung cấp nước quan trọng cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dân sinh. Ngoài hai sông chính, Nam Trực còn có các kênh lớn như: Châu Thành, Rõng, An Lá,... Các kênh này chảy qua huyện tạo thành mạng lưới tưới tiêu thuận tiện.

* Hệ thống kênh chính:

- Kênh tưới bao gồm: Kênh Châu Thành, kênh Thứ nhất B, kênh Cổ Lễ Bà Nữ, kênh Sa Lung, kênh Dương Độ

- Kênh tiêu: Kênh Rõng, kênh Bái Hạ, kênh Kinh Lũng, kênh An Lá, kênh Dương A

* Hệ thống cống chính:

- Cống tưới bao gồm: Cống Dương Độ, cống Sa Lung, cống Vị Khê, cống Cổ Lễ, cống Từ Quán, cống Thứ nhất

- Cống tiêu bao gồm: Cống Kinh Lũng, cống Bái Hạ, cống An Lá, cống Nam Hà Ngoài.

* Số liệu về kênh mương và hệ thống cống đập điều tiết nội đồng:

+ Kênh cấp I: 21 kênh dài khoảng 94km, đã kiên cố hoá 7 kênh với chiều dài 3 km;

+ Kênh cấp II: 271 kênh dài khoảng 192km, đã kiên cố hoá 8 kênh với chiều dài 8km;

+ Kênh cấp III: 2.900 kênh dài khoảng 4.100 km, đã kiên cố hoá 30km;

+ Hệ thống cống trên kênh cấp I và II là: 270 chiếc;

+ Đập điều tiết: 107 đập;

* Hệ thống đê, công trình dưới đê sông Hồng và sông Đào: 

Trong những năm qua khoảng 15,1 km đê Hữu Hồng đi qua huyện đã được tôn cao mặt đê và bê tông hóa hình thành nên tuyến ngăn nước vững chắc và tạo thuận tiện cho giao thông; Đê Tả Đào chạy qua các xã phía tây huyện có chiều dài khoảng 14,3 km, hiện mặt đê đã được cứng hoá 100%; trong đó bê tông hoá 15/29,4 km; rải đá cấp phối 14,3km, tuy nhiên chất lượng mặt đê một số đoạn đã xuống cấp.

+ Đê Bối sông Hồng dài 9,7 km chủ yếu ở Nam Thắng, những năm qua đã được nâng cấp, mở rộng, chân đê phía ngoài sông đã được trồng tre bảo vệ;

+ Cống dưới đê sông có 17 chiếc, là đầu mối điều tiết nước, tưới tiêu phục vụ sản xuất và dân sinh như: Đại An, Vị Khê, Từ Quán, Thứ Nhất, Bái Hạ, An Lá, Kinh Lũng, Dương Độ… Cống dưới đê hàng năm khai thác đã khẳng định được năng lực cung cấp nước cho toàn huyện (kể cả khi nước bình thường cũng như khi nước kiệt). Hiện tại một số công trình xây dựng đang bị xuống cấp cần có kế hoạch nâng cấp để bảo đảm an toàn mùa mưa lũ;

+ Toàn huyện hiện có 141 trạm bơm điện trong đó 48 trạm mới được đầu tư mở rộng và nâng công suất, tuy nhiên các trạm còn lại do đã xây dựng từ những năm trước đây nên máy móc đã cũ, lạc hậu, nhiều trạm bơm xuống cấp nghiêm trọng cần đầu tư nâng cấp.

5. Hiện trạng thoát nước thải, quản lý CTR, nghĩa trang

5.1. Quản lý và xử lý chất thải rắn:

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt tại huyện Nam Trực là: 75 tấn/ ngày , khối lượng CTR công nghiệp là 22,43 tấn/ ngày. 

- Hình thức xử lý CTR sinh hoạt tại các xã thị trấn chủ yếu là chôn lấp. Toàn huyện có 5 bãi chôn lấp tập trung, trong đó chỉ có 4 bãi chôn lấp CTR hợp vệ sinh tại thị trấn Nam Giang, xã Nam Hồng, xã Nam Dương và xã Nam Mỹ. Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt đạt 82,5%.

5.2. Thoát nước thải:

- Hệ thống thoát nước tại các khu đô thị, các khu tập trung đông dân cư chạy dọc các trục đường chính về cơ bản đã có hệ thống thoát nước kiên cố hóa. Còn lại các khu dân cư trong thôn xóm hầu hết nước được thoát ra các ao hồ và các công trình thủy lợi xung quanh. 

- Các CCN, làng nghề chưa được đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nước thải CN sau khi xử lý cục bộ tại các nhà máy và nước mưa được dẫn ra hồ thu gom tập trung để sa lắng tự nhiên.

5.3. Nghĩa trang:
+ Trên địa bàn huyện có nhiều điểm nghĩa trang nhỏ lẻ nằm rải rác trên các cánh đồng và xen kẽ trong các khu dân cư. Theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới hiện các xã, thị trấn đang thực hiện quy hoạch nghĩa trang tập trung với quy mô 2-3 nghĩa trang/xã. 

6. Hiện trạng bưu chính viễn thông, thông tin liên lạc
- Bưu chính, chuyển phát: Hoạt động bưu chính, chuyển phát cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu vận chuyển, thư báo, công văn tài liệu của chính quyền và nhân dân, không xảy ra hiện tượng mất thư, báo và công văn tài liệu.
- Viễn thông: Trong những năm qua, thị trường dịch vụ viễn thông đã có bước phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ, cung cấp nhiều loại hình dịch vụ đa dạng với giá cả và chất lượng phù hợp, mang lại lợi ích cho người sử dụng.
Mạng lưới viễn thông phát triển theo hướng hiện đại, đảm bảo phủ sóng trên tất cả xã, thị trấn trên địa bàn. Số lượng thuê bao viễn thông tăng nhanh, đảm bảo phục vụ kịp thời công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhu cầu sử dụng dịch vụ của nhân dân.

- Công nghệ thông tin, Internet:

Đẩy mạnh ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong quản lý, hoạt động công tác. Từng bước kết nối mạng internet đã giúp người dân có điều kiện mở rộng nhận thức, giúp bà con đến gần hơn với các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các kiến thức khoa học kỹ thuật, đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới … đặc biệt là phục vụ phong trào xây dựng nông thôn mới tại huyện. Trang thông tin điện tử huyện Nam Trực với địa chỉ namtruc.namdinh.gov.vn phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo của huyện cũng như phản ánh các nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

VII. ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP CÁC ĐỒ ÁN - QUY HOẠCH XÂY DỰNG TRONG VÙNG

1. Các đồ án, dự án đã được phê duyệt

* Các quy hoạch toàn tỉnh có liên quan:

- Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
- Quy hoạch vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Quy hoạch ngành và các lĩnh vực: quy hoạch sử dụng đất toàn tỉnh; quy hoạch hệ thống giao thông vận tải, đường thuỷ nội địa; quy hoạch phát triển hệ thống đô thị; quy hoạch cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản, muối; quy hoạch phát triển hệ thống thương mại; quy hoạch điện lực; quy hoạch phát triển các khu du lịch tỉnh Nam Định.... 

* Các quy hoạch trên địa bàn huyện

- Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội Huyện Nam Trực đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

- Quy hoạch xây dựng nông thôn mới tại các xã trên địa bàn huyện.
- Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Nam Giang
- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của Huyện Nam Trực đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1005/QĐ-UBND ngày 21/6/2013 và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 27/6/2016.
- Các dự án quy hoạch khác: quy hoạch điểm dân cư nông thôn;....

2. Đánh giá việc thực hiện quy hoạch

Việc chỉ đạo, quản lý thực hiện phát triển huyện theo quy hoạch được các cấp, ngành thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có nhiều bất cập:

- Nhiều loại quy hoạch khác nhau nên khó kiểm soát thực hiện

- Chất lượng lập quy hoạch không đồng đều, nên tính khớp nối còn hạn chế

- Nguồn lực không đủ thực hiện các dự án như quy hoạch đề ra.

- Một số dự án đang triển khai, chưa tạo ra sự kết nối nhằm tạo động lực phát triển.

VIII.  ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP THỰC TRẠNG NGUỒN LỰC VÀ ƯU THẾ PHÁT TRIỂN

1. Lợi thế

Huyện Nam Trực có khả năng giao lưu liên kết KT – XH với các huyện, có hệ thống giao thông, kết cấu hạ tầng liên hoàn: Quốc lộ 21, Quốc lô 21B, các trục tỉnh lộ (487, 485B, 490C), hệ thống đường sông và hệ thống các trục giao thông trong tương lai (TL485B, đường sắt Nam Định – Hải Phòng – Quảng Ninh). Nam Trực có vị thế là cửa ngõ phía nam của thành phố Nam Định, kề cận khu hành lang vùng kinh tế trọng điểm phát triển kinh tế của Bắc Bộ là điều kiện thuận lợi để Nam Trực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội đồng bộ với sự phát triển của khu vực.

Huyện Nam Trực thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, đất đai phì nhiêu, khí hậu và nguồn lao động thuận lợi để phát triển nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa đa dạng, phong phú và hình thành các làng nghề nông thôn mới. Ngành công nghiệp cơ khí phục vụ nông nghiệp phát triển là điều kiện để phát triển sản xuất, đẩy mạnh xúc tiến thương mại và thị trường, là yếu tố đảm bảo phát triển nông nghiệp bền vững trong tương lai.

So với các huyện trong tỉnh, Nam Trực có lợi thế về phát triển công nghiệp, sản xuất cơ khí, dệt may. Các cụm công nghiệp đã và đang phát huy được hiệu quả cao. Nam Trực có nhiều làng nghề công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp có truyền thống lâu đời, các sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị trường. Đây là những lợi thế và thế mạnh cho phép huyện phát triển ngành công nghiệp chủ lực như: cơ khí, dệt may.
Nguồn lao động khá dồi dào, đa phần có tay nghề, được đào tạo, không ngừng học tập, nghiên cứu phát triển sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất. Đội ngũ cán bộ có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý kinh tế và xã hội. Hệ thống giáo dục – đào tạo phát triển tốt và đồng đều, có thể đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa không chỉ cho huyện mà còn tham gia cho thành phố và khu vực.

2. Hạn chế khó khăn 

- Xuất phát điểm của nền kinh tế huyện còn thấp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế chưa mạnh, tăng trưởng kinh tế thiếu ổn định và chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng và thế mạnh của huyện. 
- Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ chưa có nhiều doanh nghiệp chủ lực, còn manh mún, công nghệ chậm đổi mới nên số lượng và chất lượng sản phẩm còn hạn chế, chưa thu hút được nhiều vốn đầu tư cũng như chưa đảm bảo được tính cạnh tranh trên thị trường, quá trình phát triển thiếu tính bền vững. 
- Sản xuất nông nghiệp, ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn và chất lượng sản phẩm nông nghiệp thấp; chưa hình thành được thị trường tiêu thụ, xúc tiến thương mại. 

- Ngành dịch vụ những năm qua có sự phát triển nhưng còn chậm, chưa khai thác được hết các tiềm năng.
- Mật độ dân số và tỷ trọng lao động trong khu vực nông nghiệp còn cao, Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tỷ lệ đô thị hoá còn thấp, cần nỗ lực và cố gắng rất cao để tránh bị tụt hậu. Lao động tuy khá dồi dào nhưng cũng là áp lực cho giải quyết việc làm và an sinh xã hội.

- Sự phát triển kinh tế - xã hội kéo theo nhiều vấn đề về môi trường, chi phí khắc phục hậu quả thường vượt ra ngoài khả năng kinh tế của địa phương. Quá trình hình thành và đi vào sản xuất của các cụm công nghiệp sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới môi trường của địa phương, đặc biệt là ảnh hưởng đến môi trường nước, không khí, đặt ra yêu cầu phải có sự quản lý, kiểm soát một cách chặt chẽ và thường xuyên.
3. Cơ hội 

Nam Trực có điều kiện để phát triển nông nghiệp theo hướng chuyên canh sản xuất hàng hoá.
Nam Trực có cơ hội phát triển trở thành một trong những trung tâm thuộc khu vực kinh tế nông nghiệp kết hợp công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.
Có tiềm năng hình thành và phát triển hệ thống đô thị - nông thôn mới kiểu mẫu với đặc trưng riêng vùng Đồng bằng Bắc Bộ.
4. Thách thức 

- Vốn cho phát triển

Nhu cầu vốn cho phát triển luôn lớn hơn khả năng cung ứng, do vậy cần phải lựa chọn các khu vực, dự án ưu tiên đầu tư có khả năng tạo nên được động lực mạnh, cú hích cho sự phát triển của nền kinh tế của vùng huyện và vùng liên huyện.

- Phát triển bền vững

Những đòi hỏi trong phát triển nhanh, mạnh, thu hút vốn đầu tư FDI luôn tạo nên sức phát triển nóng tại địa phương. Tuy nhiên nó cũng để lại nhiều vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đô thị nông thôn, đặc biệt là các vấn đề về ô nhiễm môi trường, các vấn đề xã hội, nhu cầu việc làm, chênh lệch giàu nghèo...

- Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng
Theo kịch bản dự báo của Bộ Tài nguyên môi trường xây dựng và công bố năm 2016, mỗi năm mực nước biển sẽ tăng 2,15 mm, đường bờ biển bị lấn vào 10m và tăng 1m vào năm 2100, khi đó ĐBSH có thể mất khoảng 3.000 km2 đất (riêng tỉnh Nam Định có thể bị ngập khoảng 58% diện tích, trong đó Huyện Nam Trực có thể bị ngập khoảng 51,68% diện tích). 

Các hiện tượng thời tiết cực đoan: nắng nóng kéo dài, nhiệt độ tăng cao, lượng mưa thay đổi bất thường, mức độ rét đậm, rét hại, áp thấp nhiệt đới, bão lũ, hán hán, sạt lở đất, dịch bệnh... kết hợp với nước biển dâng gây ngập lụt, làm giảm diện tích đất canh tác, giảm năng suất, chất lượng cây trồng, vật nuôi, nguồn lợi thuỷ sản, gia tăng chi phí sản xuất, giảm sức cạnh tranh của sản phẩm; đe dọa an ninh lương thực của tỉnh cũng như của khu vực; tác động trực tiếp đến nước sạch, vệ sinh môi trường; tài nguyên, đa dạng sinh học và hệ sinh thái; đe dọa tính mạng, sức khỏe và tài sản của người dân; ảnh hưởng đến các hoạt động du lịch; hủy hoại các kết cấu hạ tầng...  Đây là một thách thức lớn với sự phát triển vùng huyện Nam Trực. Đối với huyện cần thực hiện 16 chương trình, dự án thuộc “Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2011-2015, tầm nhìn 2020” về các lĩnh vực: tài nguyên nước, nông nghiệp, y tế, và sức khoẻ, năng lượng, xử lý chất thải, tăng cường cơ chế, chính sách, năng lực quản lý, dự báo cảnh báo thiên tai, xây dựng các kế hoạch chương trình đào tạo, tuyên truyền ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và môi trường, tăng cường giao lưu và hợp tác quốc tế về ứng phó với BĐKH

- Ứng phó với thiên tai, siêu bão
Biến đổi khí hậu dẫn đến các hiện tượng thiên tai, siêu bão ngày càng khắc nghiệt hơn. Hàng năm, Nam Định (trong đó có huyện Nam Trực) thường xuyên bị ảnh hưởng của bão hoặc áp thấp nhiệt đới, bình quân 4-6 cơn bão/năm, kéo theo thách thức lớn đối với sự phát triển vùng huyện trong xây dựng và chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, ứng phó với bão lũ.
PHẦN III :  NỘI DUNG ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH 
XÂY DỰNG VÙNG HUYỆN NAM TRỰC – TỈNH NAM ĐỊNH 
ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
I. CÁC TIỀN ĐỀ PHÁT TRIỂN VÙNG

1. Quan điểm quy hoạch và mục tiêu phát triển vùng
1.1.  Quan điểm quy hoạch

- Tuân thủ các định hướng lớn trong các đồ án Quy hoạch của tỉnh Nam Định; Các quy hoạch đã phê duyệt trên địa bàn Huyện và vùng phụ cận có liên quan. 

- Quy hoạch xây dựng vùng huyện đáp ứng các yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng NTM và đảm bảo an ninh quốc phòng.

- Phát triển đô thị và các khu dân cư​ nông thôn phù hợp với sự phân bố các vùng kinh tế và phù hợp với khả năng phát triển hạ tầng kỹ thuật trong vùng.

- Phát triển các ngành kinh tế dựa vào tiềm năng và lợi thế của Huyện. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nâng cao tính cạnh tranh của sản xuất kinh doanh.

1.2. Mục tiêu phát triển vùng
- Cụ thể hoá các chủ trương, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Chính phủ, của tỉnh Nam Định và của huyện.

- Khai thác tối đa các lợi thế của huyện tiếp giáp với thành phố Nam Định để phát triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đô thị và nông thôn mới của huyện Nam Trực theo hướng công nghiệp, dịch vụ thương mại và nông nghiệp chất lượng cao. 
- Phát triển toàn diện, bền vững các lĩnh vực kinh tế, xã hội, đô thị và NTM trên cơ sở khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương nhất là tiềm năng về công nghiệp và dịch vụ thương mại.
- Xác định khung hạ tầng kỹ thuật chung của Huyện, khớp nối các quy hoạch chuyên ngành tạo lập các cơ sở phát triển hệ thống đô thị, cụm công nghiệp và các khu chức năng khác trong vùng.
- Phát huy hiệu quả mối quan hệ nội, ngoại vùng định hướng phát triển vùng huyện thành vùng vành đai phát triển công nghiệp, dịch vụ thương mại khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố Nam Định.

- Nâng cao vai trò, vị thế yếu tố văn hoá truyền thống và các yếu tố sinh thái nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
1.3. Tính chất vùng 
- Là một trong những trung tâm văn hóa, xã hội – kinh tế thuộc tỉnh Nam Định;

- Là vùng phát triển đa ngành, lấy công nghiệp và dịch vụ thương mại là hướng phát triển ưu tiên;

- Là đầu mối giao thông quan trọng tại cửa ngõ phía Nam của thành phố Nam Định.

1.4. Động lực phát triển vùng

- Quốc lộ 21B mới được đầu tư nâng cấp, cải tạo cùng với TL490C là những trục giao thông huyết mạch của huyện. Một số công trình trọng điểm sẽ được đầu tư trên địa bàn huyện như: Nâng cấp tuyến huyện lộ Đường Trắng thành TL487B, cầu Kinh Lũng kết nối huyện Nam Trực với huyện Vụ Bản, xây dựng các cụm công nghiệp, xây dựng đường sắt Nam Định – Hải Phòng – Quảng Ninh với 2 cầu đường sắt;… góp phần tạo động lực mới trong thu hút đầu tư, phát triển các ngành công nghiệp, dịch vụ thương mại.
- Kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn của huyện và tác động to lớn đến người dân toàn huyện trong việc tích cực tham gia đóng góp các nguồn lực cùng với Nhà nước để tiếp tục xây dựng nông thôn mới. 

2. Các dự báo phát triển vùng
2.1. Dự báo tăng trưởng kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân bình hàng năm thời kỳ 2016 – 2020 là 12,1%/năm và thời kỳ 2021 – 2030 là 12,5%/năm. Giá trị sản xuất bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 380 triệu đồng.

Chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế GTSX (giá hiện hành)
+ Đến năm 2020, cơ cấu ngành nông, lâm, thuỷ sản – công nghiệp và xây dựng – dịch vụ tương ứng là 13% - 60% - 27%; 

+ Đến năm 2030, cơ cấu ngành nông, lâm, thuỷ sản – công nghiệp và xây dựng – dịch vụ tương ứng là 6,5% - 65% - 28,5%; 

+ Đến năm 2050, cơ cấu ngành nông, lâm, thuỷ sản – công nghiệp và xây dựng – dịch vụ tương ứng là 5% - 65% - 30%; 

2.2. Dự báo phát triển dân số, lao động

- Tốc độ tăng dân số giai đoạn 2016-2020 là 0,9%/năm (tăng tự nhiên).
- Tốc độ tăng dân số trung bình giai đoạn 2021-2030 là 1,1%/năm (bao gồm tăng tự nhiên và tăng cơ học) do giai đoạn này có sự hình thành đô thị Đồng Sơn và sự phát triển mạnh về công nghiệp, dịch vụ trên địa bàn huyện là yếu tố làm dân số cơ học có xu hướng tăng nhanh hơn giai đoạn trước.
- Dân số năm 2020: 202.800 người, năm 2030 là 172.070 người

- Lao động: Dự kiến nguồn lao động chiếm 65-70% dân số, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60-65%.

2.3. Dự báo sử dụng đất 

2.3.1.  Quan điểm chung:

Sử dụng đất đai trên quan điểm bền vững: Đất đai là tài nguyên có hạn, việc sử dụng đất phải vì sự phát triển của con người. Vì thế sử dụng đất đai phải tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, đáp ứng các nhu cầu theo định hướng phát triển kinh tế, xã hội; 

Để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của huyện đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá nền kinh tế của huyện được đặt lên vị trí hàng đầu. Vì thế huyện phải dành quỹ đất thích đáng và hợp lý để phát triển các cụm công nghiệp, các làng nghề truyền thống, phát triển các đô thị, các thị trấn, cơ sở quân sự, hạ tầng xã hội. Đặc biệt là quỹ đất cho phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng các yêu cầu phát triển bền vững lâu dài, tạo cơ sở vững chắc cho sự nghiệp CNH - HĐH trên địa bàn huyện; 

Phân bổ, sử dụng linh hoạt diện tích đất trồng lúa phù hợp theo từng giai đoạn phát triển đảm bảo vững chắc an ninh lương thực. Bảo tồn đất di tích danh thắng, bảo vệ cảnh quan môi trường, đa dạng sinh học và phát triển bền vững; 

Khai thác sử dụng đất phải đặc biệt coi trọng mục tiêu phòng thủ, an ninh quốc gia, ưu tiên những địa thế tự nhiên thuận lợi kết hợp kinh tế với quốc phòng; 

Khai thác sử dụng đất phải chú ý đến bảo vệ môi trường, đảm bảo môi trường ổn định và bền vững, kết hợp giữa trước mắt và lâu dài, phù hợp với chiến lược công nghiệp hoá, hiện đại hoá của đất nước.
2.3.2. Dự báo quy hoạch sử dụng đất:

Bảng: Định hướng quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020
	Loại đất
	Diện tích (ha)
	Tỷ lệ (%)

	Tổng diện tích tự nhiên
	16.170,90
	100

	Đất nông nghiệp
	10.913,06
	67,5

	Đất phi nông nghiệp
	5.198,84
	32,14

	Đất chưa sử dụng
	59
	0,36


Nguồn: Tính toán của dự án
Trong đó, diện tích đất nông nghiệp đến năm 2020 là 10.913,06 ha, dự báo đến năm 2030 khoảng 7.300 ha.

Dự báo đất đô thị, nông thôn Huyện Nam Trực cụ thể như sau:

- Năm 2020:

+ Đất đô thị, nông thôn toàn huyện khoảng: 4.730 ha.

+ Đất đô thị khoảng 710 ha, bình quân 350m2/người. Đất dân dụng khoảng 175 ha, chỉ tiêu khoảng 85m2/người.

+ Đất nông thôn khoảng 4.020 ha.

- Năm 2030:

+ Đất đô thị, nông thôn toàn Huyện khoảng: 4.650 ha.

+ Đất đô thị khoảng 2.200 ha (bao gồm: TT Nam Giang, đô thị Đồng Sơn), bình quân 473 m2/người. Đất dân dụng khoảng 380 ha, chỉ tiêu khoảng 90 m2/người.

+ Đất nông thôn khoảng 2.450 ha.

Tổng diện tích đất đô thị, nông thôn toàn huyện giảm do 5 xã: Hồng Quang, Điền Xá, Nghĩa An, Nam Mỹ, Nam Toàn sát nhập vào thành phố

Theo quy chuẩn quy hoạch xây dựng Việt Nam, đất đô thị là: đất nội thành, nội thị, đất thị trấn; đất ngoại thành, ngoại thị đã có quy hoạch được phê duyệt.

2.4. Dự báo khả năng quá trình đô thị hoá, tỷ lệ đô thị hoá

Xu hướng dịch chuyển dân số từ khu vực nông thôn tới khu vực thành thị ở trong huyện và xu hướng tăng cơ học do sự hình thành các cụm công nghiệp, quá trình sát nhập 5 xã thuộc huyện vào thành phố Nam Định là xu hướng tất yếu của quá trình CNH-HĐH và đô thị hoá. Xu hướng này sẽ quyết định tốc độ và mức độ đô thị hoá trong huyện và chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế của huyện.

Quá trình đô thị hoá Huyện Nam Trực chủ yếu do quá trình chuyển đổi sản xuất, đầu tư phát triển công nghiệp – dịch vụ thương mại, du lịch, cơ cấu lao động và đầu tư nông thôn. Với xu thế đầu tư và phát triển hiện tại, tỷ lệ đô thị hoá dự kiến là 10% năm 2020. Dự báo đến năm 2030, tỷ lệ đô thị hoá đạt 25%, đến năm 2050 đạt 30%.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN VÙNG HUYỆN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050
1. Mô hình phát triển không gian vùng
Trên cơ sở điều kiện tự nhiên, hiện trạng, tổ chức tổng thể không gian vùng huyện theo mô hình phát triển đa cực. Trong đó lấy các đô thị trung tâm và vùng phát triển kinh tế làm hạt nhân phát triển không gian vùng. Từ đó lan toả ra các khu vực xung quanh.

Cụ thể đối với vùng huyện Nam Trực: Phân làm 2 tiểu vùng phát triển không gian:

+ Không gian vùng trung tâm huyện: Lấy khu vực TT huyện lỵ Nam Giang làm hạt nhân phát triển lan toả ra xung quanh thông qua các trục đường chính (trục TL485B, TL490C và các trục huyện lộ). Đây là vùng phát triển về CN-TTCN kết hợp với dịch vụ thương mại và nông nghiệp hàng hoá. Tại đây có lợi thế khu vực cửa ngõ thành phố, có các CCN (CCN Đồng Côi, CCN Tân Thịnh); khu vực TT. huyện lỵ Nam Giang, đô thị Nam Hùng, Tân Thịnh phát triển mạnh về dịch vụ thương mại, tài chính; vùng nông nghiệp công nghệ cao tại bãi Thắng Thịnh, khu vực chuyên trồng rau sạch, hệ thống giao thông thuận lợi (bao gồm QL21, QL21B, TL485B – đường vành đai II) …. là lợi thế để phát triển không gian vùng.
+ Không gian vùng phía Nam huyện: Lấy đô thị Đồng Sơn làm hạt nhân phát triển, lan toả ra xung quanh thông qua các trục đường chính (trục TL487, TL490C và các trục huyện lộ). Đây là vùng phát triển đồng đều về nông nghiệp hàng hoá, công nghiệp – TTCN, dịch vụ thương mại. Tại đây có hai đô thị mới là Đồng Sơn, Nam Tiến, các làng nghề TTCN truyền thống, các vùng sản xuất nông nghiệp (gắn với các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất, cơ sở chế biến), hệ thống giao thông (bao gồm QL21B, QL21, TL487) … là lợi thế để phát triển không gian vùng.
Hai tiểu vùng trên kết nối với nhau bởi các trục quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ.

Năm xã khu vực phía Bắc huyện (bao gồm: Nghĩa An, Nam Toàn, Nam Mỹ, Hồng Quang, Điền Xá) sẽ sát nhập vào thành phố Nam Định theo Quyết định số 2084/QĐ-TTg ngày 22/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Nam Định đến năm 2025.

2. Phân vùng kiểm soát quản lý phát triển
Toàn bộ huyện Nam Trực được xác định là khu vực kinh tế nông nghiệp kết hợp công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, trong đó chú trọng khai thác các lợi thế phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại.
3. Các khu vực cần bảo tồn: 

Bảo tồn 61 di tích lịch sử văn hoá được xếp hạng (13 di tích cấp quốc gia, 48 di tích cấp tỉnh). Tiêu biểu như các di tích: chùa Đại Bi, đền Gin, đền thờ trạng nguyên Nguyễn Hiền, …

4.  Định hướng phát triển hệ thống đô thị huyện Nam Trực đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
4.1. Cơ sở phát triển hệ thống đô thị huyện Nam Trực
- Lựa chọn phát triển các đô thị là đầu mối về giao thông, có tính liên kết vùng, có các động lực phát triển đô thị rõ ràng về công nghiệp, dịch vụ thương mại mang tính chất vùng.

- Phát triển đô thị đa cực, đa trung tâm, phân bố dựa theo chuỗi, điểm, cụm, khu vực, hành lang phát triển đô thị, tận dụng hệ thống hạ tầng đô thị.

- Tăng cường tính liên kết mạnh, tạo tính cạnh tranh cao, phát huy tính đặc trưng của từng đô thị.
- Đô thị hoá bền vững trên cơ sở phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, phát huy các giá trị văn hoá, cảnh quan thiên nhiên, tạo dựng môi trường sống đô thị.

- Phù hợp với xu thế về bố cục quy hoạch đô thị: sử dụng đất hỗn hợp, cân bằng việc làm và ở, ....

- Phát triển hệ thống đô thị dựa trên sự phát triển bền vững.

4.2. Định hướng phát triển hệ thống đô thị huyện Nam Trực đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
Theo dự báo, tỷ lệ đô thị hoá trên địa bàn Huyện Nam Trực tăng dần và diễn ra khá nhanh trong giai đoạn tiếp theo. Dự báo tỷ lệ đô thị hoá trên địa bàn huyện đến năm 2030 đạt 25%.

- Hiện tại và giai đoạn đến năm 2020 toàn huyện có 1 đô thị loại V (thị trấn Nam Giang).

- Giai đoạn 2021-2030: có 2 đô thị loại V (thị trấn Nam Giang, đô thị Đồng Sơn). Năm xã: Nghĩa An, Hồng Quang, Điền Xá, Nam Mỹ, Nam Toàn sẽ sát nhập vào thành phố Nam Định.

- Tầm nhìn đến năm 2050: 

+ Nâng cấp xã Nam Hùng, Tân Thịnh, Nam Tiến lên đô thị loại V

+ Phát triển hệ thống đô thị theo hướng bền vững, văn minh, hiện đại.

4.2.1. TT Nam Giang:

Phát triển đảm bảo là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của huyện Nam Trực với nhiều ngành nghề thủ công, cơ khí đúc, luyện thép, cơ khí phục vụ nông nghiệp, chế biến nông sản. 

* Phân khu chức năng:

- Khu trung tâm hành chính, chính trị, văn hoá của huyện: đây là khu vực trung tâm đầu não của huyện nên cần xây dựng khu vực có khả năng mở rộng, không gian đẹp, yên tĩnh, thuận tiện cho giao tiếp đối nội và đối ngoại, dự kiến tiếp tục chỉnh trang, xây dựng tại vị trí hiện có.

- Khu trung tâm dịch vụ thương mại: Bố trí tại khu trung tâm và dọc các trục giao thông chính: tỉnh lộ 485B, tỉnh lộ 490C. Tiếp tục phát huy thế mạnh sẵn có quanh khu vực chợ Chùa. Xây dựng khu dịch vụ thương mại 3 ha trên trục TL485B.
Định hướng phát triển dựa trên phát huy thế mạnh của các ngành kinh tế có động lực phát triển đô thị gồm:

+ Xây dựng khu đô thị 2 Nam Giang tại khu vực bệnh viện cũ và trung tâm giáo dục thường xuyên Vũ Tuấn Chiêu. Quy hoạch phát triển mới khu dân cư tập trung tại vị trí giáp UBND xã Nam Dương.
+ Phát triển các ngành dịch vụ (dịch vụ hỗ trợ sản xuất, dịch vụ thương mại, tài chính). Xây dựng trung tâm dịch vụ hỗ trợ dịch vụ sản xuất.
+ Phát triển ngành nghề thủ công, cơ khí phục vụ nông nghiệp, chế biến nông sản.
4.2.2. Đô thị Đồng Sơn:

Giai đoạn 2021-2030 thành lập mới đô thị Đồng Sơn, là đô thị loại V.

- Các yếu tố hình thành đô thị Đồng Sơn:

+ Vị trí: Đồng Sơn cách thị trấn Nam Giang – trung tâm kinh tế, chính trị, văn hoá của huyện 3 km, có hệ thống giao thông thuận lợi (có trục tỉnh lộ 490C, tỉnh lộ 487 chạy qua), là đầu mối giao thông kết nối với huyện Nghĩa Hưng, huyện Vụ Bản và huyện Ý Yên.

+ Đồng Sơn có nền tảng phát triển thương mại – dịch vụ, nghề thủ công chế biến thực phẩm (có làng nghề phở Giao Cù nổi tiếng trong nước và nhiều nước thế giới).

+ Tại khu vực trung tâm xã (thôn Giao Cù) hình thái phát triển các khu dân cư đã mang dáng dấp đô thị.

+ Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội tại Đồng Sơn trong thời gian qua khá nhanh.

- Tính chất đô thị: là trung tâm kinh tế thuộc huyện

- Định hướng phát triển:

+ Phát triển dịch vụ, thương mại.

+ Phát triển nghề chế biến thực phẩm

+ Phát triển đô thị theo chiếu sâu, hình thành các khu dân cư tập trung văn minh, khu công viên cây xanh. Xây dựng mới khu dân cư tập trung tại vị trí khu vực công ty Việt Pan-Pacific giáp TL487.
4.2.3. Đô thị Nam Hùng:

Tầm nhìn đến năm 2050 sẽ thành lập mới đô thị Nam Hùng, là đô thị loại V.

- Các yếu tố hình thành đô thị Nam Hùng:

+ Vị trí: xã Nam Hùng có hệ thống giao thông thuận lợi (có trục QL21B, tỉnh lộ 485B chạy qua địa bàn).

+ Nam Hùng có nền tảng và lợi thế phát triển dịch vụ thương mại tại khu vực trung tâm xã.

+ Tại khu vực trung tâm xã hình thái phát triển các khu dân cư đã mang dáng dấp đô thị.

+ Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội tại Nam Hùng trong thời gian qua khá nhanh.

- Tính chất đô thị: là trung tâm kinh tế thuộc huyện

- Định hướng phát triển:

+ Phát triển dịch vụ thương mại dọc trục QL21B và trục TL485B (Xây dựng khu dịch vụ thương mại dọc trục TL485B quy mô 10 ha)

+ Xây dựng khu dân cư tập trung khu vực Cổ Gia, quy mô 5 ha.
4.2.4. Đô thị Tân Thịnh:

Tầm nhìn đến năm 2050 sẽ thành lập mới đô thị Tân Thịnh, là đô thị loại V.

- Các yếu tố hình thành đô thị Tân Thịnh:

+ Vị trí: xã Tân Thịnh có hệ thống giao thông thuận lợi (có trục QL21 chạy qua địa bàn). Giai đoạn sau năm 2030, sau khi 5 xã phía Bắc huyện sát nhập vào thành phố, Tân Thịnh sẽ là cửa ngõ thành phố, kết nối với các huyện phía Nam tỉnh.
+ Tân Thịnh có nền tảng và lợi thế phát triển công nghiệp (có CCN Tân Thịnh quy mô 50 ha), dịch vụ thương mại gắn với hai bên đường QL21, nông nghiệp công nghệ cao (khu vực bãi Thắng Thịnh).
+ Tại khu vực trung tâm xã hình thái phát triển các khu dân cư đã mang dáng dấp đô thị.

+ Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội tại Tân Thịnh trong thời gian qua khá nhanh.

- Tính chất đô thị: là trung tâm kinh tế thuộc huyện

- Định hướng phát triển:

+ Phát triển công nghiệp phụ trợ dệt may, công nghiệp chế tạo các sản phẩm nhựa gắn với sự hình thành và đi vào hoạt động của CCN Tân Thịnh

+ Phát triển dịch vụ thương mại dọc trục QL21.
+ Phát triển nông nghiệp công nghệ cao tại bãi Thắng Thịnh. Xây dựng trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất.
+ Xây dựng khu dân cư tập trung giáp trục QL21.
4.2.5. Đô thị Nam Tiến:

Tầm nhìn đến năm 2050 sẽ thành lập mới đô thị Nam Tiến, là đô thị loại V.

- Các yếu tố hình thành đô thị Nam Tiến:

+ Vị trí: xã Nam Tiến có hệ thống giao thông thuận lợi (có trục QL21B, TL487 chạy qua địa bàn). 
+ Nam Tiến có nền tảng và lợi thế phát triển dịch vụ thương mại gắn với hai bên đường QL21B, TL487B; phát triển nghề cơ khí (đặc biệt tại khu vực làng nghề cơ khí truyền thống Đồng Quỹ).
+ Tại khu vực trung tâm xã và khu vực Cổ Giả hình thái phát triển các khu dân cư đã mang dáng dấp đô thị.

+ Tốc độ phát triển kinh tế - xã hội tại Nam Tiến trong thời gian qua khá nhanh.

- Tính chất đô thị: là trung tâm kinh tế thuộc huyện

- Định hướng phát triển:

+ Phát triển dịch vụ thương mại dọc trục QL21B, TL487.
+ Phát triển công nghiệp cơ khí.

+ Xây dựng khu dân cư tập trung tại khu vực Cổ Giả.
+ Xây dựng trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất.

5. Định hướng phát triển nông thôn
5.1. Mục tiêu
- Thu hẹp dần độ chênh lệch về mọi mặt giữa các vùng đô thị và nông thôn. Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng NTM bền vững và phát triển. Đến hết năm 2018, 100% xã, thị trấn được công nhận NTM; huyện Nam Trực đạt chuẩn huyện NTM vào năm 2019.
5.2. Định hướng phát triển
- Tiếp tục xây dựng nông thôn mới bền vững, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí xã và 9 tiêu chí huyện nông thôn mới theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống tốt đẹp. 

- Phát triển mới các khu dân cư tập trung tại các xã theo quy hoạch xây dựng NTM. Trong đó ưu tiên xây dựng các khu dân cư tập trung tại các xã: Nam Dương, Nam Thanh, Nam Cường, Nam Hoa, Bình Minh, Nam Hùng, Hồng Quang.
- Quy hoạch và định hướng phát triển các ngành TTCN, làng nghề theo hướng bền vững, đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Tạo không gian sản xuất TTCN gắn với không gian nông thôn truyền thống.

- Tạo ra các sản phẩm xuất khẩu có giá trị cao gắn với các sản phẩm truyền thống của địa phương.

- Phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá. Xây dựng các vùng tập trung sản xuất lúa chất lượng cao, rau an toàn, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản, … với quy mô thích hợp nhằm nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm, phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu.

- Phát triển dịch vụ du lịch sinh thái, du lịch làng nghề
6. Định hướng phát triển đất quốc phòng, an ninh

Ngoài diện tích đất quy hoạch cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, thương mại, đất cho phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, phải đảm bảo diện tích đất cho thế trận quân sự khu vực phòng thủ huyện. Xây dựng các khu vực thế trận quân sự khu vực phòng thủ huyện Nam Trực, bao gồm khu vực xã Bình Minh (1 ha), xã Nghĩa An (1 ha), xã Nam Cường (1 ha), xã Tân Thịnh (2 khu: 1 ha và 0,5 ha), xã Hồng Quang (0,5 ha), xã Nam Hoa (0,5 ha), TT. Nam Giang (0,5 ha), xã Nam Thái (0,5 ha), xã Nam Thanh (0,5 ha), xã Nam Hải (0,5 ha), xã Nam Dương (0,5 ha), xã Điền Xá (0,2 ha).
Quy hoạch xây dựng mới trụ sở Công an huyện tại vị trí phía Đông trạm điện thị trấn Nam Giang với diện tích 2 ha.

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH KINH TẾ
1. Định hướng phát triển các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất

Các điểm trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất bao gồm các chức năng: sản xuất công nghiệp (chủ yếu là chế tạo nông cụ, công nghiệp chế biến gắn với các vùng sản xuất chuyên canh); về thương mại (chuyên doanh bán buôn nông sản và vật tư nông nghiệp, chế biến bảo quản, kho bãi); về dịch vụ sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển các lĩnh vực (khuyến nông, bảo vệ thực vật, thú y, quản lý chất lượng), dịch vụ thị trường (phân tích, dự báo thị trường; thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý chất lượng, bảo hiểm rủi ro, phòng chống thiên tai, bảo vệ môi trường) và dịch vụ thiết yếu cho cuộc sống (giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao). 

Trên địa bàn huyện, xây dựng 3 trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất tại TT. Nam Giang, Tân Thịnh, Nam Tiến quy mô 3 ha/ điểm
2. Định hướng phát triển nông nghiệp – thuỷ sản

2.1. Mục tiêu

* Mục tiêu chung

- Quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá với tỷ trọng cao các sản phẩm chất lượng cao thông qua việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Đến năm 2030 đảm bảo ngành nông nghiệp của huyện phát triển bền vững trên cả 3 khía cạnh: kinh tế - xã hội – môi trường, quản lý tốt các nguồn tài nguyên thiên nhiên và thích ứng với biến đổi khí hậu.

- Phát triển nông nghiệp toàn diện, theo hướng CNH – HĐH, nông nghiệp sinh thái và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Khuyến khích xây dựng mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ.
- Tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng đất đai, lao động; đa dạng hoá sinh kế, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh dinh dưỡng; tăng nhanh khối lượng, chất lượng, giá trị gia tăng của sản phẩm nông sản, thực phẩm hàng hoá.

* Mục tiêu cụ thể:

- Giai đoạn đến năm 2030: 

+  Tỷ suất sản xuất hàng hóa nông sản: trên 45%;

+ Giá trị gia tăng trong sản xuất nông nghiệp: trên 30%;

+ Số vùng nông nghiệp công nghệ cao kết hợp sinh thái: bãi Thắng Thịnh chuyên trồng rau sạch và nông nghiệp sinh thái (thuộc địa phận xã Nam Thắng và Tân Thịnh) quy mô 200 ha;

+ Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) ngành nông – lâm – thủy sản giai đoạn 2016 – 2020 đạt 2,7%/năm, giai đoạn 2021 – 2030 đạt 3,0%/năm.

+ 50% sản phẩm hàng hóa nông nghiệp được qua xử lý bảo quản. 60% sản phẩm nông nghiệp được chế biến, đóng gói đúng quy cách trước khi xuất bán; 

+ Giá trị sản xuất trên 1ha canh tác đạt 140 triệu đồng/năm.

- Giai đoạn 2031 – 2050: Hoạt động sản xuất nông nghiệp đã được tự động hóa. Sản phẩm nông nghiệp cơ bản được chế biến, bảo quản, đóng gói trước khi đem bán; Sản phẩm thô bán ra thị trường được hạn chế đến mức thấp nhất. Giá trị sản phẩm nông nghiệp được nâng cao thêm nhiều lần nhờ công nghiệp chế biến, bào chế và tinh chế phát triển; 

2.2. Định hướng phát triển nông nghiệp

2.2.1. Trồng trọt: 

Tập trung phát triển theo hướng sản xuất hàng hoá tập trung, cánh đồng mẫu lớn, cánh đồng liên kết theo tiêu chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế.

Từng bước phát triển trồng trọt sinh thái.

Quy hoạch phát triển các ngành hàng, nông sản chủ lực đặc trưng của huyện gắn với xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm (các sản phẩm nông sản chủ lực của huyện gồm: lúa chất lượng cao, lạc, khoai tây, hoa cây cảnh).

Quản lý, sử dụng linh hoạt, hiệu quả diện tích đất trồng lúa.

Quy hoạch vùng trồng trọt:

* Quy hoạch vùng sản xuất lúa:

Quy hoạch vùng cánh đồng lớn tại 19 xã với quy mô 2.100 ha

+ Quy hoạch vùng sản xuất lúa năng suất cao quy mô khoảng 1.000 ha/2 vụ ổn định đến năm 2020 ở tất cả các chân ruộng 2 lúa chủ động nước.

+ Quy hoạch các vùng sản xuất lúa chất lượng cao ở tất cả các xã, thị trấn. Tổng diện tích đến năm 2020 khoảng 15.000 ha/2 vụ, đến năm 2030 là 11.000 ha/2 vụ (Diện tích đất lúa đến năm 2030 giảm do 5 xã Nghĩa An, Nam Toàn, Nam Mỹ, Hồng Quang, Điền Xá sát nhập vào thành phố).
+ Quy hoạch vùng lúa đặc sản (nếp, tám, dự) đến năm 2020 là 500 ha trên các chân đất trũng thuộc các xã vùng đất 2 lúa. (vùng trồng lúa nếp tập trung tại Nam Hồng, Nam Lợi; vùng trồng lúa dự tập trung tại xã Nam Mỹ).
+ Quy hoạch vùng sản xuất lúa giống quy mô 500 ha tại xã Tân Thịnh và các xã lân cận (Nam Thắng, Nam Hồng) gắn với trung tâm nghiên cứu, phát triển lúa lai quốc tế Syngenta.

Xây dựng chuỗi liên kết mời các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tập trung ở các địa phương có diện tích canh tác lớn: Đồng Sơn, Tân Thịnh, Nam Thái với tổng diện tích 3.000 ha.
Quy hoạch vùng nông nghiệp công nghệ cao tại vùng bãi xã Nam Thắng.

* Quy hoạch vùng sản xuất cây công nghiệp:

+ Quy hoạch vùng trồng lạc quy mô đến năm 2020 ổn định 800 ha, ở các xã vùng màu: Nam Hồng, Nam Hoa, Nam Hùng, Bình Minh, Nam Dương và khu vực đất bãi Nghĩa An, Thắng Thịnh.

+ Quy hoạch vùng trồng khoai tây tại các xã vùng màu (Nam Giang, Nam Hoa, Nam Dương, Nam Hồng, Nam Hùng, Bình Minh) và bãi bồi ven sông của huyện. Quy mô đến năm 2020 ổn định 750 ha.

* Quy hoạch vùng trồng rau, hoa cây cảnh:

+ Quy hoạch vùng sản xuất rau sạch, tạo vùng rau nguyên liệu cung cấp cho thành phố, tập trung ở các xã vùng đồng màu, TL485B như: Nam Dương, Nam Hoa, Nam Hồng, Nam Hùng, … quy mô 500 ha.

+ Quy hoạch vùng trồng rau sạch, sinh thái quy mô 200 ha tại vùng bãi Thắng Thịnh.

+ Quy hoạch vùng trồng hoa cây cảnh, tổng diện tích đến năm 2020 là 650 ha. Chủ yếu phát triển tại các hộ gia đình tại Nam Mỹ, Điền Xá, Nam Toàn, Tân Thịnh, Nam Thắng. Đến năm 2020, diện tích đất trồng hoa cây cảnh còn 100 ha, tập trung chủ yếu tại Nam Thắng. (Diện tích đất trồng hoa cây cảnh đến năm 2030 giảm do 5 xã Nghĩa An, Nam Toàn, Nam Mỹ, Hồng Quang, Điền Xá sát nhập vào thành phố).
Các chỉ tiêu cụ thể:

+ Sản lượng lương thực có hạt đến năm 2020 đạt 107.100 tấn, đến năm 2030 đạt 105.000 tấn. 

2.2.2. Chăn nuôi:

Từng bước giảm chăn nuôi nhỏ lẻ trong nông hộ. Đến năm 2030 cơ bản xoá bỏ chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ trong khu dân cư.

Tập trung phát triển chăn nuôi trang trại tập trung xa khu dân cư, an toàn sinh học và đảm bảo vệ sinh môi trường.

- Các chỉ tiêu cụ thể:

Tốc độ tăng trưởng GTSX (giá so sánh 2010) bình quân ngành chăn nuôi đạt 4,3%/năm giai đoạn 2016 – 2020 và đạt 4,0%/năm giai đoạn 2021 – 2030.

Phấn đấu sản lượng thịt hơi các loại đạt 17.800 tấn vào năm 2020 (trong đó thịt lợn 15.600 tấn), khoảng 20.000 tấn vào năm 2030 (trong đó thịt lợn 17.800 tấn).

2.2.3. Định hướng phát triển thuỷ sản:

* Phân vùng thuỷ sản

Duy trì vùng nuôi hiện có, các ao hồ trong khu dân cư và quy hoạch một số vùng nuôi tập trung gắn với đầu tư hệ thống thuỷ lợi. Tập trung vào các đối tượng nuôi truyền thống theo phương thức thâm canh và bán thâm canh cải tiến. Những nơi có kinh nghiệm, điều kiện tưới tiêu, môi trường vùng nuôi đảm bảo tổ chức nuôi các giống có giá trị cao, có hiệu quả như: Trắm đen, lóc bông, Diêu hồng, ...

- Tiếp tục duy trì các ao nuôi hiện có 630 ha.

- Quy hoạch các vùng nuôi tập trung các giống nuôi có giá trị cao tại Nghĩa An 10 ha, Nam Tiến 10 ha, diện tích ao nuôi tối thiểu đạt 1.000m2/ao nuôi.

* Chế biến và dịch vụ hậu cần nghề cá:

Phát triển mạnh các doanh nghiệp thu gom, sơ chế, chế biến thuỷ sản vừa và nhỏ. Phát triển công ty cổ phần cá giống Nam Trực đảm bảo đáp ứng nhu cầu giống cá trên địa bàn huyện.

Chỉ tiêu cụ thể

+ Tốc độ tăng trưởng giá trị ngành thuỷ sản giai đoạn 2016 – 2020 bình quân 6,3%/năm, giai đoạn 2020 – 2030 bình quân 6,1%/năm.

+ Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng đến năm 2020 đạt 2.300 tấn, đến năm 2030 đạt 2.400 tấn.

2.2.4. Dịch vụ và kinh tế hợp tác:

- Tiếp tục đổi mới hợp tác xã nông nghiệp, chuyển đổi toàn diện, đúng, đủ 5 nội dung của các hợp tác xã theo Luật hợp tác xã 2012. Các hợp tác xã nông nghiệp phát triển theo hướng: Tăng quy mô sản xuất, chuyên môn hóa cao. Hoàn thiện hệ thống khuyến nông các xã, thị trấn. Hoàn thành chuyển đổi 100% HTX hoạt động theo luật HTX 2012. Thành lập mới 2-3 HTX chuyên ngành.

- Xây dựng các mô hình điểm doanh nghiệp nông nghiệp liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản. Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư trực tiếp vào lĩnh vực nông nghiệp để áp dụng kỹ thuật sản xuất tiên tiến vào các lĩnh vực sản xuất giống cây trồng - vật nuôi, sản xuất các loại nông sản cần có sự đầu tư lớn về vốn và kỹ thuật.

+ Xây dựng 1-2 mô hình tích tụ ruộng đất sản xuất hàng hoá quy mô lớn, thí điểm mô hình nông dân góp vốn với doanh nghiệp bằng quyền sử dụng đất.

+ Đầu tư xây dựng khu dịch vụ thu mua nông sản tại Nam Hùng, Nam Dương; cơ sở thu mua lúa gạo tại Đồng Sơn.

- Hỗ trợ các tập thể, cá nhân đăng ký nhãn hiệu hàng hóa nông sản nhằm xây dựng thương hiệu cho nông sản địa phương; tiến tới một nền nông nghiệp xanh, sạch, hữu cơ đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng ở trong nước và quốc tế.

3. Định hướng phát triển công nghiệp

3.1. Định hướng phát triển chung

- Tập trung đầu tư phát triển công nghiệp – xây dựng, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phân công lao động trong nông thôn.

- Ưu tiên phát triển công nghiệp cơ khí, dệt may, da giày, chế biến nông thuỷ sản, sản xuất vật liệu xây dựng, củng cố và phát triển các làng nghề hiện có, khôi phục các làng nghề có ưu thế phát triển.
- Đổi mới trang thiết bị, tổ chức và quản lý sản xuất; nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

- Gắn phát triển công nghiệp với bảo vệ môi trường sinh thái.

3.2. Mục tiêu cụ thể

Tốc độ tăng trưởng GTSX ngành công nghiệp – xây dựng (giá SS 2010) đạt 13,2%/năm giai đoạn 2016 – 2020 và đạt 14,1%/năm giai đoạn 2021 – 2030.
3.3. Định hướng phát triển cụm công nghiệp

* Cụm công nghiệp

Theo quyết định số 630/QĐ-UBND ngày 04/4/2017 của UBND tỉnh Nam Định về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025. Toàn huyện có 4 CCN bao gồm: (CCN Vân Chàng – đã có 6,7 ha, CCN Đồng Côi – đã thực hiện 15,15 ha, CCN Tân Thịnh, CCN Nam Thanh), CCN Tân Thịnh, CCN Nam Thanh. Cụ thể:
- Đến năm 2020, toàn huyện có 3 CCN, tổng diện tích 56,65 ha. Trong đó:

+ CCN Vân Chàng 6,7 ha.

+ CCN Đồng Côi 39,95 ha.

+ CCN Nam Thanh 10 ha.

- Giai đoạn 2021 – 2030: toàn huyện có 4 CCN, nâng tổng diện tích lên thành 121,65 ha. Trong đó:

+ CCN Vân Chàng 6,7 ha.

+ CCN Đồng Côi 39,95 ha.

+ CCN Nam Thanh 25 ha.

+ CCN Tân Thịnh 50 ha.

Bảng: Quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn Huyện Nam Trực
	Tên CCN
	Hiện trạng (ha)
	Diện tích CCN (ha)
	Vốn đầu tư hạ tầng 
(tỷ đồng)
	 

Ngành nghề

	
	
	Đến năm 2020
	GĐ 2021-2025
	Tổng diện tích 
	Đến năm 2020
	GĐ 2021-2025
	Tổng vốn đầu tư
	

	Vân Chàng
	6,7
	6,7
	0
	6,7
	18,3
	0
	18,3
	Sản xuất cơ khí, công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí

	Đồng Côi
	15,15
	39,95
	0
	39,95
	109,3
	0
	109,3
	Sản xuất cơ khí, công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí, cơ khí đúc, luyện thép,…

	Tân Thịnh
	 6,6
	0
	50
	50
	0
	200
	200
	Công nghiệp phụ trợ dệt may, công nghiệp chế tạo các sản phẩm nhựa, …

	Nam Thanh
	0
	10
	15
	25
	40
	60
	100
	Di dời, mở rộng sản xuất các doanh nghiệp thuộc làng nghề cơ khí Bình Yên – Nam Thanh, công nghiệp phụ trợ dệt may.

	Tổng
	21,85
	56,65
	65
	121,65
	167,6
	260
	427,6
	


3.4. Định hướng phát triển làng nghề, ngành nghề TTCN:

- Khuyến khích phát triển các nghề và làng nghề (thuộc danh mục nghề được khuyến khích phát triển theo Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ), thu hút thêm lao động, giải quyết việc làm, tăng thu nhập góp phần xây dựng nông thôn mới. Cụ thể: 

+ Khuyến khích phát triển nghề cơ khí đúc, chạm bạc, phụ tùng xe đạp, xe máy, nông cụ, sản phẩm dân dụng cùng với các biện pháp bảo vệ môi trường và từng bước di dời các cơ sở, công đoạn sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng vào các CCN tại các làng nghề, địa bàn có nghề: cơ khí Bình Yên (Nam Thanh), cơ khí Đồng Quỹ (Nam Tiến), cơ khí Vân Chàng, thôn Tư (TT. Nam Giang).

+ Phát triển nghề dệt may, thêu ren, tơ tằm và nhân rộng sang các địa bàn lân cận: làng nghề dệt khăn thôn Liên Tỉnh, Trung Thịnh (xã Nam Hồng), làng nghề dệt Trung Thắng (xã Nam Thanh); phát triển nghề thêu ren tại Phú Thọ (xã Nam Thái), xã Bình Minh.
+ Duy trì làng nghề làm miến dong, miến gạo, bánh đa gạo truyền thống thôn Phượng (xã Nam Dương), nghề chế biến lương thực thôn Ba (TT. Nam Giang).
+ Phát triển nghề sản xuất hoa vải lụa ở Báo Đáp (xã Hồng Quang), duy trì nghề sản xuất mành mành ở Điền Xá
- Xây dựng và phát triển làng nghề, đặc biệt là các làng nghề thủ công truyền thống, từng bước đạt yêu cầu để được UBND tỉnh công nhận. 

* Biện pháp tập trung thực hiện là:

- Mở các lớp dạy nghề, truyền nghề; đẩy mạnh liên kết để đào tạo, du nhập thêm nghề mới để giải quyết việc làm cho các lao động tại các làng nghề;

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động chủ trương xây dựng làng nghề, du nhập nghề mới để giải quyết việc làm tăng thu nhập cho người lao động; gắn việc phát triển làng nghề với việc xây dựng nông thôn mới, gắn với công tác vệ sinh môi trường… nhằm không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

- Tiếp tục thu nhận thông tin hình ảnh để tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, thương hiệu cho các làng nghề.

- Nghiên cứu chỉ đạo và tổ chức hoạt động các làng nghề Nam Trực để các làng nghề giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi để tiếp tục phát triển làng nghề trên địa bàn huyện. 

3.5. Định hướng phát triển các ngành công nghiệp chủ yếu:

3.5.1. Công nghiệp cơ khí:

Huyện chủ trương tập trung chỉ đạo phát triển ngành cơ khí và gia công kim loại trở thành ngành công nghiệp trọng điểm với các sản phẩm mũi nhọn như: Sản xuất mặt hàng tiêu dùng, mặt hàng phục vụ nông nghiệp, phụ tùng xe đạp, xe máy, cán rút thép các loại, phụ tùng máy dệt, thiết bị phụ tùng điện lực, đường sắt, đóng mới tàu thuyền,... Cụ thể:
- Đầu tư khôi phục và mở rộng các xưởng đóng tàu, hoạt động sửa chữa và hoạt động tàu thuyền, sửa chữa tàu thuyền tại khu vực bến Kinh Lũng.
- Đầu tư phát triển sản xuất gia công chế tạo phụ tùng máy dệt, sản xuất phụ tùng máy nông nghiệp, máy đột dập trong sản xuất cơ khí, sản xuất thiết bị phục vụ ngành điện, giao thông cầu đường bộ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ... Đầu tư và mở rộng sản xuất nhóm hàng phụ tùng xe máy, xe đạp.
- Đầu tư và mở rộng sản xuất nhóm hàng nguyên vật liệu cho sản xuất công nghiệp xây dựng cơ bản gồm: cán rút thép, nhôm tấm, bản lề cửa, dụng cụ phục vụ sinh hoạt đời sống ở các doanh nghiệp và các hộ sản xuất cơ khí.

- Đầu tư mở rộng phát triển nghề đúc đồng tại Đồng Quỹ - Nam Tiến

- Thu hút đầu tư sản xuất công nghiệp cơ khí, công nghiệp hỗ trợ cơ khí tại CCN Đồng Côi, CCN Nam Thanh. Di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường tại làng nghề cơ khí Bình Yên – Nam Thanh vào CCN.
3.5.2. Dệt may, sợi vải và nguyên phụ liệu dệt may, da giày:

Ngành dệt may phát triển theo hướng đa dạng hoá sản phẩm đổi mới công nghệ để đến năm 2020 toàn ngành đạt trình độ sản xuất ở mức trung bình tiên tiến trong khu vực. Các sản phẩm chủ yếu của ngành dệt may tập trung vào: dệt khăn xuất khẩu, công nghệ nhuộm, xử lý hoàn tất, in vải kỹ thuật số, sản phẩm quần áo phục vụ đời sống dân sinh, quần áo thể thao xuất khẩu, may đồ giày da... Cụ thể:

- Củng cố và nâng cấp nhà máy tẩy nhuộm công ty cổ phần dệt may Liên Tỉnh, tiếp tục củng cố và đầu tư mở rộng nghề dệt ở các HTX, công ty dệt và ở các xã Nam Hồng, Nam Thanh, Tân Thịnh, Nam Thắng, Báo Đáp (Hồng Quang), dệt các loại khăn xuất khẩu và tiêu thụ nội địa trên cơ sở liên doanh liên kết với các doanh nghiệp để tạo điều kiện về thị trường tiêu thụ sản phẩm cũng như cung cấp vốn, nguyên vật liệu để cho người sản xuất yên tâm tổ chức sản xuất. Từng bước khôi phục lại các đơn vị dệt thảm len xuất khẩu ở xã Nam Dương.

- Đầu tư củng cố và mở rộng nghề thêu ren xuất khẩu ở các xã Nam Thanh, Nam Hồng, Nam Hải, Nam Thái, Nam Tiến.

- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp may mặc, sản xuất trang phục, quần áo may sẵn; sản xuất các đồ dùng bằng da, giày dép da, túi xách bằng da các loại.  

- Thu hút đầu tư sản xuất công nghiệp dệt may, phụ trợ ngành dệt may tại CCN Tân Thịnh và CCN Nam Thanh.

3.5.3. Chế biến nông sản, thực phẩm:

- Củng cố mở rộng các cơ sở làm miến ở Nam Dương, làm bánh phở và thực phẩm khác tại Đồng Sơn, chế biến thực phẩm ở thôn Ba – TT Nam Giang...
- Đầu tư phát triển cơ sở sản xuất công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm sạch; phát huy lợi thế là huyện cửa ngõ thành phố, cung cấp nông sản, nguyên liệu sạch cho thành phố.

3.5.4. Sản xuất vật liệu xây dựng:

- Quy hoạch sản xuất gạch bằng công nghệ mới vừa đảm bảo chất lượng nhu cầu vật liệu xây dựng vừa đảm bảo vệ sinh môi trường, thay thế dần sản xuất gạch theo phương pháp thủ công, tiến tới xoá bỏ việc sản xuất gạch ngói bằng thủ công. Tăng cường quản lý khai thác cát trên sông.
- Đầu tư mở rộng doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng. Quy hoạch và đầu tư củng cố 2 khu vực sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng ở thôn Kinh Lũng (TT Nam Giang), ngã tư Đê (Nam Hồng).
3.5.5. Chế biến gỗ, mộc dân dụng:

Củng cố và đầu tư sản xuất những mặt hàng chế biến gỗ và lâm sản tinh xảo phục vụ trang bị nội thất và sinh hoạt tại các doanh nghiệp, cơ sở hiện tại.
- Tích cực tìm kiếm chủ động về thị trường để phát triển, mở rộng nghề mây, tre đan xuất khẩu ở Nam Hồng, Nam Hùng, Nam Thái, Nam Hải; giải quyết việc làm cho người lao động trực tiếp tại địa phương.
4. Định hướng phát triển thương mại – dịch vụ

4.1. Định hướng phát triển chung

- Phát triển các loại hình dịch vụ tài chính, ngân hàng, xuất nhập khẩu,… phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Phát triển thương mại rộng khắp theo hướng mở rộng quan hệ, gắn với thị trường trong và ngoài nước. Phát triển xuất khẩu, chú trọng đầu tư gia tăng sản phẩm chế biến, chế tạo, sản phẩm có công nghệ và hàm lượng chất xám cao đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân.
- Phát triển các lĩnh vực như du lịch, vận tải, xuất nhập khẩu… Phát triển dịch vụ - thương mại - du lịch theo hướng đa dạng các loại hình.

- Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của các ngành du lịch, dịch vụ và khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển ngành dịch vụ.

- Phát triển gắn liền với đảm bảo hiệu quả xã hội, tạo việc làm cho người lao động, bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội.

4.2. Mục tiêu

Tốc độ tăng trưởng GTSX (giá so sánh 2010) ngành dịch vụ giai đoạn 2016 – 2020 đạt 11,0%/năm, giai đoạn 2021 – 2030 đạt 11,2%/năm. 

Tốc độ tăng trưởng của tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn huyện tăng bình quân 20%/năm.

4.3. Định hướng phát triển thương mại

Phát triển thương mại, đảm bảo hàng hóa lưu thông thông suốt, chú trọng công tác tiếp thị và mở rộng thị trường để tiêu thụ sản phẩm nông thủy sản, tạo mọi điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia kinh doanh, củng cố thương nghiệp quốc doanh để đảm nhận vai trò hướng dẫn và liên kết các thành phần kinh tế trong hoạt động kinh doanh. 

Chú trọng khai thác các mặt hàng cơ khí, dệt may, da giày, chế biến thực phẩm.
* Quy hoạch hệ thống thương mại trên địa bàn huyện đến năm 2020:

Quy hoạch hệ thống thương mại trên địa bàn huyện đến năm 2020 theo quyết định số 3047/QĐ-UBND ngày 23/12/2016 về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020 của UBND tỉnh Nam Định. Cụ thể:

- Khu vực thị trấn Nam Giang:

+ Cải tạo, nâng cấp chợ thị trấn đạt tiêu chuẩn chợ hạng II; xây dựng các cửa hàng tiện lợi, của hàng chuyên doanh, cửa hàng bách hoá, siêu thị hạng III. 

+ Xây dựng khu dịch vụ thương mại quy mô 3 ha tại thị trấn trên trục TL485B.
- Khu vực 2 bên đường Lê Đức Thọ quy hoạch và đầu tư xây dựng:

+ Trung tâm thương mại hạng II tại khu vực phía Nam đường Lê Đức Thọ, giao cắt với QL21B (chuyển từ địa điểm cầu Vòi, xã Hồng Quang theo quy hoạch thương mại tỉnh).

+ 01 chợ đầu mối nằm tiếp giáp với khu trung tâm dịch vụ thương mại tại khu vực đường liên thôn An Lá – Vân Đồn, diện tích 1,5 ha.
+ Xây dựng các trung tâm kinh doanh dịch vụ thương mại chuyên ngành, kinh doanh thương mại tổng hợp và thu hút đầu tư các siêu thị, cửa hàng kinh doanh đồ nội thất, vật liệu xây dựng, điện tử, xe máy 2 bên đường Lê Đức Thọ.

- Trên tuyến TL485B (đường Vàng): phát triển các điểm trưng bày bán cây cảnh và các dịch vụ cây cảnh, sản phẩm thủ công mỹ nghệ, cơ khí của các làng nghề. 

- Trên tuyến hành lang Quốc lộ 21, Quốc lô 21B, địa bàn xã Hồng Quang, Điền Xá: quy hoạch xây dựng 1 trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp hạng III phục vụ nhu cầu tiêu thụ sản phẩm và sinh hoạt của nhân dân.

- Mạng lưới chợ: Đến năm 2020 có 22 chợ, trong đó có 04 chợ hạng II, 18 chợ hạng III. Cụ thể:
+ Xây mới 01 chợ hạng III: Chợ Hôm Vũ Lao – xã Tân Thịnh.

+ Cải tạo nâng cấp 03 chợ hạng III lên hạng II: Chợ Cổ Giả - Nam Tiến, chợ Trường Nguyên – Điền Xá, chợ Giao Cù – Đồng Sơn.

+ Đưa ra khỏi quy hoạch hệ thống thương mại các: Chợ Quỳ - Nam Lợi, chợ xã Nam Hoa, chợ xã Nam Toàn do việc xây dựng mới chợ không khả thi; chợ Kim – Nam Hải do hoạt động không hiệu quả, chuyển đổi mục đích sử dụng đất.
+ Hoàn thành việc xây dựng chợ xã Nam Thanh.

- Giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050:

+ Quy hoạch khu dịch vụ thương mại quy mô 10 ha tại xã Nam Hùng. 
+ Xây mới chợ, siêu thị, khu trung tâm thương mại tại khu vực Nghĩa An, khu du lịch sinh thái Điền Xá

+ Nâng cấp, cải tạo hệ thống các chợ hạng III trên địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu văn minh, hiện đại 

4.4. Định hướng phát triển du lịch:

- Phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, gắn với bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

- Phát triển du lịch Nam Trực theo hướng gắn du lịch sinh thái với du lịch làng nghề, đẩy mạnh phát triển du lịch tham quan di tích văn hoá, lịch sử kết hợp với lễ hội đồng thời liên kết hình thành tuyến du lịch của tỉnh 

- Đầu tư phát triển khu du lịch sinh thái Điền Xá 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển của ngành du lịch theo hướng chuyên nghiệp hóa. 

* Chỉ tiêu chính: 

- Tổng doanh thu dịch vụ du lịch đạt 2 tỷ đồng năm 2020 và đạt 3 tỷ đồng vào năm 2030.

* Xây dựng các tuyến du lịch: 

- Tuyến du lịch liên vùng: 

+ Tuyến du lịch toàn tỉnh: Đền Trần, chùa Tháp - đền thờ trạng nguyên Nguyễn Hiền - làng cây cảnh Vỵ Khê - chùa Cổ Lễ - chùa Keo Hành Thiện - khu lưu niệm cố tổng bí thư Trường Chinh - khu du lịch Thịnh Long.

- Tuyến du lịch nội vùng:

+ Tuyến du lịch lễ hội : du lịch lễ hội chợ Viềng xuân, chùa Đại Bi, hội đền Xám, hội đền Y Lư, hội đền Gin, đền thờ trạng nguyên Nguyễn Hiền ....

+ Tuyến du lịch sinh thái, làng nghề: du lịch làng nghề cây cảnh Vỵ Khê – làng làm hoa lụa Báo Đáp – du lịch sinh thái Điền Xá, ....

4.5. Định hướng phát triển các ngành dịch vụ khác


- Phát triển dịch vụ vận tải trên các lĩnh vực cả đường bộ, đường sông, đảm bảo tiện lợi, thông suốt. Khuyến khích các thành phần kinh tế cùng tham gia phát triển dịch vụ vận tải. Nâng cao chất lượng, khối lượng và độ an toàn trong vận tải hành khách, hàng hóa trên tất cả các loại hình vận tải.

+ Vận tải đường bộ:


Vận tải hành khách: Phát triển thêm một số tuyến xe khách liên tỉnh, chủ yếu là đi các tỉnh phía Nam và Hà Nội. Nâng cấp chất lượng xe khách đảm bảo tiêu chuẩn.


Vận tải hàng hoá: Dự kiến phát triển thêm xe ô tô vận tải, nâng tổng số đầu xe vận tải, đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng.

Mở rộng, nâng cấp bến xe phía Nam thành phố tại khu vực giao cắt giữa đường Lê Đức Thọ và đường tỉnh 490C, kết hợp với bãi đỗ xe tĩnh và trạm trung chuyển xe buýt. 

+ Vận tải thủy:

Xây dựng cảng sông Nam Định mới. Mở rộng, nâng cấp các điểm neo đậu tầu thuyền, phà, các bến đò ngang hiện có. Quy hoạch nâng cấp, cải tạo các bến khách ngang sông, các bến bốc xếp hàng hoá đáp ứng nhu cầu vận tải thuỷ.

- Các loại hình dịch vụ khác: Phát triển rộng rãi các loại hình dịch vụ để tạo điều kiện thúc đẩy sản xuất và đáp ứng kịp thời các nhu cầu sinh hoạt đời sống của nhân dân.


+ Tài chính: Thực hiện đơn giản hoá thủ tục, rút ngắn thời gian kê khai và nộp thuế theo luật Thuế mới sửa đổi, bổ sung và thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ. Tăng cường xử lý các khoản nợ đọng thuế; kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế nợ đọng thuế đối với các đối tượng vi phạm. Tổ chức đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh, thực hiện chính sách thuế.  

+ Ngân hàng, tín dụng: Đẩy mạnh công tác huy động vốn, đáp ứng nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế. Phối hợp nâng cao chất lượng tín dụng, đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng, góp phần chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế của huyện.


+ Dịch vụ lưu trú, ăn uống, sửa chữa phương tiện giao thông đáp ứng nhu cầu của khách du lịch, khách qua lại, đặc biệt là tại khu vực lễ hội, di tích lịch sử.

+ Văn hóa, giải trí: Phát triển mạnh các loại hình dịch vụ văn hóa, thể thao, giải trí lành mạnh nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

IV. QUY HOẠCH HỆ THỐNG CÁC LĨNH VỰC, CÔNG TRÌNH HẠ TẦNG XÃ HỘI

1. Hệ thống giáo dục và đào tạo

Đến năm 2018, 100% các cơ sở giáo dục đảm bảo đủ diện tích đất theo chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo; 100% cơ sở giáo dục có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia
a. Giáo dục mầm non: 

- Đến năm 2020:

+ 100% trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 và 9,1% trường Mầm non đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

+ 48,5% trường được công nhận đạt chuẩn “Xanh – sạch – đẹp – an toàn” 

+ 78,8% trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

+ Xây dựng mới trường mầm non Nam Giang 

+ Xây dựng trường mầm non Trần Quốc Toản, Nam Hồng, Nam Long, Nam Toàn, mở rộng trường mầm non Nam Dương đạt tiêu chuẩn trường trọng điểm.

- Giai đoạn 2021-2030:

+ 40% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2.

+ 100% trường được công nhận đạt chuẩn “Xanh – sạch – đẹp – an toàn”.

+ 100% trường được công nhận kiểm dịnh chất lượng giáo dục.

b.  Giáo dục Tiểu học:

- Đến năm 2020: 

+ 66,7% trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

+ 100% số trường được công nhận trường “Xanh – sạch – đẹp – an toàn”.

+ 51,5% trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

+ Xây dựng trường tiểu học Nam Đào, Nam Mỹ, Nam Dương, Nam Trung, Nam Tiến đạt tiêu chuẩn trường trọng điểm.

+ Trường tiểu học Nam Trung – xã Nam Hồng: Quy hoạch ghép 2 khu thành 1 khu, xây mới tại vị trí dưới bốt điện chùa Đồng – xã Nam Hồng với diện tích 1 ha.
- Giai đoạn 2021-2030:

+ 90% số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2

+ 100% trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục

+ 100% được công nhận trường “Xanh – sạch – đẹp – an toàn”.

c.  Giáo dục THCS: 

- Đến năm 2020: 

+ 100% trường đạt chuẩn Quốc gia. 

+ 81,8% trường được công nhận đạt chuẩn “Xanh – sạch – đẹp – an toàn”.

+ 81,8% trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục.

+ Định hướng quy hoạch xây dựng trường THCS Nguyễn Hiền đạt tiêu chuẩn cơ sở giáo dục chất lượng cao, vị trí quy hoạch giáp đường Vàng tại xã Nam Hùng.
+ Trường THCS Nam Thanh: Quy hoạch ghép 2 khu thành 1 khu và xây dựng mới tại phía Nam chợ xã Nam Thanh với diện tích 1,2 ha.
+ Mở rộng trường THCS Nam Đào với diện tích 2.950 m2 và trường THCS Nguyễn Hiền với diện tích 6.000 m2 (chuyển đổi vị trí khu đất giáo dục cũ giáp với cầu Công Chính xã Nam Thanh).
- Giai đoạn 2021-2030:

+ 100% trường được công nhận đạt chuẩn “Xanh – sạch – đẹp – an toàn”.

+ 100% trường được công nhận kiểm định chất lượng giáo dục. 

d. Giáo dục Trung học Phổ thông: 

Ổn định quy mô 06 trường THPT
- Đến năm 2018: 60% trường đạt chuẩn quốc gia.

- Đến năm 2020:

+ Các trường THPT có đủ phòng học bộ môn và phòng chức năng đạt tiêu chuẩn. 100% trường THPT công lập đạt chuẩn Quốc gia.

+ Xây dựng trường THPT Lý Tự Trọng đạt tiêu chuẩn cơ sở giáo dục chất lượng cao.

- Đến năm 2030: 

+ Giữ vững kết quả 100% trường đạt chuẩn Quốc gia
e. Giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộng đồng và dạy nghề:

- Đến năm 2020: 

+ Quy hoạch ghép 2 trung tâm GDTX và 1 trung tâm dạy nghề thành trung tâm hướng nghiệp dạy nghề huyện Nam Trực, vị trí đặt tại trung tâm giáo dục thường xuyên huyện tại xã Nam Hoa.
+ 100% trung tâm học tập cộng đồng xã, thị trấn hoạt động được hiệu quả. Tăng cường đổi mới phương pháp và hình thức dạy học, không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo và dạy nghề.
- Đến năm 2030 đạt có ít nhất 60% lao động đã qua đào tạo nghề, bồi dưỡng nghề.

2. Hệ thống y tế, bảo vệ sức khỏe 

- Phát triển nguồn nhân lực y tế cân đối và hợp lý. Tăng cường đào tạo bác sỹ chuyên khoa, liên thông đại học điều dưỡng; Phối kết hợp giữa các đơn vị y tế trong huyện tổ chức tập huấn chuyên môn cho cộng tác viên dân số, cán bộ y tế thôn bản…

- Nâng cao năng lực quản lý, thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Quốc gia, các chương trình, mục tiêu của tỉnh;

-  Xã hội hoá công tác y tế: Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân địa phương. Có sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể trong việc phối hợp với ngành y tế thực hiện kế hoạch. Huy động sự tham gia của cộng đồng và các tổ chức xã hội trong các hoạt động chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 

Phát huy những hiệu quả đã đạt được trong thời gian qua, chủ động khắc phục những mặt yếu kém tồn tại. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý. Từng bước củng cố, phát triển mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng đảm bảo nhân dân được tiếp cận các dịch vụ y tế có chất lượng ngày càng cao, nhu cầu CSSK của người dân được đáp ứng đầy đủ.
* Các chỉ tiêu về y tế:

- Đến năm 2018: Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 85%.

- Đến năm 2020: 

+ Đạt 15 giường bệnh/10.000 dân. 100% xã, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế. Số bác sỹ/10.000 dân đạt 5 bác sỹ. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 90%.

- Giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050:

+ Nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện Nam Trực lên hạng II.
+ Số bác sỹ/10.000 dân đạt 7 bác sỹ và có 24 giường bệnh/10.000 dân. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%.

3. Văn hóa – Thể thao
Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động nhân dân tham gia thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; “Sản xuất kinh doanh giỏi”; “Xoá đói giảm nghèo”; “Cứu trợ nhân đạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá”; “Kế hoạch hoá gia đình”. Tăng cường các biện pháp giáo dục, thuyết phục phòng ngừa đối với các tệ nạn xã hội. Thông qua phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng, thôn, xóm văn hoá, nếp sống văn hoá, thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, đẩy lùi các tệ nạn xã hội.

Đẩy mạnh xã hội hoá các hoạt động văn hoá, tiếp tục đưa các hoạt động văn hoá, thể thao về cơ sở.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, vận động mọi đối tượng quần chúng nhân dân tham gia tập luyện và thi đấu thể dục, thể thao. Phát động phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” 
Giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống, phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Về xây dựng thiết chế văn hoá:

- Đến năm 2018, 100% xã, thị trấn đều xây dựng được khu Văn hóa – Thể thao. Khu Văn hóa – Thể thao xã, thị trấn được quy hoạch ở vị trí trung tâm, thuận lợi cho các hoạt động cộng đồng; 100% khu dân cư xây dựng được nhà văn hoá – khu thể thao xóm. 

+ Xây dựng mới khu trung tâm văn hoá, thể thao cấp huyện tại vị trí phía Tây trụ sở UBND xã Nam Dương.

- Giai đoạn 2021-2030: 100% xã, thị trấn xây dựng trung tâm văn hoá – thể thao có đầy đủ trang thiết bị, 100% khu dân cư xây dựng được nhà văn hoá – khu thể thao xóm có tủ sách, phòng đọc.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm văn hoá thể thao huyện

Các chỉ tiêu phát triển sự nghiệp văn hoá – thể thao:

+ 85% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa – nông thôn mới” năm 2020 và đạt tỷ lệ 95% vào năm 2030.

+ 75% khu dân cư đạt danh hiệu “Xóm (tổ dân phố) văn hóa – nông thôn mới” năm 2020 và đạt tỷ lệ 85% vào năm 2030.

+ 50% số xã, thị trấn đạt danh hiệu “Xã (thị trấn) đạt chuẩn văn hóa – nông thôn mới” năm 2020 và đạt tỷ lệ 100% vào năm 2030.

+ 80% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2020 và đạt tỷ lệ 100% năm 2030.

+ Số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đến năm 2020 đạt tỷ lệ 55% và đến năm 2030 đạt tỷ lệ 65% dân số.

V. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT

1. Quy hoạch mạng lưới giao thông
1.1. Giao thông đường bộ
* Quốc lộ:

- Quốc lộ 21:

+ Hiện tại: Mặt đường bê tông nhựa, chất lượng tốt, quy mô đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, đã đảm bảo theo quy hoạch giao thông của Tỉnh. Riêng đoạn qua địa phận xã Nghĩa An đến ngã tư S2 (đường Lê Đức Thọ) quy mô đạt tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng.
+ Quy hoạch giai đoạn 2021-2030, mở rộng đường Lê Đức Thọ đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị chủ yếu, mặt cắt ngang gồm 6 làn xe cơ giới (6x3,75m), giải phân cách giữa rộng 4m (bao gồm 2 dải an toàn mỗi bên 0,5m, giải phân cách cứng rộng 3m); giải phân cách bên từ 3-5m, đường gom 10,5m và hè 6m. Tổng bề rộng Bnền = 67m
- Quốc lộ 21B:

+ Hiện tại: quy mô đường cấp IV đồng bằng. Riêng đoạn qua xã Nam Mỹ quy mô đạt tiêu chuẩn đường cấp II đồng bằng
+ Quy hoạch: Nâng cấp, mở rộng đoạn từ cầu Vòi đến hết xã Nam Hải tiếp giáp huyện Trực Ninh, quy mô đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.


* Tỉnh lộ:
- Tỉnh lộ 490C: 

+ Hiện tại: quy mô đạt đường cấp III đồng bằng

+ Chất lượng mặt đường và quy mô đường đạt tiêu chuẩn cấp III đồng bằng, đã đảm bảo theo quy hoạch giao thông của Tỉnh.

- Tỉnh lộ 487 (Đường Đen):

+ Hiện tại: quy mô đạt đường cấp IV đồng bằng.

+ Quy hoạch giai đoạn 2021-2030: Mở rộng quy mô toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.

- Tỉnh lộ 485B (Đường Vàng):

+ Hiện tại: chất lượng và quy mô đường cấp IV đồng bằng, đoạn qua thị trấn là đường đô thị

+ Quy hoạch: Mở rộng quy mô toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, đoạn qua thị trấn tuân thủ quy hoạch đường đô thị.
- Tỉnh lộ 487B (Đường Trắng):

+ Nâng cấp tuyến huyện lộ ĐườngTrắng lên thành Tỉnh lộ 487B, hiện trạng đường cấp VI đồng bằng

+ Quy hoạch đến năm 2020: Nâng cấp, mở rộng toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng.

+ Quy hoạch giai đoạn 2021-2030: Mở rộng quy mô toàn tuyến đạt tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng.

* Huyện lộ:
- Đường Nam Ninh Hải:

+ Hiện tại: quy mô đường cấp V, cấp VI đồng bằng

+ Quy hoạch đến năm 2020: Nâng cấp, mở rộng đoạn từ TL485B đến chợ Quỳ đạt quy mô đường cấp V đồng bằng

+ Quy hoạch giai đoạn 2021-2030: Mở rộng quy mô đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng

- Đường An Thắng:

+ Hiện tại: quy mô đường cấp đường cấp VI đồng bằng.

+ Quy hoạch: Mở rộng quy mô đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng.

- Đường Bình Sơn:

+ Hiện tại: đang được cải tạo, nâng cấp quy mô đường cấp V đồng bằng.

+ Quy hoạch: Mở rộng quy mô đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng.

- Đường Tiến Thái:

+ Hiện tại: quy mô đường cấp V đồng bằng.

+ Quy hoạch: Mở rộng quy mô đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng.

- Đường Hoa Lợi Hải:

+ Hiện tại: mới được nâng cấp, mở rộng quy mô đường cấp V đồng bằng.

+ Quy hoạch: Mở rộng quy mô đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng.

- Đường Thanh Khê: 

+ Hiện tại: đang được nâng cấp, cải tạo quy mô đường cấp V đồng bằng.

+ Quy hoạch: Mở rộng quy mô đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng.

- Đường Mỹ Điền:

+ Hiện tại: đang được xây dựng, nâng cấp, mở rộng quy mô đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng.

+ Quy hoạch: Mở rộng quy mô đạt tiêu chuẩn đường cấp IV đồng bằng.

* Đường trục xã, liên xã: 

Quy hoạch nâng cấp, mở rộng các đường trục xã, liên xã quy mô đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng.

* Đường thôn xóm:
Xây dựng, nâng cấp 100% đạt chuẩn đường cấp A (theo Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải); B nền tối thiểu 6,5 m, B mặt tối thiểu 3,5 m.
* Đường ra đồng: gồm các trục đường chính ra đồng.

Nâng cấp, cứng hoá 100% mặt đường đạt tiêu chuẩn đường cấp B trở lên (theo Quyết định số 4927/QĐ-BGTVT ngày 25/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải); B nền tối thiểu 4 m, B mặt tối thiểu 3 m.

* Cầu đường bộ:

- Cầu trên các sông địa phương: xây dựng, kiên cố các cầu qua sông địa phương theo cấp tải trọng HL93 trên các tuyến đường tỉnh, đường vành đai và các tuyến đường trục quan trọng có quy mô từ cấp IV trở lên và phù hợp với quy hoạch của tuyến đường, cầu trên các tuyến đường giao thông nông thôn xây dựng theo quy mô tải trọng thiết kế 0,5-0,65 HL93.

- Định hướng quy hoạch xây dựng các cầu lớn: 
Xây dựng cầu Kinh Lũng trên tuyến tỉnh lộ 485B (đường Vàng) kết nối huyện Nam Trực và huyện Vụ Bản.
Xây dựng cầu Mỹ Điền (xã Nam Mỹ, Điền Xá)

Xây dựng cầu Trí An (xã Nam Hoa)

Xây dựng cầu Nam Thái (xã Nam Thái)

1.2. Giao thông đường thuỷ
- Đối với tuyến sông Hồng, sông Đào do Trung ương quản lý được quy hoạch phù hợp với quy hoạch Đường thuỷ nội địa Việt Nam: Đến năm 2020 luồng đạt tiêu chuẩn ĐTNĐ cấp I cho tàu tải trọng đến 1.000 tấn đi lại; sau năm 2020 cải tạo luồng cho phép tàu > 1.000 tấn đi lại.

- Đối với tuyến sông do địa phương quản lý:

+ Sông Châu Thành (sông cấp V): duy trì cấp sông hiện tại, cho các phương tiện chở hàng có tải trọng đến 50 tấn đi lại

+ Sông Rõng (sông cấp IV): duy trì cấp sông hiện tại, cho các phương tiện chở hàng có tải trọng đến 100 tấn đi lại.

+ Đối với hệ thống sông nội đồng: Tiếp tục duy trì các tuyến vận tải khu vực nội huyện hiện có.

- Xây dựng cảng sông Nam Định mới tại xã Điền Xá công suất đạt 5 triệu tấn/năm và cho tàu 2.000 tấn ra vào cảng. Cảng xây dựng phục vụ nhu cầu các KCN Hoà Xá, Mỹ Trung và một phần hàng hoá lưu thông ở các tỉnh Thái Bình, Hà Nam. Quy hoạch cảng Nam Định (mới) là cảng sông tổng hợp, đến năm 2020 đáp ứng cho cỡ tàu 1.000 tấn ra vào, đến năm 2030 đạt công suất 2.000 tấn/năm.
- Quy hoạch nâng cấp, cải tạo các bến khách ngang sông, bốc xếp hàng hoá với công suất (100 – 200 nghìn tấn/năm): bến Nam Thắng, bến Tân Thành, bến Nam Hồng, bến Nam Thanh (bến loại V), bến Nghĩa An, bến Kinh Lũng. Nâng cấp bến Huyền Trang, Trường Nhất lên thành cảng bốc xếp hàng hoá.

1.3. Đất giao thông tĩnh
Mở rộng, nâng cấp bến xe khách phía Nam thành phố tại xã Nghĩa An, quy mô bến loại I, diện tích tối thiểu 15.000m2, kết hợp với bãi đỗ xe tĩnh và trạm trung chuyển xe buýt.

1.4. Giao thông đường sắt 

Giai đoạn 2021-2030: Xây dựng mới tuyến đường sắt Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng – Quảng Ninh quy mô đường đơn cấp 1, khổ 1.435 mm và 2 cầu đường sắt trên sông Đào, sông Hồng trong đó có đoạn qua địa phận huyện Nam Trực

2. Quy hoạch cấp nước
2.1. Định hướng chung

- Nguồn cấp nước: Kết hợp hình thức khai thác nước mặt gồm sông Hồng, sông Đào và nước ngầm trong việc cung cấp nước trên địa bàn huyện.

2.2. Nhu cầu dùng nước và tiêu chuẩn cấp nước

* Tiêu chuẩn cấp nước


+ Nước sinh hoạt: Qsh = 100 lít / người/ ngày đêm 


+ Nước dịch vụ: Qdv = 10%Qsh

+ Nước thất thoát: Qtt = 15%(Qsh + Qdv)


+ Nước yêu cầu riêng nhà máy: Qnm = 10%(Qsh + Qdv + Qtt)


+ Nước cho sản xuất công nghiệp: Qcn = 22 – 45 m3/ha/ng.đ

Dự báo nhu cầu dùng nước
	STT
	Năm
	Nhu cầu dùng nước(m3/ng.đ)
	Tổng nhu cầu
(m3/ng.đ)

	
	
	Sinh hoạt, dịch vụ, thất thoát, yêu cầu NM
	Công nghiệp
	

	1
	Năm 2020
	28.220
	2.550
	30.770

	2
	Năm 2030
	23.940
	5.475
	29.415


* Kết nối các trạm cấp nước (Nam Hồng, Tân Thịnh, Điền Xá, Minh Hồng, Nam Thanh) vào các nhà máy nước để tạo thành 7 cụm cấp nước tập trung và nâng công suất các nhà máy:

- Cụm 1: Nhà máy nước Nghĩa An cấp nước cho 6 xã phía Bắc huyện (Nghĩa An, Hồng Quang, Nam Mỹ, Nam Toàn, Nam Cường, Nam Hùng).

- Cụm 2: Nhà máy nước Nam Thắng cấp cho 3 xã Nam Thắng, Điền Xá, Tân Thịnh.

- Cụm 3: Nhà máy nước HTX Sông Đào – Nam Giang quy hoạch mở rộng mặt bằng với diện tích 1 ha, nâng cấp hệ thống đủ công suất cấp nước cho khu vực TT. Nam Giang.

- Cụm 4: Nhà máy nước Nam Dương cung cấp nước cho 2 xã Nam Dương, Bình Minh.
- Cụm 5: Nhà máy nước Đồng Sơn cấp nước cho xã Đồng Sơn và một phần xã Bình Minh.

- Cụm 6: Nhà máy nước Nam Tiến (lấy nước qua nhà máy nước Trung Đông) cấp nước cho 3 xã Nam Tiến, Nam Thái, Nam Thanh.
- Cụm 7: Nhà máy nước Nam Hoa cấp nước cho 3 xã Nam Hoa, Nam Hồng, Nam Lợi.
* Riêng xã Nam Hải sẽ lấy nước từ nhà máy nước Trực Nội – huyện Trực Ninh.

Đến năm 2020, 100% dân số được sử dụng nước sạch.
3. Quy hoạch cấp điện
Dự báo đến năm 2020 nhu cầu công suất điện trên địa bàn huyện là Pmax = 56,6MW, đến năm 2030 Pmax = 112,7MW.

Trong cơ cấu tiêu thụ điện năng đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030, diện dùng cho quản lý tiêu dùng dân cư và điện cho công nghiệp – xây dựng chiếm tỷ lệ lớn nhất. Nhu cầu điện thương phẩm đến năm 2020 là 264,7 triệu kWh, đến năm 2030 là 567,1 triệu kWh.

3.1. Lưới điện cao áp 110kV
a. Giai đoạn 2016-2020:

Nhu cầu công suất điện huyện Nam Trực năm 2020 là 57MW cần huy động khoảng 90MVA nguồn trạm 110kV, hiện tại được cấp điện từ trạm 110kV Nam Ninh 2x25MVA.

Hiện nay, khu vực phía Bắc huyện Nam Trực lưới điện trung áp khá yếu, để giảm tổn thất và bán kính cấp điện cho lưới điện huyện Nam Trực dự kiến xây dựng trạm 110kV Nam Điền cấp điện cho lưới điện phía Bắc huyện đồng thời dự phòng cấp điện cho các phường xã ở bờ Đông sông Đào thành phố Nam Định. Trạm 110kV Nam Điền đặt tại khu vực xã Điền Xá, công suất 40MVA.

Tổng công suất trạm 110kV cấp điện cho huyện Nam Trực là 90MVA đáp ứng nhu cầu phụ tải của huyện đến năm 2020.

b. Giai đoạn 2021-2030:
Nhu cầu công suất huyện Nam Trực năm 2030 là 113MW. Để đảm bảo nguồn cấp điện cho các phụ tải huyện và cấp điện cho các CCN Tân Thịnh, Nam Thanh kiến nghị nâng công suất trạm 110kV Nam Ninh từ 2x25MVA thành 2x40MVA và huy động hỗ trợ 10MVA từ trạm 110kV Liễu Đề 40MVA. Xây dựng trạm 110kV Cổ Giả công suất 40MVA hỗ trợ cấp điện cho trạm 110kV Nam Ninh.

3.2. Lưới điện trung áp sau trạm 110kV

a. Giai đoạn 2016-2020:

- Trạm 110kV Nam Ninh (E3.12) có công suất 2x25MVA hiện cấp điện cho các phụ tải huyện Nam Trực qua 1 lộ 35kV và 10 lộ 22kV

- Xây dựng mới trạm 110kV Nam Điền công suất 40MVA nhằm cấp điện cho phụ tải phía bắc huyện Nam Trực, giảm tải cho trạm 110kV Nam Ninh. Trạm được xây dựng với 3 lộ 22kV xuất tuyến mới.

b. Giai đoạn 2021-2030:

- Trạm 110kV Nam Ninh được nâng công suất lên 2x40MVA đảm bảo cấp điện cho phụ tải huyện Nam Trực qua 11 lộ 22kV, duy trì cấp điện như giai đoạn 2016-2020.

- Trạm 110kV Nam Điền duy trì công suất 40MVA cấp điện cho các phụ tải phía Bắc huyện. Xây dựng thêm 2 lộ 22kV xuất tuyến mới với mục đích dự phòng cấp điện cho các lộ thuộc trạm 110kV Nam Ninh.

- Xây dựng mới trạm 110kV Cổ Giả công suất 40MVA hỗ trợ cấp điện cho trạm 110kV Nam Ninh.

4. Quy hoạch hệ thống thông tin liên lạc.

- Bưu chính:

+ Nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính, chuyển phát hiện có.

+ Nâng cấp cơ sở vật chất các điểm bưu điện văn hoá xã. Đến năm 2020, 100% điểm bưu điện văn hoá xã đều có dịch vụ truy cập Internet công cộng, nhằm thực hiện phổ cập dịch vụ Internet và cung cấp thông tin khoa học, thương mại, thị trường, giải trí cho người dân.

- Viễn thông: 

+ Phổ cập dịch vụ viễn thông cố định (Internet, truyền hình cáp) tới các hộ gia đình. Thu hẹp khoảng cách về sử dụng dịch vụ giữa nông thôn và thành thị. 
+ Xây dựng cơ sở hạ tầng mạng viễn thông hiện đại, đảm bảo dung lượng và tốc độ. Phát triển thông tin di động theo hướng nâng cao chất lượng phủ sóng, đáp ứng nhu cầu phát triển phục vụ tốt và kịp thời cho phát triển kinh tế - xã hội, công tác an ninh – quốc phòng và trật tự xã hội, phục vụ hiệu quả cho công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm, cứu nạn. Phát triển dịch vụ theo hướng cung cấp ứng dụng mọi lĩnh vực, duy trì và mở rộng cung cấp các dịch vụ công ích. 

+ Mật độ điện thoại toàn huyện đạt 70 máy/100 dân vào năm 2020 và đạt 90 máy/100 dân vào năm 2030. Đảm bảo 98% nhu cầu về dịch vụ viễn thông được áp dụng. 

- Công nghệ thông tin, Internet:

+ Đẩy mạnh việc đưa các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, từng bước đưa công nghệ thông tin thâm nhập vào đời sống của nông dân, thu hẹp khoảng cách giữa nông thôn và thành thị. 

- Báo chí – xuất bản, phát thanh – truyền hình:

+ Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất kỹ thuật Đài phát thanh huyện và đài truyền thanh các xã, thị trấn đảm bảo đồng bộ phát huy tốt hiệu quả thông tin, tuyên truyền. 

+ Quản lý chặt chẽ các cơ sở in ấn, photocopy, kinh doanh xuất bản phẩm trên địa bàn huyện. 

5. Quy hoạch hệ thống thủy lợi

Phát triển tổng thể, đồng bộ hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp, đảm bảo chủ động cấp nước, tiêu thoát nước cho khoảng 16.000 ha/năm diện tích đất trồng lúa; chủ động nguồn nước đảm bảo thời vụ và quá trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Phát triển thuỷ lợi nhằm chủ động phòng, chống lũ, chống ngập, ổn định và phát triển sản xuất, đảm bảo an toàn cho nhân dân, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

5.1. Đê kè

- Đối với hệ thống đê sông: Tiếp tục hoàn thành các dự án nâng cấp các tuyến đê sông. Giai đoạn đến năm 2030 toàn bộ hệ thống đê kè trên địa bàn huyện được hoàn thiện nâng cấp, cứng hoá mặt đê.
- Nạo vét và lát mái đầu bờ sông Châu Thành. 

- Kiên cố hoá lát mái kè sông Đào, sông Hồng những đoạn còn lại
5.2. Hệ thống các công trình thuỷ lợi
* Phân vùng tưới, tiêu:

Phân vùng tưới được chia thành 08 vùng tưới: lưu vực Ngô Xá, lưu vực An Lá, lưu vực Bái Hạ, lưu vực Kinh Lũng, lưu vực Sa Lung, lưu vực Dương Độ, lưu vực Vỵ Khê, lưu vực Nam Hà.

Phân vùng tiêu được chia thành 05 vùng: lưu vực An Lá I, II; lưu vực trạm bơm Nam Hà, lưu vực Bái Hạ, lưu vực Kinh Lũng, lưu vực Rõng 1,2.

* Quy hoạch hệ thống thủy lợi của huyện đảm bảo theo quy hoạch hệ thống thủy lợi của Tỉnh.

- Khơi thông dòng chảy, kiên cố hoá kênh Châu Thành, Sa Lung, Cổ Lễ - Bà Nữ, kênh ven quốc lộ 21.

- Nâng cấp, cải tạo các công trình tưới tiêu đầu mối: cống Ngô Xá, cống Sa Lung, cống Kinh Lũng, cống Đồng Lựu, cống Dương Độ, cống Nam Hà ngoài, cống Từ Quán, cống Bái Hạ, cống Phú Hào.

- Nâng cấp các trạm bơm: Ấp Bắc, Nho Đông, Bắc Sơn 1, Bắc Sơn 2, Nam Hà, Kinh Lũng, An Lá I, An Lá II, Đông Đường Vàng, Bái Hạ.

- Nâng cấp, cải tạo các công trình nội đồng: kiên cố hoá hệ thống kênh mương, trạm bơm, đập điều tiết nội đồng, … 

6. Quy hoạch thoát nước, quản lý CTR và nghĩa trang.

6.1. Thoát nước

Đảm bảo hệ thống thoát nước mưa, nước thải và xử lý nước thải đô thị được xây dựng đồng bộ, đạt yêu cầu tiêu chuẩn, quy chuẩn hiện hành và phù hợp với quy hoạch đô thị; đảm bảo nước thải tại các bệnh viện, CCN, làng nghề phải được xử lý đáp ứng đủ tiêu chuẩn trước khi xả vào hệ thống thoát nước chung. 
Hệ thống thoát nước đô thị phải được tách riêng hoặc nửa riêng, nửa chung để đảm bảo nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp được xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi xả ra môi trường. Đảm bảo tiêu thoát tốt, hạn chế tình trạng ngập lụt cục bộ do mưa.
Chú trọng đầu từ xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho các khu vực dân cư nông thôn nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, nâng cao chất lượng sống khu vực nông thôn.
Khai thông dòng chảy, nâng cấp các cửa thoát nước.

* Xác định lưu vực thoát nước cấp vùng:

- Lưu vực tiêu An Lá 1,2: Thoát nước cho các xã Nghĩa An, Nam Toàn và một phần các xã Hồng Quang, Nam Mỹ, Nam Cường qua kênh An Lá

- Lưu vực tiêu trạm bơm Nam Hà: Thoát nước cho các xã Điền Xá, Nam Thắng và một phần các xã Nam Mỹ, Tân Thịnh, Hồng Quang qua kênh Dương A

- Lưu vực tiêu Bái Hạ: Thoát nước cho xã Nam Cường, Hồng Quang và một phần xã Nghĩa An, xã Điền Xá qua kênh Bái Hạ

- Lưu vực tiêu Kinh Lũng: Thoát nước cho TT. Nam Giang, một phần xã Nam Hùng qua kênh Kinh Lũng

- Lưu vực tiêu Rõng 1,2: Thoát nước cho các xã còn lại: Nam Lợi, Nam Hồng, Nam Thanh, Nam Tiến, Bình Minh, … qua kênh Châu Thành, kênh Rõng

* Dự báo tổng lượng nước thải:

+ Tiêu chuẩn nước thải sinh hoạt: 100% tiêu chuẩn cấp nước.

+ Tiêu chuẩn nước thải sản xuất, đất CN: 80% tiêu chuẩn cấp nước

Dự báo tổng lượng nước thải
	STT
	Năm
	Nhu cầu thoát nước(m3/ng.đ)
	Tổng nhu cầu(m3/ng.đ)

	
	
	Sinh hoạt, dịch vụ
	Công nghiệp
	

	1
	Năm 2020
	28.220
	2.040
	30.260

	2
	Năm 2030
	23.945
	4.380
	28.325


6.2. Xử lý chất thải rắn

6.2.1. Dự báo tổng lượng chất thải rắn trên địa bàn huyện
Dự báo tổng lượng chất thải rắn đến năm 2030 (Đơn vị: tấn/ngày)
	CTR sinh hoạt
	CTR xây dựng
	Bùn cặn
	CTR công nghiệp
	CTR y tế
	Tổng

	
	
	
	CTR từ các CCN
	
	

	Đô 

thị
	Nông thôn
	Tổng
	
	
	Nguy hại
	Thông thường
	Tổng
	Nguy hại
	Thông thường
	Tổng
	

	A
	B
	C
	D
	E
	F
	G
	H
	I
	J
	K
	L=C+D+E+H+K

	27,6
	68,26
	95,8
	5,5
	8,8
	8,27
	33,06
	41,33
	0,06
	0,36
	0,45
	152


Nguồn: Quy hoạch quản lý Chất thải rắn vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030

6.2.2. Định hướng xử lý chất thải rắn
a. Quy hoạch khu xử lý chất thải rắn

Định hướng quy hoạch khu xử lý chất thải rắn tại xã Đồng Sơn quy mô 2 ha xử lý CTR sinh hoạt, xây dựng, công nghiệp thông thường và đốt CTR y tế nguy hại cho toàn huyện. 

b. Xử lý chất thải sinh hoạt

Chú trọng công tác vệ sinh môi trường, Đến năm 2020 có 100% gia đình có hố xí hợp vệ sinh, 100% các xã, thị trấn có điểm thu gom và xử lý rác bằng công nghệ đốt.

Thực hiện phân loại chất thải tại nguồn. Xây dựng 2,3 điểm tập kết rác tại khu vực thị trấn theo tỉnh lộ 490C, xây dựng 1 trạm tập kết quy mô 5-10m3/ngày đêm tại mỗi xã theo quốc lộ 21, 21B và các trục tỉnh lộ, huyện lộ. CTR sau khi được thu gom, vận chuyển đến khu xử lý, xử lý bằng công nghệ ủ sinh học, đốt giảm thể tích hoặc chôn lấp hợp vệ sinh.

c. Xử lý chất thải công nghiệp, y tế
Thực hiện phân loại CTR tại nguồn và tại khu phân loại tập trung, chia thành các loại: nguy hại, không nguy hại, có thể tái chế và không thể tái chế. CTR được thu gom, đưa về các khu xử lý tập trung, được xử lý bằng phương pháp đốt thu hồi năng lượng, tro đem chôn lấp hợp vệ sinh hoặc đốt, hấp khử trùng, tiệt trùng bằng hoá chất, lò vi sóng … (đối với CTR y tế). Các loại CTR tái chế được sẽ được tái chế bằng nhiều hình thức khác nhau.

Tại các CCN, quy hoạch xây dựng hệ thống xử lý CTR nội bộ và xây dựng trạm xử lý nước thải phục vụ cho các CCN Đồng Côi, Nam Thanh, Tân Thịnh
Tại các làng nghề có phát sinh CTR: tổ chức thu gom CTR thông thường và nguy hại, vận chuyển xử lý theo đúng quy định về môi trường.

+ Trước mắt CTR nguy hại trên địa bàn huyện được thu gom, xử lý tại KCN Hoà Xá. Định hướng giai đoạn tiếp theo CTR CN nguy hại sẽ được xử lý tại khu xử lý CTR nguy hại cho cả tỉnh được quy hoạch tại Lộc Hoà, tp Nam Định
+ Các CTR công nghiệp thông thường trên địa bàn huyện sẽ được xử lý tại KXL Đồng Sơn. 

+ Các CTR y tế nguy hại được xử lý bằng phương pháp đốt tại KXL Đồng Sơn.
- Đối với những cơ sở sản xuất đã gây ô nhiễm môi trường phải có kế hoạch khắc phục có hiệu quả.

- Đối với những cơ sở mới đầu tư: Khi xem xét phê duyệt dự án đầu tư cần xem xét phê duyệt luôn phương án bảo vệ môi trường và yêu cầu chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm các quy định bảo vệ môi trường.

- Thường xuyên tổ chức giám sát, kiểm tra việc chấp hành bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất.

6.3. Nghĩa trang

Hệ thống nghĩa trang trên địa bàn huyện được bố trí theo quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng nông thôn mới được phê duyệt, mở rộng nghĩa địa tại xã Nam Dương với diện tích 0,3 ha.
PHẦN IV: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

I. PHẦN MỞ ĐẦU.

1. Căn cứ pháp lý
- Luật bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 01/2011/TT-BXD ngày 27/01/2011 của Bộ xây dựng Hướng dẫn đánh giá môi trường chiến lược trong đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị;

- Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030;

- Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 21 tháng 01 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

2. Các quy chuẩn áp dụng

+ QCVN 05:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng không khí xung quanh;

+ QCVN 06:2009/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về một số chất  độc hại trong không khí xung quanh;

+ QCVN 50:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước;

+ QCVN 08:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt;

+ QCVN 09:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất;

+ QCVN 03:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất;

+ QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

+ QCVN 40:2011/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp;

+ QCVN 61-MT:2016/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt;

+ QCVN 13-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt nhuộm;

+ QCVN 01:2009/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ăn uống;

+ TCVN 6438:2001 – Phương tiện giao thông đường bộ – Giới hạn lớn nhất cho phép của khí thải;

+ QCVN 27:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

+ QCVN 26:2010/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;
3. Phạm vi và nội dung nghiên cứu

- Phạm vi nghiên cứu trên toàn địa bàn Huyện Nam Trực, có gắn kết với các yếu tố vùng lân cận trong tỉnh.

- Nội dung nghiên cứu: 

+ Nghiên cứu đánh giá các vấn đề môi trường có tác động phạm vi lớn bao gồm việc sử dụng tài nguyên, áp lực phân bố dân cư, phân bố hoạt động kinh tế về công nghiệp, nông nghiệp, du lịch...môi trường lưu vực sông, ảnh hưởng biến đổi khí hậu, suy thoái môi trường, thiên tai, lũ lụt...

+ Đánh giá hiện trạng các nguồn ô nhiễm lớn như vùng đô thị, vùng công nghiệp, vùng khai thác, vùng cảnh quan, vùng bảo tồn. Xác định các nội dung bảo vệ môi trường của quy hoạch quy mô cấp vùng.

+ Dự báo xu hướng các vấn đề môi trường do tác động của đô thị hóa, phân bố dân cư, hoạt động kinh tế, hệ thống hạ tầng kỹ thuật vùng. Các vấn đề tồn đọng, mục tiêu bảo vệ môi trường, các dự báo môi trường đồ án quy hoạch.

+ Tổng hợp đề xuất các vùng bảo vệ môi trường, các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu, cải thiện các vấn đề về môi trường.

II. MỤC TIÊU 


- Đánh giá môi trường chiến lược nhằm bảo vệ và sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên môi trường, đảm bảo thực hiện tốt nhất các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh, của huyện, của các ngành, nâng cao hiệu quả các quá trình quản lý môi trường, đóng góp cho việc lập kế hoạch đầu tư một cách hợp lý hướng tới mục tiêu phát triển bền vững nền kinh tế xã hội của huyện và tỉnh.

- Đưa ra các dự báo môi trường, từ đó ngăn ngừa, hạn chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, bảo vệ và giải quyết cơ bản tình trạng suy thoái môi trường tại các cụm công nghiệp, khu đô thị, khu du lịch, khu khai khoáng, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ sở chăn nuôi, bệnh viện, khu dân cư. Nâng cao khả năng phòng tránh và hạn chế tác động xấu của thiên tai, sự biến động khí hậu bất lợi đối với môi trường; ứng cứu khắc phục có hiệu quả sự cố ô nhiễm môi trường do thiên tai gây ra.


- Khai thác sử dụng hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học. Đặt vấn đề bảo vệ môi trường lên hàng đầu trong quy hoạch và phát triển đô thị, cụm công nghiệp và chú trọng có trọng điểm trong quy hoạch và phát triển nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện phân vùng quản lý môi trường để quản lý phát triển kinh tế - xã hội và phát triển khai thác các hoạt động bảo vệ môi trường theo mục tiêu phát triển bền vững.


- Nâng cao nhận thức, kiến thức về phòng ngừa ô nhiễm môi trường của các tầng lớp nhân dân.

III. DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG KHI THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Nhận diện, đánh giá diễn biến các vấn đề môi trường tại các vùng chức năng trên địa bàn khi thực hiện quy hoạch

1.1. Môi trường khu vực nông thôn

a. Vấn đề môi trường trong sản xuất nông nghiệp

- Đối với sản phẩm phụ sau thu hoạch: có xu hướng giảm nhẹ, tuy nhiên cần khắc phục vấn đề đốt rơm rạ và đổ rác bừa bãi dọc kênh mương.
- Đối với việc sử dụng phân bón, hóa chất BVTV: sự tồn dư của chất BVTV gây ra vấn đề ô nhiễm đất, nước và không khí. Tuy nhiên, khi thực hiện quy hoạch vùng, việc sử dụng hoá chất, phân bón, thuốc BVTV giảm nên tình trạng ô nhiễm môi trường giảm.

- Đối với môi trường chăn nuôi: chất thải chăn nuôi gia tăng, nhất là chăn nuôi lợn. Nhưng khi thực hiện quy hoạch, phát triển chăn nuôi theo hướng trang trại công nghiệp tập trung là chính và có phương pháp xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh nên ô nhiễm giảm.

b. Ô nhiễm nước tưới trong nông nghiệp

Mức độ ô nhiễm trong nước sông nội đồng có xu hướng giảm, do thực hiện quy hoạch sẽ áp dụng các giải pháp, ứng dụng phát triển nông nghiệp đảm bảo vệ sinh môi trường.

c. Vấn đề môi trường của các CCN, làng nghề trong các vùng nông thôn

- Gia tăng khối lượng chất thải trong các CCN, làng nghề: năm 2020, lượng CTR tăng 2,6 lần so với năm 2015, lượng nước thải tăng 50%.

- Diễn biến không khí khu vực CCN, làng nghề: nằm trong giới hạn cho phép, nhưng đang có xu hướng gia tăng khí thải từ các hoạt động sản xuất. Riêng khu vực làng nghề Bình Yên – Nam Thanh hiện đang bị ô nhiễm khá nghiêm trọng.
d. Vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn

- Chất lượng nước cấp cho sinh hoạt

+ Chất lượng nước sông được lấy sử dụng cho cấp nước sinh hoạt đã bị ô nhiễm và ngày càng xấu đi. 

+ Chất lượng nước ao hồ nông thôn ngày càng bị ô nhiễm, không đảm bảo các yêu cầu cho sinh hoạt, ao hồ khu vực nông thôn có mức ô nhiễm cao hơn trong khu vực đô thị.

- Gia tăng về khối lượng chất thải

+ Dự tính tới năm 2030, tổng lượng rác thải sinh hoạt hàng ngày của người dân sẽ tăng lên đáng kể.
+ Việc thu gom rác tại nông thôn chưa được giải quyết triệt để, còn tồn tại nhiều bãi rác chưa hợp vệ sinh gây ô nhiễm mùi, phát sinh ra nước rỉ rác làm ô nhiễm môi trường đất và nước trong khu vực.

1.2. Môi trường khu vực đô thị và khu dân cư tập trung

a. Vấn đề hạ tầng đô thị

- Hạ tầng giao thông:

+ Phát triển giao thông công cộng, hạn chế lượng phương tiện giao thông cá nhân.

+ Đầu tư, cải tạo và mở rộng các tuyến giao thông đô thị, khu nội thị 

+ Xây dựng thêm các cơ sở hạ tầng về vệ sinh môi trường, hệ thống các bến tĩnh kết hợp vườn hoa tại các khu vực đất trống giúp tăng lượng xe lưu trú, giảm mật độ lưu thông trong ngày.

- Hệ thống thoát nước mưa:

+ Xây dựng hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải riêng biệt tại các khu đô thị, CCN, 100% đường phố có hệ thống thoát nước mới.

+ Xây dựng hệ thống thoát nước mưa dựa theo địa hình tự nhiên.

+ Khai thông dòng chảy tại các kênh mương thủy lợi.

- Hệ thống cây xanh, công viên:

+ Ưu tiên xây dựng các khu công viên cây xanh tại các khu đô thị mới, cải tạo hệ thống cây xanh hiện có trên địa bàn.

b. Vấn đề môi trường đất, nước, không khí các đô thị

- Dự báo tới năm 2030, xu hướng gia tăng lượng bụi, tiếng ồn, ô nhiễm môi trường đất, môi trường nước tại các đô thị là rất lớn.
- Nguồn gây ô nhiễm chủ yếu là hoạt động giao thông vận tải, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp, hoạt động xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật, hoạt động sinh hoạt của người dân.
- Khi thực hiện quy hoạch vùng, cần phải ưu tiên thực hiện 1 số biện pháp sau nhằm phấn đấu tới năm 2030 môi trường không khí các đô thị tại Huyện Nam Trực đạt tiêu chuẩn môi trường Việt Nam: kiểm soát nguồn phát thải, quản lý môi trường chặt chẽ, phát triển diện tích cây xanh, cải tạo các nút giao thông đô thị.

c. Vấn đề thu gom, xử lý rác thải, nước thải

- Khi thực hiện quy hoạch vùng, việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải được quy hoạch và giải quyết tốt hơn. Phấn đấu tới năm 2030, toàn bộ CTR được thu gom xử lý hợp vệ sinh, 80% lượng nước thải từ các đô thị được giải quyết triệt để trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

1.3. Môi trường các làng nghề

Hiện trạng sản xuất tại các làng nghề diễn ra manh mún, với các loại hình làng nghề khác nhau thì cần có các mô hình quy hoạch khác nhau để đạt hiệu quả cao về bảo vệ môi trường.

a. Vấn đề phát triển cơ sở hạ tầng làng nghề

- Đặc trưng khí thải ở làng nghề: nguồn thải bắt nguồn chủ yếu từ than chất lượng thấp, các hoạt động mài, đúc cơ khí.
- Đặc trưng nước thải sản xuất ở làng nghề: một phần lớn trong khối lượng nước thải có mức độ ô nhiễm hữu cơ cao chủ yếu là các ngành chế biến thực phẩm, thổi thuỷ tinh, ….
b. Các vấn đề về chất lượng môi trường cục bộ

- Ô nhiễm môi trường tại các làng nghề chế biến gây tác hại nghiêm trọng nhất với sức khỏe cộng đồng bao gồm các làng chế biến thực phẩm, cơ khí, thổi thuỷ tinh, chế biến nhựa.
- Các tác động tiêu cực do ô nhiễm tại các làng nghề còn gây ra các tổn thất với phát triển kinh tế như suy giảm sức khỏe người lao động, gây ô nhiễm các khu trồng trọt chăn nuôi, làm giảm sút du lịch, gia tăng chi phí khám chữa bệnh.

1.4. Tác động của biến đổi khí hậu

Nam Trực thuộc vùng đồng bằng sông Hồng nên chịu tác động trực tiếp của biến đổi khí hậu.
Theo kịch bản biến đổi khí hậu và nước biển dâng cho Việt Nam năm 2016 do Bộ Tài nguyên và môi trường công bố, hiện tượng biến đổi khí hậu, nước biển dâng gây ra các vấn đề ảnh hưởng đến môi trường bao gồm:

- Dự báo diễn biến thời tiết khu vực vùng huyện Nam Trực: 

+ Nhiệt độ trung bình khu vực tỉnh Nam Định, trong đó có Nam Trực đến năm 2030 sẽ tăng trung bình 0,70C; lượng mưa giai đoạn 2016-2030 tăng 16% so với giai đoạn trước. Số ngày rét đậm, rét hại có xu hướng giảm phổ biến 5 ngày, tuy nhiên nhiệt độ những ngày rét đậm, rét hại có xu hướng thấp hơn giai đoạn trước và thời gian diễn ra khá bất thường (Nhiệt độ thấp nhất tại Nam Trực trong 30 năm qua đạt 5-80C). Hiện tượng nắng nóng kéo dài và nhiệt độ cao có xu hướng tăng lên. 
- Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, nước biển dâng đối với môi trường vùng huyện Nam Trực: 

+ Biến đổi khí hậu, nước biển dâng dẫn đến các hiện tượng nóng lên của Trái đất, sự thay đổi thành phần và chất lượng khí quyển, thay đổi chu trình tuần hoàn nước, thiên tai, siêu bão gây ra các hiện tượng lũ lụt, hạn hán, thoái hoá, xói mòn đất, thiếu nước sạch, ảnh hưởng tới cây trồng, vật nuôi, đảm bảo an ninh lương thực, làm tăng nguy cơ dịch bệnh, phá huỷ các công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật; ảnh hưởng tới đời sống, sức khoẻ của con người, gia tăng áp lực cho y tế, phát triển kinh tế xã hội của huyện, của tỉnh và đất nước. 

+ Kết hợp nước biển dâng, bão với biên độ cao triều, tại khu vực Nam Trực nguy cơ ngập tương ứng với 50-100cm mực nước biển dâng là 16,42%-51,68% diện tích toàn huyện.

Biến đổi khí hậu, nước biển dâng sẽ còn tác động trong nhiều năm nữa, đòi hỏi các giải pháp ứng phó trong sản xuất nông nghiệp, xây dựng cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, cung cấp nước sinh hoạt, …

2. Dự báo và diễn biến các thành phần môi trường đến năm 2030

2.1. Dự báo phát sinh chất thải rắn

a. Chất thải rắn sinh hoạt:

- Rác thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn bao gồm: rác thải sinh hoạt khu dân, khu dịch vụ thương mại, rác thải phát sinh tại các trường học cơ quan trên địa bàn huyện.

- Dự báo khối lượng chất thải:

+ Năm 2030: Lượng CTR sinh hoạt phát sinh 95,8 tấn/ngày

b. Chất thải rắn công nghiệp:


- Đối với các CCN: lượng chất thải công nghiệp được tính theo diện tích đất công nghiệp và tiêu chuẩn chất thải công nghiệp tính trên 1 đơn vị diện tích.

Dự báo đến năm 2030, tổng lượng CTR công nghiệp trên địa bàn huyện là 41,33 tấn/ngày, trong đó chất thải rắn công nghiệp nguy hại là 8,27 tấn/ngày.
c. Chất thải rắn y tế: 


- Dự báo tiêu chuẩn thải năm 2030: Bệnh viện cấp huyện 1,0kg/giường bệnh/ngày; trạm y tế xã/phường: 0,7kg/giường bệnh/ngày; chất thải y tế nguy hại đối với bệnh viện tuyến huyện chiếm 15% và tuyến xã chiếm 15%.

2.2. Dự báo khối lượng nước thải đến năm 2030

a. Nước thải sinh hoạt


- Khối lượng nước thải chiếm 100% lượng nước cấp.


- Dự báo khối lượng nước thải:

+ Đến năm 2030 là 23.945 m3/ngđ.
b. Nước thải công nghiệp


Dự báo lượng nước thải phát sinh từ các cụm công nghiệp đến năm 2030 là 4.380 m3/ngđ.

c. Nước thải y tế:


Kết quả dự báo khối lượng nước thải y tế Huyện Nam Trực đến năm 2030 là 33.945 m3/năm.

2.3. Dự báo nguồn phát sinh khí thải đến năm 2030

a. Phát sinh bụi, khí thải từ các hoạt động giao thông vận tải, xây dựng

Sử dụng phương pháp tính lượng thải ô nhiễm giao thông của tổ chức Y tế thế giới để xác định hệ số phát phát thải cho từng loại xe chạy trên đường từ đó đưa ra số liệu dự báo tải lượng ô nhiễm bụi, khí thải do hoạt động giao thông trên các tuyến đường chính đến năm 2030. 

Sử dụng phương pháp tính tải lượng ô nhiễm từ các nguồn phát thải để xác định sơ bộ tải lượng phát thải bụi, khí thải do các hoạt động xây dựng trên địa bàn vùng huyện.

b. Phát sinh bụi, khí thải từ các hoạt động sản xuất công nghiệp
Hoạt động tại các CCN, các làng nghề tiểu thủ công nghiệp trong huyện đều phát sinh bụi, khí thải trong quá trình sản xuất. 
3. Nhận dạng và đánh giá những tác động riêng lẻ

3.1. Tác động do phát triển không gian đô thị


Trong giai đoạn tới Nam Trực sẽ có biến đổi mạnh về dân số đô thị, từ 17.942 người chiếm tỷ lệ 9,2% năm 2016 lên 20.280 người chiếm 10% vào năm 2020 và đạt khoảng 43.020 người chiếm 25% vào năm 2030. Đô thị hoá là sự phát triển tất yếu và đáng mừng, song cũng mang lại không ít những tác động tiêu cực do các hoạt động trong đô thị như:

	Hoạt động phát triển và khu vực diễn ra
	Nguồn/nguyên nhân

gây tác động
	Tác động/hậu quả

môi trường

	Gia tăng dân số, dịch chuyển dân cư
	- Tăng nhu cầu sử dụng tài nguyên đất, nước, năng lượng và hạ tầng đô thị

- Di dân từ nông thôn vào thành thị đô thị
	- Nảy sinh những tranh chấp, xung đột quyền lợi trong sử dụng tài nguyên và môi trường

- Tăng áp lực về nhu cầu nhà ở, dịch vụ, thông tin, giáo dục, chăm sóc y tế, cơ sở hạ tầng, việc làm, ô nhiễm môi trường

- Tăng nhu cầu về việc làm, tăng nạn thất nghiệp, thu nhập thấp

- Thay đổi lối sống, nảy sinh các hiện tượng xã hội tiêu cực

	Mở rộng đô thị
	- Chuyển đổi từ đất đất canh tác nông nghiệp sang đất ở đô thị, đất xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị

- Đô thị hoá xung quanh khu vực sản xuất
	- Ảnh hưởng đến an toàn lương thực, an toàn sinh thái trong vùng và đời sống nhân dân ngoại thành

- Thu hẹp diện tích thảm thực vật, không gian mặt nước

- Thay đổi cân bằng nhiệt ẩm, làm mất cân bằng sinh thái khu vực

- Các khu dân cư xen kẽ cụm công nghiệp, ô nhiễm môi trường

- Làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp

	Sử dụng tài nguyên (đất, nước, sinh vật, …)
	- Khai thác và sử dụng quá mức tài nguyên nước mặt và nước ngầm

- Sử dụng thiếu hợp lý quỹ đất
	- Suy giảm về chất lượng và trữ lượng nguồn nước

- Hạ thấp mực nước ngầm và biến động địa chất thuỷ văn

- Giảm hiệu quả sử dụng đất

- Làm mất đất tốt cho nông nghiệp

- Ô nhiễm và suy thoái đất

	Sinh hoạt đô thị
	- Nước thải, CTR từ các khu đô thị

- Nước thải, CTR sinh hoạt từ các hộ gia đình thuộc khu vực phi đô thị thường không được thu gom

- Nước thải, CTR bệnh viện
	- Ô nhiễm nước mặt, nước ngầm, đất bởi các chất hữu cơ (BOD, COD); cặn lơ lửng (SS), các chất dinh dưỡng (N, P), dầu mỡ phi khoáng, vi sinh vật gây bệnh (E.Coli, Coliform)

- Suy giảm đa dạng sinh học

- Ô nhiễm các chất độc hại, véctơ gây bệnh truyền nhiễm


- Tại các cụm công nghiệp, khu TTCN, làng nghề phát triển nằm trong khu dân cư hoặc tiếp cận khu dân cư gây ô nhiễm vùng xung quanh.

- Quá trình hình thành, xây dựng mở rộng đô thị, các trung tâm thương mại dịch vụ… sẽ làm tăng quá trình di dân tự do đến các đô thị tạo nên sức ép về nhà ở, giao thông, vệ sinh môi trường, tệ nạn xã hội….

- Lấy đất nông nghiệp xây dựng tạo nên sự căng thẳng đời sống việc làm của dân các vùng ven đô.

- Tốc độ phát triển giao thông chậm hơn tốc độ đô thị hoá và tốc độ gia tăng các phương tiện giao thông ô tô, xe máy và cơ giới khác đã làm tăng ô nhiễm bụi, khí thải, tiếng ồn do hoạt động giao thông gây ra.

- Đô thị phát triển tạo nên sức ép đối với nhu cầu dùng nước sạch sinh hoạt, rác thải, nước thải đô thị tăng lên… dẫn đến ô nhiễm môi trường và suy thoái tài nguyên.

3.2. Tác động tiêu cực do phát triển hạ tầng.

- Do hoạt động khai thác và sử dụng quá mức tài nguyên nước mặt, nước ngầm tiêu hao nguồn tài nguyên nước, dẫn tới hạ thấp mực nước ngầm, ô nhiễm nước dưới đất, thay đổi chế độ thuỷ văn, mực nước ngầm. 

- Do hoạt động thải nước mưa, tưới tiêu, nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, bệnh viện, rác thải sinh hoạt đô thị và rác thải công nghiệp, phát sinh dịch bệnh, ảnh hưởng môi sinh.

- Do hoạt động chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng đô thị, công nghiệp đặc biệt là san nền gây bụi bặm, gây bẩn đường sá, tiếng ồn san ủi…

- Do hoạt động xây dựng đường sá, cầu, cống, các phương tiện xe đi lại phát sinh khói, bụi, khí thải, tiếng ồn vùng xung quanh.

- Do phát triển hệ thống cấp điện, năng lượng, chiếu sáng, thông tin liên lạc, đường dây đường cáp, trạm đài phát sóng thông tin dẫn tới ảnh hưởng tiêu cực ở các mức độ khác nhau.

3.3. Tác động do phát triển kinh tế

Các hoạt động phát triển kinh tế là nguyên nhân gây ra nhiều tác động tới môi trường

 a. Phát triển công nghiệp:

Các tác động của sản xuất công nghiệp tới môi trường bao gồm:

- Phát triển không theo quy hoạch gây nguy cơ giảm dần diện tích đất nông nghiệp, ảnh hưởng đến an ninh lương thực vùng.

- Nước thải từ sản xuất công nghiệp nếu không được xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm, môi trường đất và là nguồn phát sinh nguồn bệnh.

- Khí thải phát sinh từ hoạt động sản xuất công nghiệp gây ô nhiễm môi trường không khí và sức khỏe cộng đồng.

- Các cụm công nghiệp địa phương cần được xây dựng theo quy hoạch, có sự quản lý chặt chẽ về công nghệ, môi trường song các làng nghề, cơ sở sản xuất phân tán nhiều trong khu dân cư, quản lý khó khăn thì sẽ gây không ít tác động xấu về môi trường như chế biến thực phẩm, cơ khí, …

b. Hoạt động sản xuất tại các làng nghề:


- Nước thải từ các làng nghề chế biến thực phẩm, cơ khí, thổi thuỷ tinh... gây ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm.


- Ô nhiễm đất do các loại hoá chất và kim loại nặng từ các làng nghề cơ khí, đúc

- CTR phát sinh từ các làng nghề nếu không được thu gom và xử lý cũng là nguồn gây ô nhiễm môi trường và sức khoẻ cộng đồng. 

c. Phát triển du lịch:

Phát triển du lịch sẽ mang lại hiệu quả kinh tế rất lớn nhưng đồng thời sẽ gây ra áp lực lớn đối với tài nguyên và môi trường như:

- Gia tăng nhu cầu cấp nước cho khách du lịch

- Việc quản lý CTR phát sinh từ hoạt động du lịch thường rất khó kiểm soát.

- Suy thoái tài nguyên sinh vật do khai thác để phục vụ du lịch.

d. Phát triển nông nghiệp:


- Việc sử dụng phân bón, thuốc BVTV, do xây dựng các công trình thuỷ lợi, tưới tiêu... gây ra các tác hại đối với môi trường.

- Các khu chăn nuôi có thể gây ô nhiễm không khí, nước mặt, nước ngầm đất do phân rác, từ đó gây ra các dịch bệnh cho người và vật nuôi. 

3.4. Những tác động tiêu cực do quá trình quản lý, quy hoạch

- Mở rộng đô thị, sát nhập các làng xã vào nội đô không đầu tư đầy đủ hạ tầng đô thị, đô thị hoá làng xã dẫn tới thiếu thốn giao thông, điện nước, công trình thoát nước vệ sinh môi trường, cây xanh công viên và các dịch vụ công cộng kể cả tệ nạn xã hội cũng phát sinh từ đây.

- Nhiều khu chức năng đô thị do thiếu quản lý, không thực hiện theo quy hoạch, để tự phát sinh, lấn chiếm phá vỡ không gian cảnh quan.

- Quy hoạch không sát, thiếu thực tế không khả thi và chưa có quan điểm môi trường, hay đánh giá tác động môi trường đầy đủ ở mỗi dự án đầu tư…

Tất cả hiện tượng trên dẫn tới ảnh hưởng môi trường.

IV. CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU VÀ QUẢN LÝ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1. Thực hiện đánh giá tác động môi trường mang tính chiến lược đối với mỗi quy hoạch cấp huyện:

- Quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH Huyện Nam Trực.

- Quy hoạch xây dựng vùng Huyện Nam Trực.

- Các quy hoạch ngành:

+ Sử dụng đất

+ Công nghiệp

+ Nông nghiệp

+ Thương mại dịch vụ

+ Du lịch


+ Giáo dục đào tạo

+ Văn hoá


+ TDTT

+ Đô thị


+ Y tế

+ Giao thông


+ Cấp điện

+ Cấp nước…

Thực hiện đánh giá môi trường chiến lược ở các quy hoạch trên là một giải pháp chiến lược, đi trước, phòng ngừa ô nhiễm môi trường, suy thoái tài nguyên và bảo đảm phát triển bền vững có hiệu quả nhất.

Sau quy hoạch là các chương trình dự án phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường. Kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là căn cứ để phê duyệt chương trình dự án.

2. Tiến hành khoanh vùng BVMT trong quá trình CNH-ĐTH Nam Trực đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

- Vùng bảo vệ CCN, các làng nghề trên địa bàn huyện.

- Vùng bảo vệ môi trường các khu văn hoá, du lịch sinh thái: khu du lịch sinh thái Điền Xá; các điểm du lịch, tham quan khác trong huyện…

- Vùng bảo vệ môi trường đô thị: đô thị, thị trấn

- Vùng bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn.

Có yêu cầu bảo vệ môi trường riêng ở mỗi vùng, mỗi đối tượng.

3. Các giải pháp quy hoạch bảo vệ môi trường

3.1. Bảo vệ môi trường đô thị

- Đầu tư xây dựng các bến tĩnh kết hợp vườn hoa cây cảnh tại các cửa ngõ ra vào đô thị; tại các khu đất trống cần đầu tư xây dựng các điểm đỗ xe, trông giữ xe kết hợp vườn hoa cây xanh giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tạo cảnh quan.

- Thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt: phân loại rác tại nguồn, tổ chức thu nhặt, phân loại rác tại chỗ, tái sử dụng…

- Thu gom xử lý nước thải: cải tạo, nâng cấp hệ thống cũ.

3.2. Bảo vệ môi trường CCN, làng nghề
- Cần phải di chuyển các cơ sở công nghiệp cũ, đặc biệt là công nghiệp gây ô nhiễm môi trường ra khỏi khu dân cư.

- Các ngành công nghiệp có khả năng gây ô nhiễm môi trường lớn như công nghiệp cơ khí; công nghiệp chế biến thực phẩm, nông sản… cần được bố trí xa khu dân cư.

- Ưu tiên thu hút đầu tư xây dựng các trạm xử lý nước thải tập trung, các trạm quản lý và xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại.

- Nâng cao nhận thức về sản xuất sạch hơn trong các cơ sở sản xuất công nghiệp. 

- Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải công nghiệp tại CCN, các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

3.3. Bảo vệ môi trường nông thôn - làng nghề

- Nước sạch và vệ sinh môi trường:

+ Xây dựng và hoàn thiện hệ thống thoát nước mưa, nước thải tại các khu vực trung tâm xã và tập trung dân cư; xây dựng các nhà tiêu hợp vệ sinh.

- Sử dụng đất nông nghiệp:

+ Xây dựng các kè, tu bổ đê điều, cải tạo, xây mới, kiên cố hóa kênh mương thoát nước.

+ Sử dụng phân vô cơ, hữu cơ để tránh thoái hóa đất, kiểm soát sử dụng phân bón, thuốc BVTV.

+ Xử lý các sản phẩm phụ sau thu hoạch: Tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân không tập kết phương tiện, tuốt lúa, phơi thóc, rơm rạ trên các tuyến đường giao thông, đặc biệt là không đốt rơm rạ; Hướng dẫn, phổ biến các biện pháp tái sử dụng rơm rạ như: tích lũy để tái sử dụng, làm phân bón, làm nấm, làm chất đốt .... để giảm thiểu nguồn rơm rạ tồn dư trên đồng ruộng; Thường xuyên kiểm tra phát hiện, ngăn chặn kịp thời những trường hợp vi phạm; phối hợp với cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo quy định.
- Nghĩa trang:

+ Tuyên truyền, vận động thực hiện hỏa táng tại các trạm để hạn chế chôn cất tại các nghĩa trang; đắp bờ bao và hàng rào cây xanh xung quanh các nghĩa trang.
+ Xây dựng và triển khai thực hiện quy chế bảo vệ môi trường.

- Làng nghề: phát triển cơ sở hạ tầng, quy hoạch không gian làng nghề, nâng cao chất lượng môi trường cục bộ.

3.4. Bảo vệ môi trường vùng ven sông:

- Phòng chống suy thoái môi trường do xói lở và bồi tụ vùng ven sông.

- Phòng ngừa và ứng cứu các sự cố do thiên tai, bão, lụt. 

- Phòng chống ô nhiễm nước do hoạt động giao thông vận tải, do nuôi trồng  thuỷ sản. 

- Bảo vệ đa dạng sinh học, các giống loài đặc thù. 

4. Các giải pháp quản lý, kiểm soát môi trường

4.1. Tổ chức quản lý:

- Xây dựng tổ chức và cơ chế quản lý tổng hợp môi trường toàn vùng.


- Xây dựng cơ cấu tổ chức quản lý môi trường các cấp (cấp CSSX, cấp CCN, cấp xã, thị trấn, cấp huyện).

4.2. Bảo vệ môi trường nước ngầm:

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động thăm dò, khai thác và hành nghề khoan giếng khai thác nước ngầm

- Giáo dục môi trường và nâng cao ý thức BVMT cho cộng đồng.

4.3. Giải pháp quản lý, bảo vệ môi trường đất:


- Thực hiện các chính sách, giải pháp quản lý đất đai bền vững. Quản lý các hệ thống nông nghiệp nhằm đảm bảo có sản phẩm tối đa, đồng thời duy trì độ phì nhiêu của đất. 

4.4. Bảo vệ, quản lý môi trường nước mặt:


- Cụ thể đối với các đô thị và các cụm công nghiệp:

+ Quản lý và giám sát tại các nguồn phát sinh nước thải

+ Quản lý và giám sát chất lượng nước tại nguồn tiếp nhận, khả năng tự làm sạch của chúng.

+ Quản lý, giám sát việc sử dụng thuốc BVTV, phân bón hoá học trong sản xuất nông nghiệp

4.5. Giải pháp về quản lý bảo vệ môi trường không khí và giảm tiếng ồn:

+ Thực hiện các biện pháp trong thi công xây dựng như bao che, lập rào chắn, .... để giảm bụi và tiếng ồn trong xây dựng, sản xuất.

+ Hạn chế và giảm thiểu các nguồn thải gây ô nhiễm môi trường ở từng cơ sở sản xuất, CCN theo hướng áp dụng và đổi mới công nghệ để sản xuất sạch hơn.

+ Đẩy mạnh việc thực hiện các chiến dịch truyền thông, nâng cao nhận thức và trách nhiệm bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp; áp dụng các mô hình sản xuất sạch, sử dụng các nguyên liệu sạch, thân thiện với môi trường. Khuyến khích người dân sử dụng các phương tiện di chuyển công cộng, sử dụng nhiên liệu xăng sinh học thay thế nhiên liệu truyền thống. Tăng cường kiểm tra, giám sát chấp hành quy định pháp luật về bảo vệ môi trường không khí, xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm của cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, cụm công nghiệp cũng như các hoạt động xây dựng. Triển khai các biện pháp tổ chức giao thông khoa học nhằm kéo giảm ùn tắc giao thông, xây dựng và hoàn chỉnh các tuyến đường, trục chính đô thị, các nút giao thông, cầu vượt sông nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Tăng cường mở rộng diện tích cây xanh, vườn hoa, công viên, nhất là ở khu vực trung tâm và các khu đô thị, khu dân cư mới.
4.6. Bảo vệ, kiểm soát môi trường trong sản xuất nông nghiệp

- Để giảm thiểu các tác động của sản xuất nông nghiệp tới môi trường cần áp dụng biện pháp phòng trừ sâu hại tổng hợp

5. Chương trình quan trắc và giám sát chất lượng môi trường

b. Đối tượng cần quan trắc

- Môi trường không khí; Môi trường nước lục địa; Môi trường đất; Chất thải rắn; Tiếng ồn; Phóng xạ và điện từ

c. Địa điểm quan trắc

Quan trắc tác động môi trường do nguồn ô nhiễm công nghiệp và đô thị (giao thông và sinh hoạt đô thị) gây ra cần tập trung vào các khu đô thị, CCN.

d. Tần suất quan trắc

- Môi trường không khí - hàng quý (3 tháng một lần) 

- Môi trường nước lục  địa - hàng quý (3 tháng một lần)

- Môi trường đất - một năm 2 lần

- Chất thải rắn - hàng quý (3 tháng 1 lần)

- Tiếng ồn - hàng quý (3 tháng 1 lần)

- Phóng xạ và điện từ - một năm 2 lần

6. Ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng
Thực hiện các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu theo các nhóm giải pháp

6.1. Tăng cường, nâng cao năng lực quản lý tài nguyên, quản lý nhà nước về môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

- Nghiêm chỉnh thực hiện pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường.
- Hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp, xung đột trong ứng phó với biến đổi khí hậu, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường. Ðẩy mạnh thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật.

- Nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Xây dựng tiêu chí, chuẩn mực về bảo vệ môi trường trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên. Nghiên cứu kiện toàn tổ chức bộ máy và hoàn thiện cơ chế, chính sách huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực theo hướng tổng hợp, thống nhất, tập trung đầu mối, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, khắc phục triệt để tình trạng phân tán, chồng chéo trong quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành, liên vùng; cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa; cơ chế để nhân dân giám sát có hiệu quả việc quản lý khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Rà soát quy hoạch tổng thể kinh tế, xã hội, quy hoạch dân cư, hệ thống xử lý chất thải; cập nhật, nâng cấp hệ thống quản lý dự báo, cảnh báo thiên tai, hoàn thiện hệ thống quan trắc môi trường để kịp thời phát hiện, cảnh báo ô nhiễm môi trường và tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai. Đối với các dự án, chương trình ở vùng ven sông phải tính tới yếu tố ổn định địa mạo, thiên tai… Xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể ứng phó với biến đổi khí hậu: xây dựng bản đồ ngập lụt, rủi ro thiên tai, khí hậu theo kịch bản biến đổi khí hậu; diễn tập phòng chống lụt bão; … 
- Có chính sách tăng cường và đa dạng hoá nguồn lực, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

+ Kết hợp tăng chi từ ngân sách với đa dạng hóa các nguồn vốn đầu tư, nhất là các nguồn vốn ưu đãi cho ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý chuyên ngành trong việc huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực.

+ Hằng năm ưu tiên bố trí ngân sách phù hợp cho công tác điều tra cơ bản, xử lý ô nhiễm môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

+ Thực hiện chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tham gia hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.
6.2. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, các cơ sở sản xuất chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu
- Nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường của doanh nghiệp và mọi người dân. Định kỳ tổ chức lớp tuyên truyền, giáo dục, các chương trình theo chủ đề (hưởng ứng chương trình Giờ Trái đất, tuần lễ biến đổi khí hậu, …); đưa nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường vào chương trình đào tạo các cấp học phổ thông, đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý. Thực hiện tuyên truyền về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng qua phát thanh, truyền hình. Phổ biến kinh nghiệm, xây dựng năng lực, kỹ năng phòng tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu cho mọi người dân, doanh nghiệp và toàn xã hội.

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, thống nhất nhận thức về việc phải xử lý nghiêm các hành vi sử dụng lãng phí tài nguyên, gây ô nhiễm môi trường.
6.3. Thích ứng với biến đổi khí hậu
- Hoàn thiện hệ thống thuỷ lợi, kiên cố hoá các tuyến đê nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.
- Linh hoạt trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trong đó tập trung chuyển đổi các vùng trũng đang sản xuất hai vụ lúa kém hiệu quả hoặc chuyển đổi mùa vụ, chuyển đổi cơ cấu giống cho phù hợp, tránh điều kiện bất lợi của thiên tai.
- Lồng ghép quy hoạch, chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội với thích ứng với biến đổi khí hậu.
6.4. Giảm thiểu biến đổi khí hậu
- Trồng cây xanh môi trường; thực hiện tiết kiệm năng lượng, tiết kiệm điện trong sản xuất, sinh hoạt; áp dụng công nghệ sản xuất sạch, ít tiêu hao năng lượng; tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, hạn chế sử dụng các nguồn nguyên liệu, nhiên liệu phát sinh nhiều khí thải, áp dụng các quy trình canh tác giảm phát thải nhà kính (VietGAP, GlobalGAP…); xử lý rơm rạ thành phân bón, xây bể biogas; đầu tư nâng cấp hệ thống tưới – tiêu, tiết kiệm nước; không xả rác bừa bãi; phân loại rác tại nguồn; sử dụng túi đựng bằng giấy thay cho túi ni lông; …
Kết luận 

Bên cạnh những tác động tích cực, những lợi ích lớn về kinh tế, xã hội thì việc xây dựng vùng Huyện Nam Trực theo quy hoạch không thể tránh khỏi những tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên và môi trường vùng, đó là các vấn đề môi trường liên quan đến sử dụng tài nguyên đất, tài nguyên nước và các loại tài nguyên thiên nhiên khác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, ô nhiễm môi trường do nước thải, khí thải, chất thải rắn và chất thải nguy hại từ các hoạt động sinh hoạt, công nghiệp, du lịch, thương mại dịch vụ…

Để bảo vệ môi trường vùng một cách hiệu quả, ngoài việc quản lý xây dựng vùng theo quy hoạch cần thực hiện đầy đủ, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tác động tiêu cực đã được đề xuất. Ngoài ra cần tiếp tục theo dõi, phân tích, đánh giá chi tiết các tác động môi trường trong quá trình xây dựng vùng nhằm điều chỉnh kịp thời quá trình xây dựng vùng một cách phù hợp hơn về mặt môi trường.

PHẦN V: CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ
I. CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN
1. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng hoàn thiện, có trình độ phát triển

- Tiếp tục đầu tư nâng cấp đồng bộ hệ thống đường bộ, đường thuỷ hiện đại theo tiêu chuẩn 


- Đầu tư nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu vực đô thị theo tiêu chuẩn của đô thị văn minh, hiện đại;


- Hoàn thành mạng lưới giao thông nông thôn theo hướng văn minh hiện đại;


- Thực hiện đầu tư phát triển hệ thống bưu chính viễn thông với công nghệ và trình độ hiện đại ngang tầm khu vực.

- Đầu tư nâng cấp các công trình quan trọng, đầu mối trong các lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi, cấp điện, cấp thoát nước đô thị, y tế, giáo dục, ...

- Đẩy nhanh tiến độ và sớm đưa vào sử dụng các công trình: nâng cấp tuyến TL487B, xây dựng cầu Kinh Lũng, xây dựng tuyến đường sắt Nam Định – Hải Phòng – Quảng Ninh, xây dựng cầu đường sắt, xây dựng cảng Nam Định mới, …
2. Kêu gọi và xúc tiến các dự án đầu tư lớn trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ


- Tiếp tục đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh hạ tầng cụm công nghiệp đã được thành lập; kêu gọi đầu tư xây dựng, phát triển các cụm công nghiệp mới và ổn định mạng lưới các cụm công nghiệp vào giai đoạn đến 2030. Phát huy thế mạnh làng nghề trên địa bàn huyện, khôi phục và xây dựng các làng nghề truyền thống.

- Kêu gọi và xúc tiến đầu tư các dự án phát triển công nghiệp có công nghệ hiện đại, suất đầu tư lớn, công nghiệp sạch, công nghiệp chế biến nguyên liệu tại chỗ trong các CCN đã được xác định.


- Kêu gọi các nhà đầu tư sản xuất các sản phẩm công nghiệp mới trên cơ sở khai thác nguồn nhân lực tại chỗ và thị trường bên ngoài do các điều kiện thuận lợi về giao thông thương mang lại.


- Phát triển mạnh công nghiệp cơ khí, dệt may da giày, chế biến lương thực thực phẩm theo hướng đa dạng hoá sản phẩm… 

- Kêu gọi và xúc tiến đầu tư phát triển một số dự án trọng điểm trong lĩnh vực dịch vụ, đặc biệt là dịch vụ thương mại, dịch vụ cảng, du lịch. 
- Đầu tư hình thành các khu dịch vụ thương mại và dịch vụ tài chính, tín dụng áp dụng các công nghiệp hiện đại trong các hoạt động dịch vụ.


- Hình thành các dự án đầu tư phát triển du lịch trên cơ sở kết hợp phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng khai thác và bảo tồn các di tích, phát triển các dịch vụ vui chơi giải trí chất lượng cao…. Du lịch homestay, làng nghề là một hướng đi mới cho các làng nghề.
3. Đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn phục vụ cho xây dựng nông thôn mới
Xây dựng các chương trình ứng dụng kỹ thuật công nghệ mới, công nghệ cao, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, theo hướng hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn và phát triển bền vững. Xây dựng các vùng nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Phát triển kinh tế trang trại. Có chính sách cụ thể về yêu cầu bảo vệ môi trường, tăng cường áp dụng công nghệ sinh học.
Sản xuất lúa hàng hoá, cây vụ đông cho giá trị kinh tế cao. Xây dựng các sản phẩm nông sản, thực phẩm mang thương hiệu địa phương: phở Giao Cù, gạo dự, ….
Phát triển nuôi trồng thuỷ sản chuyển dần từ sản xuất quảng canh sang thâm canh, ứng dụng KHKT đem lại hiệu quả kinh tế cao. Đầu tư nâng cấp, ổn định hệ thống hạ tầng thủy lợi, kiên cố hóa các tuyến đê.
Tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới, không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới.
4. Hình thành các chương trình đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và các dự án trọng điểm trong lĩnh vực phát triển xã hội

- Chương trình đầu tư hiện đại hoá các cơ sở giáo dục, đào tạo

- Chương trình đầu tư hiện đại hoá các thiết chế văn hoá – xã hội

- Chương trình đầu tư hiện đại hoá các cơ sở y tế, chăm sóc sức khoẻ

5. Hình thành các chương trình đầu tư nâng cao tiềm lực khoa học công nghệ

6. Xây dựng chương trình bảo vệ môi trường và phát triển bền vững, đặc biệt là bảo vệ nguồn tài nguyên nước, môi trường nước liên quan đến sông Hồng, sông Đào
7. Xây dựng chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Huyện Nam Trực và các huyện trong tỉnh

II. CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ
Danh mục các dự án ưu tiên nghiên cứu đầu tư trong thời kỳ quy hoạch
	STT
	TÊN DỰ ÁN

	1
	Xây dựng, cải tạo, nâng cấp TL487B (đường Trắng)

	2
	Cải tạo, nâng cấp đường Nam Ninh Hải; đường An Thắng; 

	3
	Xây dựng các cầu Kinh Lũng, Mỹ Điền, Trí An, Nam Thái

	4
	Xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, trong đó có việc mở rộng CCN Đồng Côi (bao gồm hạ tầng cơ sở, khu xử lý CTR và nhà máy xử lý nước thải)

	5
	Xây dựng khu dịch vụ thương mại tại TT. Nam Giang trên trục TL485B, xây dựng khu dịch vụ thương mại tại Nam Hùng

	6
	Xây dựng khu du lịch sinh thái Điền Xá

	7
	Xây dựng trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất tại TT. Nam Giang, Nam Tiến, Tân Thịnh

	8
	Xây dựng khu văn hoá – thể thao cấp huyện tại phía Tây UBND xã Nam Dương

	9
	Xây dựng khu đô thị (khu 1) của huyện tại phía Tây UBND xã Nam Dương, khu đô thị 2 Nam Giang tại khu bệnh viện cũ và trung tâm giáo dục thường xuyên Vũ Tuấn Chiêu. Xây dựng các khu dân cư tập trung tại Nam Dương, Nam Thanh, Tân Thịnh, Đồng Sơn, Nam Cường, Nam Hoa, Bình Minh, Nam Hùng, Hồng Quang, Nam Tiến. 

	10
	Dự án nạo vét, lát mái đầu bờ sông Châu Thành. Dự án kiên cố hoá lát mái sông Đào – sông Hồng 

	11
	Xây dựng hạ tầng vùng nông nghiệp công nghệ cao và sinh thái tại bãi Thắng Thịnh

	12
	Xây dựng khu xử lý chất thải rắn Đồng Sơn. 

	13
	Đầu tư các dự án phục vụ xây dựng nông thôn mới: Quy hoạch xây dựng khu thể thao – văn hoá, nâng cấp hệ thống các chợ trên địa bàn huyện; đầu tư, nâng cấp các công trình thuỷ lợi; đầu tư nâng cấp hệ thống y tế tuyến xã; xây dựng, nâng cấp các trường học ....


PHẦN VI: PHÂN KỲ THỰC HIỆN QUY HOẠCH VÀ 
CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH
I. PHÂN KỲ THỰC HIỆN QUY HOẠCH GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN 2050

* Thời kỳ 2016-2020:

- Đẩy mạnh phát triển công nghiệp và dịch vụ công nghiệp, làng nghề. Khai thác hệ thống đường bộ, đường thuỷ phát triển công nghiệp gắn với nâng cấp, xây dựng cảng và vùng công nghiệp.
- Phát triển các khu vực du lịch văn hóa - tín ngưỡng, du lịch sinh thái trên cơ sở phát triển hệ thống đô thị du lịch mới có đặc trưng về cảnh quan môi trường và sản xuất truyền thống.

- Hình thành các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất.
- Quy hoạch các vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các quy hoạch phát triển ngành hàng, sản phẩm chủ lực nhằm thực hiện hiệu quả đồ án. Tái cơ cấu nông nghiệp Nam Trực theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới.
* Thời kỳ 2020-2030:

- Xây dựng và phát triển mạnh khu vực dịch vụ và công - nông nghiệp. Xây dựng khu du lịch sinh thái Điền Xá
- Tăng tốc, tăng trưởng kinh tế cao, đô thị hóa mạnh. Phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất.
- Tiếp tục xây dựng và phát triển mạng lưới cụm công nghiệp.

- Phát triển mạnh mẽ sản xuất nông nghiệp hàng hóa, khai thác tối ưu lợi thế vùng và sản phẩm nông sản chủ lực của huyện. Tập trung phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái.
* Thời kỳ 2030-2050: Giai đoạn ổn định và phát triển bền vững.

- Quy hoạch xây dựng vùng Huyện Nam Trực phải giải quyết những vấn đề vừa mang tính chiến lược lâu dài, vừa đáp ứng nhu cầu trước mắt của nhiệm vụ phát triển lãnh thổ, để hướng tới nền kinh tế phát triển cao, xã hội tiên tiến và môi trường bền vững.

- Nền kinh tế tăng trưởng kết hợp hợp lý chiều rộng và chiều sâu, chuyển dịch nhanh và hợp lý về cơ cấu đầu tư; Nâng cao chất lượng, phát triển bền vững có tính chất và quy mô phù hợp; Cơ cấu theo hướng tiến bộ có năng suất tăng trưởng cao, có tính cạnh tranh tốt, khả năng liên kết hợp tác trong nội và ngoại vùng. 

- Phát triển ổn định và bền vững nông nghiệp hàng hóa, theo hướng sinh thái và công nghệ cao.
II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH
Phát triển vùng Huyện Nam Trực được hình thành trên cơ sở phát huy thế mạnh và sự thống nhất của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân Huyện Nam Trực, cần thực hiện 3 nhóm giải pháp sau:
1. Giải pháp quản lý phát triển vùng:

- UBND huyện chỉ đạo thực hiện quy hoạch xây dựng vùng huyện đảm bảo tính thống nhất với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, lĩnh vực có liên quan đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Rà soát các quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn huyện. Đẩy mạnh công tác lập, bổ sung quy hoạch, kế hoạch: xây dựng đô thị và nông thôn, vùng sản xuất, vùng bảo tồn; trước mắt ưu tiên lập quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư tập trung tại các xã, quy hoạch trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất, quy hoạch chung xây dựng đô thị Đồng Sơn, quy hoạch chi tiết khu du lịch sinh thái Điền Xá, quy hoạch chi tiết các khu dịch vụ thương mại.
- Hoàn thiện các quy hoạch chuyên ngành cho không gian phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động chuẩn bị quỹ đất sạch, làm tốt công tác tái định cư phục vụ cho thu hút đầu tư, phát triển các dự án đầu tư xây dựng. Xây dựng các chương trình đầu tư xây dựng và phát triển vùng theo kế hoạch.

- Tăng cường phát triển các mối quan hệ liên vùng, đẩy mạnh hợp tác trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là với thành phố Nam Định, nhằm huy động các nguồn lực xây dựng và phát triển vùng.

- Có cơ chế, chính sách cụ thể trong quản lý quy hoạch. Cụ thể hoá các cơ chế, chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh vào địa bàn vùng huyện, đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng hiện đại và đồng bộ, coi trọng việc phát triển kết cấu hạ tầng diện rộng gắn kết trong và ngoài tỉnh. Xây dựng các kế hoạch – tài chính – đầu tư hợp lý với từng giai đoạn phát triển, hàng năm cân đối ngân sách cho xây dựng vùng huyện.
- Đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng các chương trình xúc tiến thương mại; có các biện pháp khuyến khích, hỗ trợ để huy động các nguồn lực trong dân và các thành phần kinh tế trong huyện tham gia vào phát triển kinh tế - xã hội huyện.

2. Giải pháp quản lý, nâng cao hiệu quả khai thác tài nguyên theo hướng phát triển bền vững:

Nam Trực có nhiều nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, việc quản lý, khai thác tài nguyên thiên nhiên nếu không được kiểm soát chặt chẽ sẽ dẫn đến cạn kiệt tài nguyên, không phát huy tối đa hiệu quả sử dụng.

- Thực hiện nghiêm các Luật đất đai, Luật Xây dựng, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo, Luật Khoáng sản….  Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm

- Kiện toàn bộ máy tổ chức quản lý về tài nguyên môi trường, tập huấn, nâng cao năng lực và đầu tư trang thiết bị, máy móc phục vụ cho công tác quản lý. Xây dựng và thực hiện cơ chế quản lý giám sát minh bạch việc sử dụng hợp lý, hiệu quả và bền vững.

- Phân loại, hoạch định chiến lược, lập quy hoạch bảo vệ, khai thác hợp lý, sử dụng hiệu quả và bền vững các loại hình tài nguyên chiến lược quan trọng. Xây dựng và thực hiện các chiến lược bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý các loại tài nguyên đất, khoáng sản, nước, năng lượng tái tạo. Nâng cao chất lượng quy hoạch các loại tài nguyên, tính đến các tác động của biến đổi khí hậu.
- Đẩy mạnh việc tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức trong sử dụng, khai thác tài nguyên; đa dạng hoá sinh kế gắn với bảo vệ môi trường, hệ sinh thái.

- Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi cơ cấu ngành, cơ cấu vùng sản xuất, cơ cấu thành phần kinh tế trên cơ sở phát huy lợi thế về vị trí địa lý và tài nguyên tái tạo, phát triển các ngành kinh tế xanh, loại bỏ dần những ngành có công nghệ lạc hậu; khuyến khích, thúc đẩy đầu tư, đổi mới, áp dụng công nghệ sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, đặc biệt là trong các ngành khai thác, chế biến tài nguyên.

- Quản lý, bảo vệ, phòng chống xói lở đất; thâm canh nâng cao hiệu quả sử dụng đất, chống ô nhiễm đất, thoái hoá đất …. Quy hoạch các vùng bảo tồn, tập trung phát huy các giá trị sinh thái, cảnh quan, tài nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là du lịch sinh thái, phát triển nông nghiệp.

- Xây dựng và thực hiện các kế hoạch, biện pháp bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Thực hiện việc quan trắc, giám sát chất lượng môi trường. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý chặt chẽ các nguồn thải công nghiệp tại khu vực CCN và các cơ sở sản xuất. 

3. Giải pháp về xây dựng kinh tế, xã hội – các công trình hạ tầng trọng điểm:

- Xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển cho từng ngành, lĩnh vực kinh tế, thực hiện tái cơ cấu ngành (nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ) phù hợp với điều kiện, đặc điểm tại địa phương, chú trọng ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất, quản lý và hoạt động xã hội. Phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, bảo vệ môi trường
- Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy kết quả đạt được trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khoẻ người dân; đảm bảo an sinh xã hội; thực hiện xoá đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới bền vững.
- Tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Gắn việc đào tạo nguồn nhân lực với nhu cầu thực tế; liên kết với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong đào tạo và tạo việc làm cho người lao động.

- Củng cố và phát triển nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân, bảo đảm an ninh nông thôn và trật tự an toàn xã hội.

- Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống; có các hình thức, chương trình giao lưu, nâng cao nhận thức người dân, tiếp thu có chọn lọc các yếu tố, tinh hoa văn hoá bên ngoài.
- Tập trung đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng trọng điểm thuộc các lĩnh vực giao thông, thuỷ lợi, đô thị, du lịch …. để phát triển kinh tế - xã hội, hình thành các tiểu vùng phát triển phù hợp với định hướng quy hoạch.

PHẦN VII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

KẾT LUẬN

Huyện Nam Trực có vị thế rất quan trọng với nhiều tiềm năng phát triển ở khu vực cửa ngõ phía Nam thành phố Nam Định. Đây là một trung tâm phát triển Kinh tế - Văn hóa - Xã hội, giáo dục và môi trường đặc trưng. Nghiên cứu Quy hoạch xây dựng vùng Huyện Nam Trực là một chủ trương đúng đắn và kịp thời để thực hiện chương trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa của huyện, của Tỉnh trước mắt và lâu dài theo hướng phát triển bền vững văn minh hiện đại và giàu bản sắc văn hóa truyền thống của tỉnh Nam Định. 

Đồ án Quy hoạch vùng Huyện Nam Trực bám sát các chủ trương chính sách của Trung ương và địa phương được thể hiện trong tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Huyện Nam Trực; Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khai thác sử dụng hợp lý tài nguyên, môi trường sinh thái, phát triển hệ thống dân cư Đô thị - Nông thôn với ý đồ tổ chức không gian quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn huyện, gắn với đặc trưng riêng của huyện. 
Quy hoạch xây dựng vùng Huyện Nam Trực, Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Nam Định và vùng Duyên hải Bắc Bộ được gắn kết với nhau trong công tác xây dựng, hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật quan trọng đặc biệt là vấn đề giao thông bao gồm: đường sắt Nam Định – Hải Phòng – Quảng Ninh, cảng Nam Định mới. Đây là một yếu tố vô cùng quan trọng thúc đẩy sự phát triển đồng bộ có tính chất quyết định đối với Huyện Nam Trực nói riêng và tỉnh Nam Định nói chung đã được Quy hoạch vùng nghiên cứu khai thác triệt để mọi tiềm năng của huyện với quan điểm hướng tới một khu vực kinh tế trọng điểm vùng đồng bằng Bắc Bộ cũng như chủ động ứng phó với các vấn đề về Biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
Hệ thống điểm dân cư nông thôn và các thế mạnh về phát triển tiểu thủ công nghiệp – làng nghề, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học trong việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái, công nghiệp hoá – hiện đại hoá nông nghiệp...cũng được đề cập trong phạm vi vùng với việc dành lại cho huyện một dải không gian vùng đệm với hệ thống các đô thị xen kẽ tạo nên một vùng đô thị hóa thấp tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, gìn giữ và bảo tồn các vùng văn hóa đặc trưng, làng nghề truyền thống. 
KIẾN NGHỊ

Đồ án Quy hoạch vùng xây dựng vùng Huyện Nam Trực – tỉnh Nam Định đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được phê duyệt là cơ sở pháp lý thực hiện và giải quyết các vấn đề trong phát triển đô thị và điểm dân cư nông thôn. Quy hoạch xây dựng vùng Huyện Nam Trực được duyệt cũng là cơ sở pháp lý để định hướng các hoạt động về xây dựng phát triển đô thị trong toàn huyện, là cơ sở pháp lý để xây dựng huyện nông thôn mới. Đồng thời là cơ sở để các cơ quan chức năng triển khai các bước tiếp theo nhằm cụ thể hóa các nội dung của đồ án để quản lý./.

PHẦN PHỤ LỤC

BẢNG 1: BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU QUY HOẠCH VÙNG HUYỆN NAM TRỰC 

ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

	STT
	Chỉ tiêu
	Đơn vị tính
	Năm 2016
	Năm 2020
	Năm 2030
	Ghi chú

	1
	Diện tích
	
	
	
	
	Đất đô thị tăng do hình thành đô thị Đồng Sơn. Tổng diện tích đất đô thị + nông thôn giảm do 5 xã sát nhập vào thành phố

	1.1
	- Đất đô thị, nông thôn
	Ha
	4.630
	4.730
	4.650
	

	1.1.1
	+ Đất đô thị
	Ha
	710
	710
	2.200
	

	1.1.2
	+ Đất nông thôn
	Ha
	3.920
	4.020
	2.450
	

	2
	Dân số
	Người
	194.082
	202.800
	172.070
	

	2.1
	- Dân số đô thị
	Người
	17.942
	20.280
	43.020
	

	2.2
	- Tỷ lệ đô thị hoá
	%
	9,2
	10
	25
	Đến năm 2050: 30

	2.3
	- Tốc độ tăng dân số trung bình
	%
	1,21
(TN)
	0,9
(TN)
	1,1
(TN+CH)
	TN: Tăng tự nhiên

CH: tăng cơ học

	3
	Cơ cấu kinh tế
	
	
	
	
	Đến năm 2050

	3.1
	- Nông, lâm, thuỷ sản
	%
	17,4
	13
	6,5
	5

	3.2
	- Công nghiệp – xây dựng
	%
	56,5
	60
	65
	65

	3.3
	- Dịch vụ
	%
	26,1
	27
	28,5
	30

	4
	Hệ thống Giáo dục và đào tạo
	
	
	
	
	

	4.1
	- Trường chuẩn quốc gia  (mức độ 1 – mức độ 2)
	%
	
	
	
	

	4.1.1
	+ Mầm non
	%
	72,7-0
	100 – 9,1
	40
	

	4.1.2
	+ Tiểu học
	%
	100 – 51,5
	66,7
	100
	

	4.1.3
	+ THCS
	%
	68,2
	100
	100
	

	4.1.4
	+ THPT
	%
	50
	100
	100
	

	5
	Hệ thống Y tế
	
	
	
	
	

	5.1
	- Số bác sỹ/ 1 vạn dân
	Người
	2
	5
	7
	

	5.2
	- Số giường bệnh/ 1 vạn dân (Tính cả giường của trạm y tế xã)
	Giường
	11,9
	15
	24
	

	5.3
	- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế
	%
	65
	90
	100
	

	6
	Văn hoá – thể thao
	
	
	
	
	

	6.1
	- Xây dựng thiết chế văn hoá
	
	
	
	
	

	6.1.1
	+ Tỷ lệ xã, thị trấn có khu văn hoá – thể thao
	%
	89,4
	100
	100
	

	6.1.2
	+ Tỷ lệ khu dân cư có khu văn hoá – thể thao xóm (tổ dân phố)
	%
	52
	80
	100
	

	6.2
	- Chỉ tiêu phát triển sự nghiệp văn hoá – thể thao
	
	
	
	
	

	6.2.1
	+ Gia đình văn hoá
	%
	82,6
	85
	95
	

	6.2.2
	+ Khu dân cư (xóm, tổ dân phố) văn hoá
	%
	72,7
	75
	85
	

	6.2.3
	+ Xã, thị trấn văn hoá
	%
	0
	50
	100
	

	6.2.4
	+ Cơ quan, đơn vị , doanh nghiệp văn hoá
	%
	70
	80
	100
	

	6.2.5
	+ Số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên/ dân số
	%
	20
	55
	65
	

	7
	Hệ thống giao thông đường bộ
	
	
	
	
	Riêng QL21 (đoạn đường Lê Đức Thọ) giai đoạn 2021-2030, quy hoạch đạt tiêu chuẩn đường phố chính đô thị chủ yếu, Bn = 67m 

	7.1
	- Quốc lộ
	
	
	
	
	

	7.1.1
	+ Quốc lộ 21
	Cấp kỹ thuật
	II, III
	II, III
	III
	

	7.1.2
	+ Quốc lộ 21B
	Cấp kỹ thuật
	II, IV
	II, III
	II, III
	

	7.2
	- Tỉnh lộ 
	
	
	
	
	

	7.2.1
	+ Tỉnh lộ 490C
	Cấp kỹ thuật
	III
	III
	III
	

	7.2.2
	+ Tỉnh lộ 487
	Cấp kỹ thuật
	IV
	IV
	III
	

	7.2.3
	+ Tỉnh lộ 485B
	Cấp kỹ thuật
	IV
	IV
	III
	

	7.2.4
	+ Tỉnh lộ 487B
	Cấp kỹ thuật
	VI
	IV
	III
	

	7.3
	- Huyện lộ
	
	
	
	
	

	7.3.1
	+ Huyện lộ hiện có (7 tuyến)
	Cấp kỹ thuật
	IV, V, VI
	IV, V
	IV
	


BẢNG 2: QUY HOẠCH CỤM CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN
	Tên CCN
	Hiện trạng (ha)
	Diện tích CCN (ha)
	Vốn đầu tư hạ tầng 

(tỷ đồng)
	 

Ngành nghề

	
	
	Đến năm 2020
	GĐ 2021-2025
	Tổng diện tích 
	Đến năm 2020
	GĐ 2021-2025
	Tổng vốn đầu tư
	

	Vân Chàng
	6,7
	6,7
	0
	6,7
	18,3
	0
	18,3
	Sản xuất cơ khí, công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí

	Đồng Côi
	15,15
	39,95
	0
	39,95
	109,3
	0
	109,3
	Sản xuất cơ khí, công nghiệp hỗ trợ ngành cơ khí, cơ khí đúc, luyện thép,…

	Tân Thịnh
	 6,6
	0
	50
	50
	0
	200
	200
	Công nghiệp phụ trợ dệt may, công nghiệp chế tạo các sản phẩm nhựa, …

	Nam Thanh
	0
	10
	15
	25
	40
	60
	100
	Di dời, mở rộng sản xuất các doanh nghiệp thuộc làng nghề cơ khí Bình Yên – Nam Thanh, công nghiệp phụ trợ dệt may.

	Tổng
	21,85
	56,65
	65
	121,65
	167,6
	260
	427,6
	


BẢNG 3: DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ TRONG THỜI KỲ QUY HOẠCH
	STT
	TÊN DỰ ÁN

	1
	Xây dựng, cải tạo, nâng cấp TL487B (đường Trắng)

	2
	Cải tạo, nâng cấp đường Nam Ninh Hải; đường An Thắng; 

	3
	Xây dựng các cầu Kinh Lũng, Mỹ Điền, Trí An, Nam Thái

	4
	Xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp, trong đó có việc mở rộng CCN Đồng Côi (bao gồm hạ tầng cơ sở, khu xử lý CTR và nhà máy xử lý nước thải)

	5
	Xây dựng khu dịch vụ thương mại tại TT. Nam Giang trên trục TL485B, xây dựng khu dịch vụ thương mại tại Nam Hùng

	6
	Xây dựng khu du lịch sinh thái Điền Xá

	7
	Xây dựng trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất tại TT. Nam Giang, Nam Tiến, Tân Thịnh

	8
	Xây dựng khu văn hoá – thể thao cấp huyện tại phía Tây UBND xã Nam Dương

	9
	Xây dựng khu đô thị (khu 1) của huyện tại phía Tây UBND xã Nam Dương, khu đô thị 2 Nam Giang tại khu bệnh viện cũ và trung tâm giáo dục thường xuyên Vũ Tuấn Chiêu. Xây dựng các khu dân cư tập trung tại Nam Dương, Nam Thanh, Tân Thịnh, Đồng Sơn, Nam Cường, Nam Hoa, Bình Minh, Nam Hùng, Hồng Quang, Nam Tiến. 

	10
	Dự án nạo vét, lát mái đầu bờ sông Châu Thành. Dự án kiên cố hoá lát mái sông Đào – sông Hồng 

	11
	Xây dựng hạ tầng vùng nông nghiệp công nghệ cao và sinh thái tại bãi Thắng Thịnh

	12
	Xây dựng khu xử lý chất thải rắn Đồng Sơn. 

	13
	Đầu tư các dự án phục vụ xây dựng nông thôn mới: Quy hoạch xây dựng khu thể thao – văn hoá, nâng cấp hệ thống các chợ trên địa bàn huyện; đầu tư, nâng cấp các công trình thuỷ lợi; đầu tư nâng cấp hệ thống y tế tuyến xã; xây dựng, nâng cấp các trường học ....


PHẦN BẢN VẼ













































100

